
UBND PHƯỜNG CẨM PHẢ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 560/THCSCVA Cẩm Phả, ngày 15 tháng 9 năm 2026 

 

 

THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP SỬ DỤNG CHUNG 

NĂM HỌC 2026-2027 

 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Quy định về công khai trong hoạt động của các cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trường THCS Chu Văn An công khai cơ 

sở vật chất và tài liệu học tập như sau: 

1. Diện tích khu đất xây dựng trường, điểm trường, diện tích bình quân tối 

thiểu cho một học sinh; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định 

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 4, khu 19, phường Cẩm Phả, thành phố Quảng Ninh. 

- Số điện thoại: 0203.3863.188 

- Diện tích : 10.343,7m2 

- Mục đích sử dụng: Hoạt động giáo dục.  

- Diện tích bình quân tối thiểu cho một học sinh đạt chuẩn: 8,6 m2/ học 

sinh (điều 13 Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT quy định khu vực trung tâm các đô 

thị có quỹ đất hạn chế cho phép bình quân tối thiểu 8m2 cho một học sinh) 

2. Số lượng, hạng mục khối phòng hành chính quản trị; khối phòng học 

tập; khối phòng hỗ trợ học tập; khối phụ trợ; khu sân chơi, thể dục thể thao; khối 

phục vụ sinh hoạt; hạ tầng kỹ thuật; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định 

(Bảng số liệu kèm theo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TT Tên trường 

Khối phòng hành chính quản 

trị 

Khối phòng học tập 

Ghi chú 
Phòng học Phòng bộ môn 

Số lượng 

SL 

Trong đó 

Diện 

tích 

(m2) 

Âm nhạc Mỹ thuật STEM 
Khoa học 

tự nhiên 

Khoa học 

xã hội 
Tin học Ngoại ngữ 

Đa chức 

năng 

Phòng 

HT, 

PHT 

Văn 

phòng 

Khu 

vệ 

sinh 

CB, 

GV 

Khu 

để 

xe 

CB, 

GV 

Bán 

kiên 

cố 

Tạm, 

nhờ, 

mượn SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 
  

I 

Hiện trạng 

(Theo thiêt 

kế) 

2 1 1 1 28 0 0 1.638 0   0   1 117 3 263,25 0 
  

1 58,5 1 58,5 0     

II 

Hiện trạng 

(Theo điều 

chỉnh thực tế 

sử dụng) 

3 2 1 0 28 0 0 1.638 1 58,5 1 58,5 1 117 3 263,25 1 58,5 1 58,5 1 58,5 0 0   

III 
Nhu cầu bổ 

sung thêm 
0 0 0 1 0 0 0 0 1 60 1 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60   

 

TT Tên trường 

Khối phòng hỗ trợ học tập Khối phòng phụ trợ Quy mô 

Diện 

tích đất 

Thư viện 
Phòng thiết 

bị giáo dục 

Phòng tư 

vấn học 

đường 

Phòng 

truyền 

thống 

Phòng 

Đoàn, Đội 
Phòng họp 

Phòng tổ 

chuyên 

môn 

Phòng y tế Nhà kho 
Khu để xe 

học sinh 

Khu vệ 

sinh học 

sinh 
số 

lớp 

Số 

HS 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

SL 

Diện 

tích 

(m2) 

I 

Hiện trạng 

(Theo thiết 

kế) 

1 155,52 1 51,84 0   1 77,76 1 25,92 1 103,68 3 87,75 1 25,92 0 0 1 262,8 3 305 28 1120 
   

10.343,7  

II 

Hiện trạng 

(Theo điều 

chỉnh thực tế 

sử dụng) 

1 130 1 29,25 1 51,84 1 77,76 1 29,25 1 103,68 3 87,75 1 25,92 0 0 1 262,8 3 305 28 1202 
   

10.343,7  

III 
Nhu cầu bổ 

sung thêm 
                                                  

 



3. Số thiết bị dạy học hiện có; đối sánh với yêu cầu tối thiểu theo quy định 

Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

I 
MÔN NGỮ VĂN (Tranh ảnh có kích thước (540x790) mm, dung sai 10mm, in trên giấy 

couché, định lượng 200g/m2, cán láng OPP mờ. Các tranh dành cho GV có thể thay thế bằng 
tranh điện tử hoặc phần mềm) 

 Chủ đề 1. Đọc        

1 
Dạy đọc hiểu văn 
bản  văn học 

a. Bộ tranh minh 
họa hình ảnh một 
số truyện tiêu biểu 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

3 0 

  

b. Bộ tranh mô 
hình hóa các thành 
tố của các loại văn 
bản  

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

3 0 

2 

Dạy các tác phẩm 
thơ, thơ lục bát, thơ 
có yếu tố tự sự và 
miêu tả 

Bộ tranh mô hình 
hóa các thành tố 
của các loại văn 
bản thơ 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

3 0 

3 
Dạy các tác phẩm 
Hồi kí hoặc Du kí 

Bộ tranh bìa sách 
một số cuốn Hồi kí 
và Du kí nổi tiếng 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

3 0 

4 
Dạy các văn bản 
nghị luận 

Tranh mô hình hóa 
các yếu tố hình 
thức của văn bản 
nghị luận: mở bài, 
thân bài, kết bài; ý 
kiến, lí lẽ, bằng 
chứng 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

3 0 

5 
Dạy các văn bản 
thông tin. 

Tranh mô hình hóa 
các yếu tố hình 
thức của văn bản 
thông tin 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

3 0 

 Chủ đề 2: Viết      0 

6 
Dạy quy trình, cách 
viết chung 

Tranh minh họa: 
Mô hình hóa quy 
trình viết 1 văn 
bản và Sơ đồ tóm 
tắt nội dung chính 
của một số văn bản 
đơn giản 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

3 0 

7 
Dạy về quy trình, 
cách viết theo kiểu 
văn bản 

Sơ đồ mô hình một 
số kiểu văn bản có 
trong chương trình 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

3 0 

II 
VIDEO/CLIP/PHIM (Tư liệu dạy học điện tử)  

 

1  
Bộ học liệu điện tử 
hỗ trợ giáo viên  

 01/GV 

Dùng 
chung 
cho các 
lớp 6, 7, 
8, 9 

7 0 

2 Tác phẩm Nam quốc Video/clip/ phim Bộ 01/GV Dùng cho 4 0 



2 
 

Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

sơn hà (Thời Lý) tư liệu về tác phẩm  
Nam quốc sơn hà  

lớp 8, 9 

3 
Tác phẩm Hịch 
tướng sĩ của Trần 
Quốc Tuấn 

Video/clip/ phim 
tư liệu về tác phẩm 
Hịch tướng sĩ 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8, 9 

4 0 

4 "Tác phẩm       

- Bình Ngô 
đại cáo của 

Nguyễn Trãi. 
       

- Thơ 
Nguyễn Trãi 

       

" 

Video/clip/ phim tư 
liệu về các tác phẩm 
Bình Ngô đại cáo và 
thơ Nôm của 
Nguyễn Trãi 

Minh hoạ, phục vụ 
cho hoạt động dạy 
đọc hiểu các tác 
phẩm Bình Ngô đại 
cáo và thơ Nôm 
của Nguyễn Trãi. 

01/GV 
Dùng cho 
lớp 8, 9 

4 0  

5 Truyện dân gian 
Video/clip/ phim 
tư liệu về Văn học 
dân gian Việt Nam 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8 

6 0 

6 
Tác phẩm  Truyện 
Kiều của Nguyễn Du 

Video/clip/ phim 
tư liệu về tác phẩm 
Truyện Kiều của 
Nguyễn Du 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8, 9 

4 0 

7 
Tác giả Hồ Xuân 
Hương 

Video/clip/ phim 
tư liệu về thơ No m 
của Hò Xua n 
Hương 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8, 9 

4 0 

8 
Tác giả  Nguyễn 
Đình Chiểu 

Video/clip/ phim 
tư liệu về thơ No m 
của Nguyẽn Đì nh 
Chiẻu  

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8, 9 

4 0 

9 
Tác giả  Nguyễn 
Khuyến 

Video/clip/ phim 
tư liệu về thơ No m 
của Nguyẽn 
Khuyén  

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8, 9 

4 0 

10 
Tác giả Nguyễn Ái 
Quốc - Hồ Chí Minh 

Video/clip/ phim 
tư liệu về thơ văn 
của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

8 0 

11 Tác giả  Nam Cao 

Video/clip/ phim 
tư liệu tìm hiểu  
truyện ngắn của 
Nam Cao 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8, 9 

4 0 

12 Tác giả Xuân Diệu 

Video/clip/ phim 
tư liệu về thơ của 
Xuân Die ̂u trước 
Cách mạng tháng 
Tám 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8, 9 

4 0 



3 
 

Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

13 Tác giả  Tố Hữu 

Video/clip/ phim 
tư liệu về thơ của 
Tó Hữu trước va  
sau Cách mâng 
tháng Tám 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

8 0 

14 
Tác giả  Nguyễn 
Tuân 

Video/clip/ phim 
tư liệu về tác giả  
Nguyễn Tuân 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7 

4 0 

15 
Tác giả  Nguyễn Huy 
Tưởng 

Video/clip/ phim 
tư liệu về tác giả 
Nguyẽn Huy 
Tưởng  

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8, 9 

4 0 

II MÔN TOÁN      0 

A 
THIẾT BỊ DÙNG 
CHUNG 

     0 

1 Hình học 
Bộ thiết bị để vẽ 
trên bảng trong 
dạy học toán 

Bộ 01/GV  8 3 

2 Hình học 

Bộ thước thực 
hành đo khoảng 
cách, đo chiều cao 
ngoài trời 

Bộ 04/GV  28 1 

3 
Thống kê và Xác 
suất 

Bộ thiết bị dạy 
Thống kê và Xác 
suất 

bộ 08/GV  56 5 

   Bộ 08/GV  56 5 

   Hộp 08/GV  56 5 

B 
THIẾT BỊ THEO 
CÁC CHỦ ĐỀ 

     0 

I MÔ HÌNH      0 

1 
HÌNH  HỌC VÀ ĐO 
LƯỜNG 

     0 

1,1 Hình học phẳng  
Bộ thiết bị dạy 
hình học phẳng  

bộ 08/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7 

32 2 

1,2 Hình học trực quan 

Bộ thiết bị dạy học 
hình học trực quan 
(các hình khối 
trong thực tiễn)  

bộ 08/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

24 1 

   bộ 08/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

24 1 

   bộ 08/GV 
Dùng cho 
lớp 9 

24 2 

II 

PHẦN MỀM (Phải sử 
dụng phần mềm 
không vi phạm bản 
quyền) 

     0 

1 
Hình học và đo 
lường 

Phần mềm toán 
học 

Bộ 01/GV  7 0 



4 
 

Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

2 
Thống kê và Xác 
suất 

Phần mềm toán 
học 

Bộ 01/GV  7 0 

III MÔN NGOẠI NGỮ      0 

I 
Thiết bị dạy học 
ngoại ngữ thông 
dụng (lựa chọn 1) 

     0 

1  Đài đĩa CD Chiếc    0 

2  Đầu đĩa  Chiếc    0 

3  
Máy chiếu (hoặc 
Màn hình hiển thị) 

Chiếc    0 

4  
Bộ máy vi tính để 
bàn/hoặc máy tính 
xách tay  

Chiếc    0 

5  
Thiết bị âm thanh 
đa năng di động 

Bộ    0 

6  Bộ học liệu điện tử  Bộ    0 

II 

Hệ thống thiết bị 
dạy học ngoại ngữ 
chuyên dụng (lựa 
chọn 2) (Được trang 
bị và lắp đặt trong 
một phòng học bộ 
môn Ngoại ngữ) 

     0 

1  
Máy chiếu đa năng 
(hoặc Màn hình 
hiển thị) 

Chiếc    0 

2  
Thiết bị âm thanh 
đa năng di động 

Bộ    0 

3  Phụ kiện Bộ    0 

4  Bộ học liệu điện tử  Bộ    0 

5  
Thiết bị cho học 
sinh 

Bộ    0 

6  
Thiết bị dạy cho 
giáo viên 

    0 

6,1  
Bộ máy vi tính để 
bàn/hoặc máy tính 
xách tay  

Bộ    0 

6,2  
 Khối thiết bị điều 
khiển của giáo viên 

Bộ    0 

7  
Bàn, ghế dùng cho 
giáo viên 

Bộ    0 

8  
Bàn, ghế dùng cho 
học sinh 

Bộ    0 

III 

Hệ thống thiết bị 
dạy học ngoại ngữ 
chuyên dụng có máy 
tính của học sinh 
(lựa chọn 3) 

     0 



5 
 

Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

1  
Thiết bị dạy cho 
giáo viên  

Bộ    0 

2  
Thiết bị cho học 
sinh 

Bộ    0 

3  
Máy chiếu đa năng 
hoặc Màn hình 
hiển thị 

Chiếc    0 

4  
Thiết bị âm thanh 
đa năng di động 

Bộ    0 

5  Phụ kiện Bộ    0 

6  Bộ học liệu điện tử  Bộ    0 

7  
Bàn, ghế dùng cho 
giáo viên 

Bộ    0 

8  
Bàn, ghế dùng cho 
học sinh 

Bộ    0 

IV 

MÔN GIÁO DỤC 
CÔNG DÂN (Tranh 
có kích thước 
(720x1020) mm, 
in offset 4 màu 
trên giấy couché 
có định lượng 
200g/m2, cán láng 
OPP mờ) 

     0 

A TRANH ẢNH      0 

1 Chủ đề 1: Yêu nước      0 

1,1 
Tự hào về truyền 
thống gia đình dòng 
họ 

Bộ tranh về truyền 
thống gia đình, 
dòng họ 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7 

2 0 

1,2 
Tự hào về truyền 
thống quê hương 

Tranh về truyền 
thống quê hương 

Tờ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

1 0 

1,3 
Tự hào về truyền 
thống dân tộc Việt 
Nam 

Bộ tranh về truyền 
thống dân tộc Việt 
Nam 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

1 0 

2 Chủ đề 2: Nhân ái      0 

2,1 
Yêu thương con 
người 

Bộ tranh về tình 
yêu thương con 
người 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7 

2 0 

3 Chủ đề 3: Chăm chỉ      0 

3,1 Siêng năng, kiên trì 
Bộ tranh về sự 
siêng năng, kiên trì  

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

3,2 
Học tập tự giác, tích 
cực 

Tranh về việc học 
tập tự giác tích cực 
của HS 

Tờ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

1 0 

3,3 
Lao động cần cù, 
sáng tạo 

Tranh thể hiện lao 
động cần cù, sáng 
tạo 

Tờ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

1 0 

4 Chủ đề 4: Trách      0 



6 
 

Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

nhiệm 

4,1 
Bảo vệ môi trường 
và tài nguyên thiên 
nhiên 

Bộ tranh về bảo vệ 
môi trường và tài 
nguyên thiên nhiên 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

1 0 

5 
Chủ đề 5: Kĩ năng 
nhận thức, quản lí 
bản thân 

     0 

5,1 
Ứng phó với tâm lí 
căng thẳng 

Tranh về cách ứng 
phó với tình huống 
căng thẳng 

Tờ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

1 0 

5,2 
Xác định mục tiêu cá 
nhân 

Bộ tranh về xác 
định mục tiêu cá 
nhân của HS 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

1 0 

6 
Chủ đề 6: Kĩ năng tự 
bảo vệ 

     0 

6,1 
Ứng phó với tình 
huống nguy hiểm  

Bộ tranh hướng 
dẫn phòng tránh 
và ứng phó với các 
tình huống nguy 
hiểm 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

6,2 
Phòng chống bạo 
lực học đường 

Tranh về phòng 
chống bạo lực học 
đường 

Tờ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

1 0 

6,3 
Phòng chống bạo 
lực gia đình 

Tranh về phòng 
chống bạo lực gia 
đình 

Tờ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

1 0 

6,4 
Thích ứng với thay 
đổi 

Tranh về thích ứng 
với những thay đổi 

Tờ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 9 

1 0 

7 
Chủ đề 7: Hoạt động 
tiêu dùng 

     0 

7,1 Tiết kiệm 
Bộ tranh về thực 
hiện lối sống tiết 
kiệm 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

7,2 Quản lí tiền 
Tranh thể hiện 
hoạt động quản lí 
tiền của HS 

Tờ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

1 0 

8 
Chủ đề 8: Quyền và 
nghĩa vụ công dân 

     0 

8,1 
Công dân nước 
CHXHCN Việt Nam 

Tranh mô phỏng 
mối quan hệ giữa 
nhà nước và công 
dân 

Tờ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

8,2 Quyền  trẻ em  
Bộ tranh thể hiện 
các nhóm quyền 
trẻ em 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

8,3 
Phòng chống tệ nạn 
xã hội 

Tranh về tệ nạn xã 
hội 

Tờ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

1 0 

8,4 Phòng ngừa tai nạn Tranh về phòng Tờ 01/GV Dùng cho 1 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

vũ khí, cháy nổ và 
các chất độc hại 

ngừa tai nạn vũ 
khí, cháy nổ và các 
chất độc hại 

lớp 8 

B Video/clip      0 

1 
Tích cực tham gia 
các hoạt động cộng 
đồng 

Video/clip về HS 
tham gia các hoạt 
động cộng đồng 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 9 

1 0 

2 Tôn trọng sự thật 
Video/clip về tôn 
trọng sự thật 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

3 Bảo vệ lẽ phải 
Video/clip về bảo 
vệ lẽ phải 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

1 0 

4 Tự lập 
Video/clip về tình 
huống tự lập 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

5 Giữ chữ tín 
Video/clip về tình 
huống giữ chữ tín 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

6 
Bảo tồn di sản văn 
hóa 

Video/clip về bảo 
tồn di sản văn hóa 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

1 0 

7 Bảo vệ hòa bình  
Video/clip về bảo 
vệ hòa bình 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 9 

1 0 

8 Tiết kiệm 
Video/clip về tiết 
kiệm 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

9 
Công dân nước 
CHXHCN Việt Nam 

Video/clip về đăng 
kí khai sinh 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

C Dụng cụ      0 

1 
Tự nhận thức bản 
thân 

Bộ dụng cụ thực 
hành tự nhận thức 
bản thân 

Bộ 01/6HS 
Dùng cho 
lớp 6 

7 1 

2 
Ứng phó với tình 
huống nguy hiểm  

Bộ dụng cụ cho HS 
thực hành ứng phó 
với các tình huống 
nguy hiểm 

Bộ 02/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

4 1 

3 Tiết kiệm 
Bộ dụng cụ thực 
hành tiết kiệm 

Bộ 01/6HS 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

7 2 

V 
MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA 
LÝ 

     0 

A Phân môn Lịch sử      0 

 LỚP 6      0 

I 
Tại sao cần học Lịch 
sử 

     0 

1 
Dựa vào đâu để biết 
và dựng lại lịch sử 

     0 

1,1  
Phim tư liệu mô tả 
việc khai quật một 
di chỉ khảo cổ học 

Bộ    0 

1,2 
Thời gian trong lịch 
sử 

Tranh một tờ lịch 
bloc có đủ thông 
tin về thời gian 

Tờ    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

theo Dương lịch và 
Âm lịch. 

II Thời nguyên thủy      0 

1 
Nguồn gốc loài 
người 

     0 

1,1  

Lược đồ một số di 
chỉ khảo cổ học 
tiêu biểu ở Đông 
Nam Á và Việt Nam 

Bộ    0 

2 Xã hội nguyên thuỷ      0 

2,1  
Phim mô phỏng 
đời sống loài người 
thời nguyên thủy 

Bộ    0 

III Xã hội cổ đại      0 

1  
Lược đồ thế giới cổ 
đại 

Bộ    0 

IV 

Đông Nam Á từ 
khoảng thời gian 
giáp Công nguyên 
đến thế kỷ X 

     0 

1 

Khái lược về Đông 
Nam Á và các nhà 
nước sơ kì ở Đông 
Nam Á 

     0 

1,1  

Lược đồ Đông Nam 
Á và các vương 
quốc cổ ở Đông 
Nam Á 

Tờ    0 

2 

Giao lưu thương 
mại và văn hóa ở 
Đông Nam Á từ đầu 
Công nguyên đến 
thế kỉ X 

     0 

2,1  

Phim tài liệu về 
một số thành tựu 
văn minh Đông 
Nam Á 

Bộ    0 

V 
Việt Nam từ khoảng 
thế kỷ VII TCN đến 
thế kỷ X 

     0 

1 
Nhà nước Văn Lang, 
Âu Lạc 

     0 

1,1  

Phim thể hiện đời 
sống xã hội và 
phong tục của 
người Văn Lang, 
Âu Lạc. 

Bộ    0 

2 
Thời kì Bắc thuộc và 
chống Bắc thuộc từ 

     0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

thế kỉ II trước Công 
nguyên đến năm 
938 

2,1  
Lược đồ thể hiện 
Chiến thắng Bạch 
Đằng năm 938 

Tờ    0 

2,2  

Phim thể hiện một 
số cuộc khởi nghĩa 
tiêu biểu trong 
thời kỳ Bắc thuộc 
và về Chiến thắng 
Bạch Đằng năm 
938. 

Bộ    0 

3 
Các vương quốc 
Champa và Phù 
Nam 

     0 

3,1  

Phim về đời sống 
cư dân, phong tục, 
văn hóa của các 
vương quốc cổ đại 
Champa và Phù 
Nam 

Bộ    0 

 LỚP 7      0 

I 
Tây Âu từ thế kỷ V 
đến thế kỷ XVI 

     0 

1 
Các cuộc phát kiến 
địa lý 

     0 

1,1  

Lược đồ thể hiện 
một số cuộc phát 
kiến địa lý, thế kỷ 
XV, XVI 

Tờ    0 

2 Văn hóa Phục hưng      0 

2,1  
Phim tư liệu về 
Văn hóa Phục hưng 

Bộ    0 

II 
Trung Quốc từ thế 
kỷ VII đến giữa thề 
kỷ XIX 

     0 

1  

Phim tài liệu  về 
một số thành tựu 
văn hóa tiểu biểu 
của Trung Quốc từ 
thế kỷ VII đến giữa 
thế kỷ XIX 

Bộ    0 

III 
Đông Nam Á từ nửa 
sau thế kỷ X đến 
nửa đầu thế kỷ XVI 

     0 

1  
Lược đồ Đông Nam 
Á và quốc gia ở 
Đông Nam Á 

Tờ    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

2  

Phim tài liệu giới 
thiệu về Luang 
Prabang và về 
vương quốc Lan 
Xang 

Bộ    0 

IV 
Việt Nam từ thế kỷ X 
đến giữa thế kỷ XVI 

     0 

1  

Phim tài liệu thể 
hiện một số cuộc 
kháng chiến chống 
ngoại xâm trong 
lịch sử Việt Nam 
trong thời gian từ 
thế kỷ X đến giữa 
thế kỷ XVI 

Bộ    0 

 CHỦ ĐỀ CHUNG      0 

 

Các cuộc phát kiến 
địa lý (sử dụng các 
thiết bị dạy học tối 
thiểu của chủ đề 
I.2.) 

     0 

 LỚP 8      0 

I 

CHÂU ÂU VÀ BẮC 
MỸ TỪ NỬA SAU 
THẾ KỈ XVI ĐẾN 
THẾ KỈ XVIII 

     0 

1 
Cách mạng tư sản 
Anh (thế kỉ XVII) 

     0 

1,1  
Lược đồ nước Anh 
thế kỉ XVII 

Tờ    0 

1,2  

Phim tư liệu số sự 
kiện tiêu biểu của 
cuộc cách mạng tư 
sản Anh (thế kỉ 
XVII) 

Bộ    0 

2 
Chiến tranh giành 
độc lập của 13 thuộc 
địa Anh ở Bắc Mỹ 

     0 

2,1  

Lược đồ diễn biến 
cơ bản của cuộc 
chiến tranh giành 
độc lập ở Bắc Mỹ 
(thế kỉ XVIII) 

Tờ    0 

3 
Cách mạng tư sản 
Pháp (thế kỉ XVIII) 

     0 

3,1  

Lược đồ diễn biến 
cơ bản của cuộc 
cách mạng tư sản 
Pháp (thế kỉ XVIII) 

Tờ    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

3,2  

Phim tư liệu về 
cuộc cách mạng tư 
sản Pháp (thế kỉ 
XVIII) 

Bộ    0 

4 
Cách mạng công 
nghiệp 

     0 

4,1  
Lược đồ thế giới 
thế kỉ XVIII 

Tờ    0 

4,2  

Phim tư liệu về 
cuộc cách mạng 
công nghiệp lần 
thứ I 

Bộ    0 

II 

ĐÔNG NAM Á TỪ 
NỬA SAU THẾ KỈ 
XVI ĐẾN THẾ KỈ 
XIX 

     0 

1 

Quá trình xâm lược 
Đông Nam Á của 
thực dân phương 
Tây 

     0 

1,1  

Phim tài liệu  về 
các cuộc kháng 
chiến chống thực 
dân phương Tây 
xâm lược của nhân 
dân Đông Nam Á 
từ thế kỉ XVI đến 
thế kỉ XIX 

Bộ    0 

2 

Tình hình chính trị, 
kinh tế, xã hội và 
văn hoá của các 
nước Đông Nam Á 

     0 

2,1  

Phim tài liệu  về 
một số chuyển 
biến chính trị, kinh 
tế, xã hội, văn hóa 
Đông Nam Á từ thế 
kỉ XVI đến thế kỉ 
XIX 

Bộ    0 

3 

Cuộc đấu tranh 
chống ách đô hộ của 
thực dân phương 
Tây ở Đông Nam Á 

     0 

3,1  

Phim tài liệu  về 
một số cuộc đấu 
tranh tiêu biểu của 
nhân dân  Đông 
Nam Á chống thực 
dân phương Tây từ 
thế kỉ XVI đến thế 

Bộ    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

kỉ XIX 

III 
VIỆT NAM TỪ ĐẦU 
THẾ KỈ XVI ĐẾN 
THẾ KỈ XVIII 

     0 

1 
Tình hình Việt Nam 
từ thế kỉ XVI đến thế 
kỉ XVIII 

     0 

1,1  
Lược đồ Việt Nam 
từ thế kỉ XVI đến 
thế kỉ XVIII 

Tờ    0 

1,2  

Lược đồ phong 
trào khởi nghĩa 
nông dân ở Đàng 
Ngoài, thế kỉ XVIII 

Tờ    0 

1,3  

Lược đồ cuộc khởi 
nghĩa của phong 
trào nông dân Tây 
Sơn thế kỉ XVIII 

Tờ    0 

1,4  
Phim tài liệu về 
cuộc đại phá quân 
Thanh xâm lược. 

Bộ    0 

IV 

CHÂU ÂU VÀ BẮC 
MỸ TỪ CUỐI THẾ 
KỈ XVIII ĐẾN ĐẦU 
THẾ KỈ XX 

     0 

1 

Chủ nghĩa đế quốc 
và các nước đế quốc 
phương Tây cuối 
thế kỉ XIX – đầu thế 
kỉ XX 

     0 

1,1  

Lược đồ vị trí các 
nước đế quốc từ 
cuối thế kỉ XIX, đầu 
thế kỉ XX 

Tờ    0 

2 
Phong trào công 
nhân và sự ra đời 
của chủ nghĩa Marx 

     0 

2,1  

Phim tài liệu giới 
thiệu về cuộc đời 
và sự nghiệp của 
Karl Marx và 
Friedrich Engels 

Bộ    0 

3 
Chiến tranh thế giới 
thứ nhất (1914 – 
1918) 

     0 

3,1  

Phim thể hiện diễn 
biến chính của 
cuộc Chiến tranh 
thế giới I 

Bộ    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

4 
Cách mạng tháng 
Mười Nga năm 1917 

     0 

4,1  

Lược đồ diễn biến 
chính của cuộc 
Cách mạng tháng 
Mười Nga năm 
1917 

Tờ    0 

4,2  

Phim tài liệu thể 
hiện một số sự 
kiện, diễn biến 
chính của cuộc 
Cách mạng tháng 
Mười Nga 

Bộ    0 

V 

SỰ PHÁT TRIỂN 
CỦA KHOA HỌC, 
KỸ  THUẬT, VĂN 
HỌC, NGHỆ THUẬT 
TRONG CÁC THẾ KỈ 
XVIII – XIX 

     0 

1  

Phim tài liệu về 
khoa học, kỹ thuật, 
văn học và nghệ 
thuật của nhân loại 
trong thời gian từ 
thế kỉ XVIII-XIX 

Bộ    0 

VI 

CHÂU Á TỪ NỬA 
SAU THẾ KỈ XIX 
ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ 
XX 

     0 

1 Trung Quốc      0 

1,1  

Lược đồ Trung 
Quốc nửa cuối thế 
kỉ XIX, đầu thế kỉ 
XX 

Tờ    0 

2 Nhật Bản      0 

2,1  

Lược đồ đế quốc 
Nhật Bản nửa cuối 
thế kỉ XIX, đầu thế 
kỉ XX 

Tờ    0 

2,2  

Phim tài liệu về 
cuộc Minh trị duy 
tân ở Nhật Bản 
nửa sau thế kỉ XIX 

Bộ    0 

3 Đông Nam Á      0 

3,1  

Lược đồ khu vực 
Đông Nam Á nửa 
cuối thế kỉ XIX, đầu 
thế kỉ XX 

Tờ    0 

VII VIỆT NAM TỪ THẾ      0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

KỈ XIX ĐẾN ĐẦU 
THẾ KỈ XX 

1 
Việt Nam nửa đầu 
thế kỉ XIX 

     0 

1,1  
Lược đồ Việt Nam 
nửa đầu thế kỉ XIX. 

Tờ    0 

2 
Việt Nam nửa sau 
thế kỉ XIX 

     0 

2,1  
Lược đồ Việt Nam 
nửa sau thế kỉ XIX 

Bộ    0 

2,2  

Phim tư liệu về  
một số nhân vật, 
sự kiện tiêu biểu 
trong lịch sử Việt 
Nam nửa sau thế kỉ 
XIX 

Bộ    0 

3 
Việt Nam đầu thế kỉ 
XX 

     0 

3,1  

Phim tư liệuvề một 
số, sự kiện tiêu 
biểu trong lịch sử 
Việt Nam đầu thế 
kỉ XX 

Bộ    0 

 CHỦ ĐỀ CHUNG      0 

VIII 

VĂN MINH CHÂU 
THỔ SÔNG HỒNG 
VÀ SÔNG CỬU 
LONG (dùng cho lớp 
8 và lớp 9) 

     0 

1 

Giới thiệu tổng quát 
về châu thổ sông 
Hồng và châu thổ 
sông Cửu Long 

     0 

1,1  

Phim thể hiện một 
số quá trình tự 
nhiên, kinh tế, xã 
hội, văn hóa ở châu 
thổ sông Hồng và 
châu thổ sông Cửu 
Long 

Bộ    0 

IX 

BẢO VỆ CHỦ 
QUYỀN, CÁC QUYỀN 
VÀ LỢI ÍCH HỢP 
PHÁP CỦA VIỆT 
NAM Ở BIỂN ĐÔNG 
(dùng cho Lớp 8 và 
Lớp 9) 

     0 

1 
Phạm vi và đặc điểm 
môi trường và tài 

     0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

nguyên biển, đảo 
Việt Nam 

1,1  
Lược đồ thể hiện 
phạm vi biển, đảo 
Việt Nam 

Tờ    0 

2 

Quá trình xác lập 
chủ quyền biển đảo 
trong lịch sử Việt 
Nam 

     0 

2,1  

Lược đồ thể hiện 
lịch sử  chủ quyền 
của Việt Nam đối 
với các khu vực 
biển, đảo 

Tờ    0 

2,2  

Phim thể hiện lịch 
sử  chủ quyền của 
Việt Nam đối với 
các khu vực biển, 
đảo 

Bộ    0 

 LỚP 9      0 

I 
THẾ GIỚI TỪ NĂM 
1918 ĐẾN NĂM 
1945 

     0 

1 
Nước Nga và Liên 
Xô từ năm 1918 đến 
năm 1945 

     0 

1,1  
Lược đồ thế giới từ 
1918 đến 1945 

Tờ    0 

1,2  

Phim tư liệu thể 
hiện công cuộc xây 
dựng CNXH và 
cuộc chiến tranh 
chống Phát xít từ 
năm 1918 - 1945 

Bộ    0 

2 
Chiến tranh thế giới 
thứ hai (1939 – 
1945) 

     0 

2,1  
Lược đồ thế giới 
trong thời gian 
1939-1945 

Bộ    0 

2,2  

Phim tài liệu  về 
một số sự kiện 
quan trọng của 
cuộc Chiến tranh 
thế giới II 

Bộ    0 

II 
VIỆT NAM TỪ NĂM 
1918 ĐẾN NĂM 
1945 

     0 

1  Lược đồ Cách Tờ    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

mạng tháng Tám 
năm 1945. 

2  

Phim tài liệu thể 
hiện những nhân 
vật, sự kiện tiêu 
biểu của lịch sử 
cách mạng Việt 
Nam từ năm 1918 
đến năm 1945 

Bộ    0 

III 
THẾ GIỚI TỪ NĂM 
1945 ĐẾN NĂM 
1991 

     0 

1 
Liên Xô và các nước 
Đông Âu từ năm 
1945 đến năm 1991 

     0 

1,1  

Lược đồ Liên Xô và 
các nước XHCN ở 
Đông Âu trong thời 
gian từ năm 1945 
đến năm 1991 

Tờ    0 

1,2  

Phim tài liệu về 
thành tựu xây 
dựng công nghiệp 
nguyên tử và về 
cuộc chinh phục vũ 
trụ của Liên Xô 

Bộ    0 

2 
Nước Mỹ và các 
nước Tây Âu từ năm 
1945 đến năm 1991 

     0 

2,1  

Lược đồ thế giới 
thể hiện được tình 
hình địa - chính trị 
thế giới, Mỹ và các 
nước Tây Âu từ 
1945 đến 1991 

Tờ    0 

3 
Mỹ Latinh từ năm 
1945 đến năm 1991 

     0 

3,1  
Phim tài liệu về 
lịch sử cuộc Cách 
mạng Cuba. 

Bộ    0 

4 
Châu Á từ năm 1945 
đến năm 1991 

     0 

4,1  

Phim tài liệu về 
một một số sự kiện 
quan trọng trong 
lịch sử khu vực 
Đông Nam Á từ 
năm 1945 đến năm 
1991. 

Bộ    0 

IV VIỆT NAM TỪ NĂM      0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

1945 ĐẾN NĂM 
1991 

1 
Việt Nam trong năm 
đầu sau Cách mạng 
tháng Tám  

     0 

1,1  

Phim tài liệu thể 
hiện một số sự 
kiện quan trọng 
trong lịch sử Việt 
Nam từ tháng 9 
năm 1945 đến 
tháng 12 năm 
1946 

Bộ    0 

2 
Việt Nam từ năm 
1946 đến năm 1954 

     0 

2,1  

Lược đồ Việt Nam 
thể hiện được tình 
hình chính trị - 
quân sự của Việt 
Nam từ tháng 12 
năm 1946 đến 
tháng 7 năm 1954 

Bộ    0 

2,2  

Phim tài liệu về 
Chiến dịch Điện 
Biên Phủ năm 
1954. 

Bộ    0 

3 
Việt Nam từ năm 
1954 đến năm 1975 

     0 

3,1  
Lược đồ Việt Nam 
từ năm 1954 đến 
năm 1975 

Bộ    0 

3,2  

Phim tài liệu về 
một số sự kiện 
quan trọng trong 
lịch sử Việt Nam từ 
tháng7 năm 1954 
đến tháng 5 năm 
1975 

Bộ    0 

4 
Việt Nam trong 
những năm 1976 – 
1991 

     0 

4,1  

Phim tài liệu thể 
hiện một số sự 
kiện quan trọng 
trong lịch sử Việt 
Nam từ năm 1986 
đến năm 1991 

Bộ    0 

V 
THẾ GIỚI TỪ NĂM 
1991 ĐẾN NAY 
(2021) 

     0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

 
Châu Á từ năm 1991 
đến nay 

     0 

1  

Phim tài liệu về 
một số sự kiện 
quan trọng trong 
lịch sử khu vực 
Đông Nam Á từ 
năm 1991 đến nay 
(2021). 

Bộ    0 

VI 
VIỆT NAM TỪ NĂM 
1991 ĐẾN NAY 
(2021) 

     0 

1  

Phim tài liệu thể 
hiện một số sự 
kiện quan trọng 
trong lịch sử Việt 
Nam từ năm 1991 
đến nay 

Bộ    0 

VII 

VĂN MINH CHÂU 
THỔ SÔNG HỒNG 
VÀ SÔNG CỬU 
LONG (2) (Sử dụng 
chung với thiết bị 
dạy học tối thiểu 
của chủ đề này 
trong chương trình 
Lớp 8) 

     0 

VIII 

BẢO VỆ CHỦ 
QUYỀN, CÁC QUYỀN 
VÀ LỢI ÍCH HỢP 
PHÁP CỦA VIỆT 
NAM Ở BIỂN ĐÔNG 
(2) (Sử dụng chung 
với thiết bị dạy học 
tối thiểu của chủ đề 
này trong chương 
trình Lớp 8) 

     0 

IX 

BỘ HỌC LIỆU ĐIỆN 
TỬ HỖ TRỢ GV 
(DÙNG CHUNG 
CHO TẤT CẢ CÁC 
LỚP Ở CẤP THCS) 

     0 

1  Bộ học liệu điện tử Bộ    0 

B Phân môn Địa lý      0 

a 
THIẾT BỊ DÙNG 
CHUNG 

     0 

1  
Quả địa cầu hành 
chính 

quả 
03/ 

trường 
 3 2 

2  
Quả địa cầu tự 
nhiên 

quả 
03/ 

trường 
 3 2 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

3  La bàn chiếc 01/ 05 lớp  5 2 

4  
Hộp quặng và 
khoáng sản chính 
ở Việt Nam 

hộp 01/GV  1 0 

5  
Nhiệt - ẩm kế treo 
tường 

chiếc 01/GV  1 1 

b 
THIẾT BỊ THEO 
CÁC CHỦ ĐỀ 

     0 

I TRANH ẢNH      0 

 LỚP 6      0 

1 
Chủ đề : Bản đồ - 
Phương tiện thể 
hiện bề mặt Trái Đất 

     0 

1,1  

Bản đồ địa hình, 
Bản đồ hành chính, 
Bản đồ giao thông, 
Bản đồ du lịch 

Tờ    0 

2 
Chủ đề: Trái Đất- 
hành tinh của hệ 
Mặt Trời 

     0 

2,1  
Sơ đồ chuyển động 
của Trái Đất quanh 
Mặt Trời 

Tờ    0 

3 
Chủ đề: Cấu tạo của 
Trái Đất. Vỏ Trái Đất 

     0 

3,1  
Cấu tạo bên trong 
Trái Đất 

Tờ    0 

3,2  
Các dạng địa hình 
trên Trái Đất 

Tờ    0 

3,3  Lát cắt địa hình  Tờ    0 

3,4  Hiện tượng tạo núi Tờ    0 

4 
Chủ đề: Khí hậu và 
biến đổi khí hậu 

     0 

4,1  
 Sơ đồ các tầng khí 
quyển. 

Tờ    0 

5 
Chủ đề: Nước trên 
Trái Đất 

     0 

5,1  
Sơ đồ vòng tuần 
hoàn lớn của nước  

Tờ    0 

6 
Chủ đề: Đất và sinh 
vật trên Trái Đất 

     0 

6,1  
Phẫu diện một số 
loại đất chính 

Tờ    0 

6,2  
Hệ sinh thái rừng 
nhiệt đới 

Tờ    0 

 LỚP 7      0 

1 Chủ đề : Châu Mỹ      0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

1,1  
Thảm thực vật ở 
dãy Andes 

Tờ    0 

 LỚP 9      0 

1 

Chủ đề: Phát triển 
tổng hợp kinh tế và 
bảo vệ tài nguyên, 
môi trường biển 
đảo 

     0 

1,1  
Sơ đồ lát cắt ngang 
các vùng biển Việt 
Nam 

Tờ    0 

II BẢN ĐỒ/LƯỢC ĐỒ      0 

 LỚP 6      0 

1 
Chủ đề: Trái Đất- 
hành tinh của hệ 
Mặt Trời 

     0 

1,1  
Bản đồ các khu vực 
giờ trên Trái Đất  

Tờ    0 

2 
Chủ đề: Cấu tạo của 
Trái Đất. Vỏ Trái Đất 

     0 

2,1  

Lược đồ các mảng 
kiến tạo, vành đai 
động đất, núi lửa 
trên Trái Đất 

Tờ    0 

3 
Chủ đề: Khí hậu và 
biến đổi khí hậu 

     0 

3,1  

Lược đồ phân bố 
lượng mưa trung 
bình năm trên Trái 
Đất.  

Tờ    0 

3,2  

Lược đồ phân bố 
nhiệt độ trung 
bình năm trên Trái 
Đất.  

Tờ    0 

3,3  
Bản đồ các đới khí 
hậu trên Trái Đất 

Tờ    0 

4 
Chủ đề: Nước trên 
Trái Đất  

     0 

4,1  
Bản đồ các dòng 
biển trên đại 
dương thế giới 

Tờ    0 

5 
Chủ đề: Đất và sinh 
vật trên Trái Đất 

     0 

5,1  
Bản đồ các loại đất 
chính trên Trái Đất 

Tờ    0 

5,2  
Bản đồ các đới 
thiên nhiên trên 
Trái Đất 

Tờ    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

6 
Chủ đề: Con người 
và thiên nhiên  

     0 

6,1  
Bản đồ phân bố 
dân cư và đô thị 
trên thế giới 

Tờ    0 

 LỚP 7      0 

1 Chủ đề: Châu Âu      0 

1,1  
Bản đồ các nước 
châu Âu 

Tờ    0 

1,2  
Bản đồ tự nhiên 
châu Âu  

Tờ    0 

2 Chủ đề: Châu Á      0 

2,1  
Bản đồ các nước 
châu Á 

Tờ    0 

2,2  
Bản đồ tự nhiên 
châu Á  

Tờ    0 

3 Chủ đề: Châu Phi      0 

3,1  
Bản đồ các nước 
châu Phi 

Tờ    0 

3,2  
Bản đồ tự nhiên 
châu Phi  

Tờ    0 

4 Chủ đề: Châu Mỹ      0 

4,1  
Bản đồ các nước 
châu Mỹ 

Tờ    0 

4,2  
Bản đồ tự nhiên 
châu Mỹ  

Tờ    0 

5 
Chủ đề: Châu Đại 
Dương 

     0 

5,1  
Bản đồ các nước 
châu Đại Dương 

Tờ    0 

5,2  
Bản đồ tự nhiên 
châu Đại Dương 

Tờ    0 

6 
Chủ đề: Châu Nam 
Cực 

     0 

6,1  
Bản đồ tự nhiên 
châu Nam Cực 

Tờ    0 

 LỚP 8      0 

1 
Chủ đề: Đặc điểm vị 
trí địa lý và phạm vi 
lãnh thổ Việt Nam 

     0 

1,1  
Bản đồ hành chính 
Việt Nam 

Tờ    0 

2 
Chủ đề: Đặc điểm 
địa hình và khoáng 
sản Việt Nam  

     0 

2,1  
Bản đồ địa hình và 
khoáng sản Việt 

Tờ    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

Nam 

3 
Chủ đề: Đặc điểm 
khí hậu và thủy văn 
Việt Nam 

     0 

3,1  
Bản đồ khí hậu 
Việt Nam 

Tờ    0 

3,2  
Bản đồ các hệ 
thống sông lớn ở 
Việt Nam 

Tờ    0 

4 
Chủ đề: Đặc điểm 
thổ nhưỡng và sinh 
vật Việt Nam 

     0 

4,1  
Bản đồ các nhóm 
đất chính ở Việt 
Nam 

Tờ    0 

5 
Chủ đề: Biển đảo 
Việt Nam 

     0 

5,1  
Bản đồ vùng biển 
của Việt Nam trong 
Biển Đông 

Tờ    0 

 LỚP 9      0 

1 
Chủ đề: Dân cư Việt 
Nam 

     0 

1,1  
Bản đồ Dân số Việt 
Nam 

Tờ    0 

2 
Chủ đề: Ngành nông, 
lâm, thủy sản 

     0 

2,1  
Bản đồ nông 
nghiệp Việt Nam 

Tờ    0 

3 
Chủ đề: Ngành công 
nghiệp 

     0 

3,1  
Bản đồ công 
nghiệp Việt Nam 

Tờ    0 

4 
Chủ đề: Ngành dịch 
vụ 

     0 

4,1  
Bản đồ giao thông 
Việt Nam 

Tờ    0 

5 
Chủ đề: Vùng Trung 
du và miền núi Bắc 
Bộ 

     0 

5,1  
Bản đồ tự nhiên 
vùng Trung du và 
miền núi Bắc Bộ 

Tờ    0 

5,2  
Bản đồ kinh tế 
vùng Trung du và 
miền núi Bắc Bộ 

Tờ    0 

6 
Chủ đề: Vùng Đồng 
bằng sông Hồng 

     0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

6,1  
Bản đồ tự nhiên 
vùng Đồng bằng 
sông Hồng 

Tờ    0 

6,2  
Bản đồ kinh tế 
vùng Đồng bằng 
sông Hồng 

Tờ    0 

7 
Chủ đề: Vùng Bắc 
Trung Bộ 

     0 

7,1  
Bản đồ tự nhiên 
vùng Bắc Trung Bộ 

Tờ    0 

7,2  
Bản đồ kinh tế 
vùng Bắc Trung Bộ 

Tờ    0 

8 
Chủ đề: Vùng Duyên 
hải Nam Trung Bộ 

     0 

8,1  
Bản đồ tự nhiên 
vùng Duyên hải 
Nam Trung Bộ 

Tờ    0 

8,2  
Bản đồ kinh tế 
vùng Duyên hải 
Nam Trung Bộ 

Tờ    0 

9 
Chủ đề: Vùng Tây 
Nguyên 

     0 

9,1  
Bản đồ tự nhiên 
vùng Tây Nguyên 

Tờ    0 

9,2  
Bản đồ kinh tế 
vùng Tây Nguyên 

Tờ    0 

10 
Chủ đề: Vùng Đông 
Nam Bộ 

     0 

10,1  
Bản đồ tự nhiên 
vùng Đông Nam Bộ 

Tờ    0 

10,2  
Bản đồ kinh tế 
vùng Đông Nam Bộ 

Tờ    0 

11 
Chủ đề: Vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long 

     0 

11,1  
Bản đồ tự nhiên 
vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long 

Tờ    0 

11,2  
Bản đồ kinh tế 
vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long 

Tờ    0 

12 

Chủ đề: Phát triển 
tổng hợp kinh tế và 
bảo vệ tài nguyên, 
môi trường biển 
đảo  

     0 

12,1  
Bản đồ một số 
ngành kinh tế biển 
Việt Nam 

Tờ    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

III 
VIDEO/CLIP/PHẦN 
MỀM 

     0 

 LỚP 6      0 

1 
Chủ đề: Trái Đất - 
Hành tinh  của hệ 
Mặt Trời 

     0 

1,1  

Mô phỏng động về 
ngày đêm luân 
phiên và ngày đêm 
dài ngắn theo mùa. 

Bộ    0 

2 
Chủ đề: Cấu tạo của 
Trái Đất. Vỏ Trái Đất 

     0 

2,1  
Mô phỏng động về 
các địa mảng xô 
vào nhau 

Bộ    0 

2,2  

Hoạt động phun 
trào của núi lửa. 
Cảnh quan vùng 
núi lửa. 

Bộ    0 

3 
Chủ đề: Khí hậu và 
biến đổi khí hậu 

     0 

3,1  
Sự nóng lên toàn 
cầu (Global 
warming) 

Bộ    0 

3,2  
Tác động của nước 
biển dâng  

Bộ    0 

3,3  
Thiên tai và ứng 
phó với thiên tai ở 
Việt Nam 

Bộ    0 

4 
Chủ đề: Đất và sinh 
vật trên Trái Đất 

     0 

4,1  

Sự đa dạng của thế 
giới sinh vật trên 
lục địa và đại 
dương 

Bộ    0 

 LỚP 7      0 

1,1  Rừng Amazon Bộ    0 

2 
Chủ đề: Châu Nam 
Cực 

     0 

2,1  

Kịch bản tác động 
của biến đổi khí 
hậu tới thiên nhiên 
châu Nam Cực 

Bộ    0 

 LỚP 8      0 

1 
Chủ đề: Đặc điểm 
thổ nhưỡng và sinh 
vật Việt Nam 

     0 

1,1  Bảo tồn đa dạng Bộ    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

sinh học ở Việt 
Nam 

2 
Chủ đề: Biển đảo 
Việt Nam 

     0 

2,1  
Bảo vệ môi trường 
biển đảo Việt Nam 

Bộ    0 

C HỌC LIỆU ĐIỆN TỬ       0 

1  
Bộ học liệu điện tử 
hỗ trợ GV  

Bộ    0 

VI 
MÔN KHOA HỌC 
TỰ NHIÊN 

     0 

I 

THIẾT BỊ DÙNG 
CHUNG (Số lượng 
thiết bị được tính 
cho 01 PHBM) 

     0 

1  Biến áp nguồn Cái 7  7 1 

2  Bộ giá thí nghiệm Bộ 7  7 1 

3  
Đồng hồ đo thời 
gian hiện số 

Cái 2  2 1 

4  Kính lúp Cái 7  7 0 

5  Bảng thép Cái 7  7 0 

6  Quả kim loại Hộp 7  7 1 

7  
Đồng hồ đo điện đa 
năng 

Cái 7  7 3 

8  Dây nối Bộ 7  7 0 

9  Dây điện trở Dây 7  7 1 

10  Giá quang học Cái 2  2 0 

11  Máy phát âm tần Cái 2  2 0 

12  Cổng quang Cái 4  4 3 

13  Bộ thu nhận số liệu Cái 1  1 0 

14  Cảm biến điện thế Cái 2  2 0 

15  
Cảm biến dòng 
điện 

Cái 2  2 0 

16  Cảm biến nhiệt độ Cái 2  2 0 

17  Đồng hồ bấm giây Cái 2  2 0 

18  Bộ lực kế Bộ 7  7 1 

19  Cốc đốt Cái 7  7 0 

20  
Bộ thanh nam 
châm 

Cái 7  7 1 

21  Biến trở con chạy Cái 7  7 5 

22  Ampe kế một chiều Cái 7  7 0 

23  Vôn kế một chiều Cái 7  7 0 

24  Nguồn sáng Bộ 7  7 1 

25  
Bút thử điện thông 
mạch 

Cái 7  7 1 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

26  Nhiệt kế (lỏng) Cái 7  7 1 

27  Thấu kính hội tụ bộ 7  7 1 

28  Thấu kính phân kì Cái 7  7 1 

29  Giá để ống nghiệm Cái 7  7 0 

30  Đèn cồn Cái 7  7 0 

31  Lưới thép tản nhiệt Cái 7  7 0 

32  Găng tay cao su Đôi 45  45 45 

33  Áo choàng Cái 45  45 5 

34  Kính bảo hộ Cái 45  45 6 

35  
Chổi rửa ống 
nghiệm 

Cái 7  7 0 

36  
Khay mang dụng 
cụ và hóa chất 

Cái 7  7 1 

37  Bình chia độ Cái 7  7 1 

38  
Cốc thủy tinh loại 
250 ml 

Cái 7  7 0 

39  
Cốc thủy tinh 100 
ml 

Cái 7  7 0 

40  Chậu thủy tinh  Cái 7  7 0 

41  Ống nghiệm Cái 50  50 30 

42  
Ống đong hình trụ 
100 ml 

Cái 7  7 1 

43  
Bình tam giác 
250ml 

Cái 7  7 0 

44  
Bình tam giác 
100ml 

Cái 7  7 0 

45  
Bộ ống dẫn thủy 
tinh các loại  

Bộ 7  7 3 

46  
Bộ nút cao su có lỗ 
và không có lỗ các 
loại 

Bộ 7  7 0 

47  Bát sứ Cái 7  7 0 

48  
Lọ thuỷ tinh miệng 
hẹp kèm ống hút 
nhỏ giọt 

Bộ 7  7 0 

49  Thìa xúc hóa chất Cái 7  7 0 

50  Đũa thủy tinh Cái 7  7 0 

51  
Pipet (ống hút nhỏ 
giọt) 

Cái 7  7 0 

52  Cân điện tử Cái 2  7 1 

53  Giấy lọc Hộp 7  7 5 

54  Nhiệt kế y tế Cái 7  7 0 

55  Kính hiển vi 3 7  7 0 

56  Kẹp ống nghiệm Cái 14  14 0 

57  Bộ học liệu điện tử, Bộ 01/GV  5 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

mô phỏng hỗ trợ 
dạy học môn Khoa 
học tự nhiên. 

58 
Hóa chất dùng 
chung 

     0 

  Bột lưu huỳnh (S) lọ 100g 100  100 1 

  iodine (I2) lọ 5ml 5  5 1 

  
Dung dịch nước 
bromine (Br2) 

lọ 5ml 50  50 10 

  
Đồng phoi bào 
(Cu) 

lọ 50g 100  100 2 

  Bột sắt lọ 250g 100  100 1 

  Đinh sắt (Fe) lọ 250g 100  100 1 

  Zn (viên) lọ 250g 100  100 1 

  Sodium (Na) lọ 250g 50  50 1 

  
Magnesium (Mg) 
dạng mảnh 

lọ 25g 50  50 1 

  
Cuper (II) oxide 
(CuO), 

lọ 250g 50  50 1 

  Đá vôi cục lọ 500g 50  50 1 

  
Manganese (II) 
oxide (MnO2) 

lọ 100g 10  10 1 

  
Sodium hydroxide 
(NaOH)  

lọ 250g 100  100 1 

  
Copper sulfate 
(CuSO4) 

lọ 250g 50  50 1 

  
Hydrochloric acid 
(HCl) 37% 

lọ 0,5l 0,5  0,5 1 

  
Sunfuric acid 98% 
(H2SO4) 

lọ 0,5l 0,2  0,2 1 

  
"Dung dịch 
ammonia (NH3) 

     

đặc" lít lọ 0,5l  0,2 1   

  
Magnesium sulfate 
(MgSO4) rắn 

lọ 500g 10  10 1 

  
Barichloride 
(BaCl2) rắn 

lọ 250g 10  10 1 

  
Sodium chloride 
(NaCl) 

lọ 250g 100  100 1 

  "Sodiumsulfate      

(Na2SO4)        

dung dịch" lít lọ 250g  0,2 1   

  
Silve nitrate 
(AgNO3) 

lọ 10gr 0,2  0,2 1 

  
Ethylic alcohol 96o 
(C2H5OH) 

lọ 0,5l 0,2  0,2 1 



28 
 

Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

  
Glucozơ (kết tinh) 
(C6H12O6) 

lọ 250g 100  100 1 

  Nến(Parafin) rắn lọ 100g 100  100 1 

  
Giấy 
phenolphthalein 

hộp 2  2 2 

  
Dung dịch 
phenolphthalein 

lọ 0,5l 0,2  0,2 1 

  "Nước oxi già       

y tế (3%)        

" lít lọ 0,5l  0,2 1   

  Cồn đốt lọ 0,5l 2  2 4 

  Nước cất lọ 0,5l 1  1 2 

  Al (Bột) lọ 250g 100  100 1 

  "Kali permanganat      

(KMnO4)        

" gam lọ 250g  50 1   

  "Kali chlorrat       

(KClO3)        

" gam lọ 250g  50 1   

  
Calcium 
oxide (CaO) 

lọ 250g 100  100 1 

II TRANH/ẢNH      0 

 Ghi chú:      0 

 

- Tranh có kích 
thước 
(1020x720)mm, 
dung sai 10 mm, in 
offset 4 màu trên 
giấy couche có định 
lượng 200g/m2, cán 
láng OPP mờ. 

     0 

 

- Tất cả các 
tranh/ảnh dùng cho 
Giáo viên nêu trên 
có thể được thay thế 
bằng tranh/ảnh 
điện tử hoặc phần 
mềm mô phỏng. 

     0 

 LỚP 6      0 

 
Chất và sự biến đổi 
chất 

     0 

 
Các thể (trạng thái) 
của chất 

     0 

1  
Sự đa dạng của 
chất 

Tờ    0 

 Vật sống      0 

 Tế bào - đơn vị cơ      0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

sở của sự sống 

2  
So sánh tế bào 
thực vật, động vật 

Tờ    0 

3  
So sánh tế bào 
nhân thực và nhân 
sơ 

Tờ    0 

 
Đa dạng thế giới 
sống 

     0 

 
Sự đa dạng của các 
nhóm sinh vật 

     0 

4  
Thực vật có mạch, 
có hạt (Hạt trần) 

Tờ    0 

5  
Thực vật có mạch, 
có hạt, có hoa (Hạt 
kín) 

Tờ    0 

6  
Đa dạng động vật 
không xương sống 

Tờ    0 

7  
Đa dạng động vật 
có xương sống 

Tờ    0 

 
Năng lượng và sự 
biến đổi 

     0 

8 Lực 
Sự tương tác của 
bề mặt hai vật 

Tờ    0 

 Trái Đất và bầu trời      0 

9 
Chuyển động nhìn 
thấy của Mặt Trời 

Sự mọc lặn của 
Mặt Trời 

Tờ    0 

10 
Chuyển động nhìn 
thấy của Mặt Trăng 

Một số hình dạng 
nhìn thấy của Mặt 
Trăng 

Tờ    0 

11 Hệ Mặt Trời Hệ Mặt Trời Tờ    0 

12 Ngân Hà  Ngân Hà Tờ    0 

 LỚP 7      0 

 
Chất và sự biến đổi 
chất 

     0 

13 
Sơ lược về bảng 
tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học 

Bảng tuần hoàn 
các nguyên tố hóa 
học 

Tờ    0 

 Tốc độ      0 

14  
Thiết bị “bắn tốc 
độ” 

Tờ    0 

15  

Tranh mô tả ảnh 
hưởng của tốc độ 
trong an toàn giao 
thông. 

Tờ    0 

16 Từ 
Từ trường của Trái 
Đất 

Tờ    0 

 Vật sống      0 



30 
 

Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

 
Trao đổi chất và 
chuyển hóa năng 
lượng ở sinh vật 

     0 

17  
Trao đổi chất ở 
động vật 

Tờ    0 

18  
Vận chuyển các 
chất ở người 

Tờ    0 

 
Sinh trưởng và phát 
triển ở sinh vật 

     0 

19  
Vòng đời của động 
vật 

Tờ    0 

 Sinh sản ở sinh vật      0 

20  
Các hình thức sinh 
sản vô tính ở động 
vật 

Tờ    0 

21  
Sinh sản hữu tính 
ở thực vật 

Tờ    0 

 LỚP 8      0 

 
Chất và sự biến đổi 
chất 

     0 

22  
Quy tắc an toàn 
trong phòng thí 
nghiệm 

Tờ    0 

23 
Acid - Base - pH - 
Oxide -Muối 

Bảng tính tan 
trong nước của các 
acid-Base- Muối 

Tờ    0 

 
Năng lượng và sự 
biến đổi 

     0 

24 
Khối lượng riêng và 
áp suất 

Cấu tạo tai người Tờ    0 

 Vật sống      0 

 
Hệ vận động ở 
người 

     0 

25  
Cấu tạo sơ lược các 
cơ quan của hệ vận 
động  

Tờ    0 

26  

Hướng dẫn thao 
tác sơ cứu băng bó 
cho người gãy 
xương  

Tờ    0 

 
Dinh dưỡng và tiêu 
hoá ở người 

     0 

27  
Hệ tiêu hoá ở 
người  

Tờ    0 

 
Máu và hệ tuần 
hoàn của cơ thể 
người 

     0 

28  Hướng dẫn thao Tờ    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

tác cấp cứu người 
bị chảy máu, tai 
biến, đột quỵ 

 Hô hấp ở người      0 

29  

Hướng dẫn thao 
tác hô hấp nhân 
tạo, cấp cứu người 
đuối nước 

Tờ    0 

 Hệ sinh thái      0 

30  

Hệ sinh thái và 
vòng tuần hoàn 
của các chất trong 
hệ sinh thái 

Tờ    0 

 LỚP 9      0 

 
Năng lượng và sự 
biến đổi 

     0 

31 
Năng lượng với 
cuộc sống 

Vòng năng lượng 
trên Trái Đất 

Tờ    0 

 Vật sống      0 

 Từ gene đến protein      0 

32  
Sơ đồ quá trình tái 
bản DNA 

Tờ    0 

33  
Sơ đồ quá trình 
phiên mã 

Tờ    0 

34  
Sơ đồ quá trình 
dịch mã 

Tờ    0 

 
Di truyền nhiễm sắc 
thể 

     0 

35  
Sơ đồ quá trình 
nguyên phân 

Tờ    0 

36  
Sơ đồ quá trình 
giảm phân 

Tờ    0 

III 

THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, 
HÓA CHẤT THEO 
CHỦ ĐỀ (Cột số 
lượng tính cho một 
phòng học bộ môn, 
các thiết bị dùng 
chung (TBDC) tính 
số lượng ở phần 
thiết bị dùng chung, 
không tính ở đây) 

     0 

 LỚP 6      0 

 
Chất và sự biến đổi 
chất 

     0 

 
Các thể (trạng thái) 
của chất 

     0 

1 Tính chất và sự Bộ thí nghiệm Bộ 7  7 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

chuyển thể của chất  nóng chảy và đông 
đặc 

 
Oxygen (oxi) và 
không khí 

     0 

2  
Bộ dụng cụ và hóa 
chất điều chế 
oxygen 

Bộ 7  7 3 

3  
Bộ dụng cụ xác 
định thành phần 
phần trăm thể tích  

Bộ 7  7 6 

 
Chất tinh khiết, hỗn 
hợp, dung dịch 

     0 

4  

Bộ dụng cụ và hóa 
chất thí nghiệm để 
phân biệt dung 
dịch; dung môi  

Bộ 7  7 0 

 
Tách chất ra khỏi 
hỗn hợp 

     0 

5  
Bộ dụng cụ và hóa 
chất thí nghiệm 
tách chất 

Bộ 7  7 1 

 Vật sống      0 

 
Tế bào - đơn vị cơ 
sở của sự sống 

     0 

6  
Bộ dụng cụ quan 
sát tế bào 

Bộ 7  7 2 

7  
Bộ dụng cụ làm 
tiêu bản tế bào 

Bộ 7  7 2 

8  
Bộ dụng cụ quan 
sát sinh vật đơn 
bào 

Bộ 7  7 2 

9  
Bộ dụng cụ quan 
sát nguyên sinh vật 

Bộ 7  7 3 

10  
Bộ dụng cụ quan 
sát nấm 

Bộ 7  7 3 

11  

Bộ dụng cụ thu 
thập và quan sát 
sinh vật ngoài 
thiên nhiên 

Bộ 7  7 1 

 
Năng lượng và sự 
biến đổi 

     0 

 Các phép đo      0 

12  

Bộ dụng cụ đo 
chiều dài, thời 
gian, khối lượng, 
nhiệt độ 

Bộ 7  7 0 

 Lực      0 

13  Bộ dụng cụ minh Bộ 7  7 6 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

họa lực không tiếp 
xúc  

14  
Bộ thiết bị chứng 
minh lực cản của 
nước 

Bộ 7  7 0 

15  
Bộ thiết bị thí 
nghiệm độ giãn lò 
xo 

Bộ 7  7 1 

 LỚP 7      0 

 
Năng lượng và biến 
đổi 

     0 

 Tốc độ      0 

16  Thiết bị đo tốc độ Bộ 7  7 0 

 Âm thanh      0 

17  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm tạo âm 
thanh 

Bộ 7  7 1 

18  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm về sóng âm 

Bộ 7  7 0 

 Ánh sáng      0 

19  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm thu năng 
lượng ánh sáng 

Bộ 7  7 2 

20  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm về ánh 
sáng 

Bộ 7  7 1 

 Từ      0 

21  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm về nam 
châm vĩnh cửu 

Bộ 7  7 1 

22  
Bộ dụng cụ chế tạo 
nam châm 

kg 1  1 0 

   Bộ 7  7 1 

23  
Bộ thí nghiệm từ 
phổ 

Bộ 7  7 1 

 
Trao đổi chất và 
chuyển hoá năng 
lượng ở sinh vật 

     0 

24  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm quang hợp 

Bộ 7  7 2 

25  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm hô hấp tế 
bào 

Bộ 7  7 2 

26  
Bộ dụng cụ chứng 
minh thân vận 
chuyển nước 

Bộ 7  7 2 

27  Bộ thí nghiệm Bộ 7  7 2 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

chứng minh lá 
thoát hơi nước 

 LỚP 8      0 

 
Chất và sự biến đổi 
chất 

     0 

 Phản ứng hóa học      0 

28 
Biến đổi vật lý và 
biến đổi hóa học 

Bộ dụng cụ và hóa 
chất Thí nghiệm 
tìm hiểu về hiện 
tượng chất biến 
đổi 

Bộ 7  7 3 

29 Phản ứng hóa học 
Bộ dụng cụ và hóa 
chất Thí nghiệm về 
phản ứng hóa học  

Bộ 7  7 3 

30 
Định luật bảo toàn 
khối lượng 

Bộ thí nghiệm 
chứng minh định 
luật bảo toàn khối 
lượng 

Bộ 7  7 2 

31  

Bộ dung cụ và hóa 
chất thí nghiệm 
pha chế một dung 
dịch  

Bộ 7  7 3 

 
Tốc độ phản ứng và 
chất xúc tác 

     0 

32  

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm so sánh tốc 
độ của một phản 
ứng hóa học 

Bộ 7  7 3 

33  

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm về tốc độ 
của phản ứng hóa 
học 

Bộ 7  7 1 

34  

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm về ảnh 
hưởng của chất 
xúc tác 

Bộ 7  7 3 

 
Acid- Base- pH – 
Oxide- Muối 

     0 

35 Acid 
"Bộ dụng cụ và hóa 
chất 

     

Thí nghiệm 
của 

hydrochloric 
acid" 

Thí nghiệm 
hydrochloric acid 
làm đổi màu chất 
chỉ thị; phản ứng 
với kim loại 

Bộ  7 6   

36 Base 
Bộ dụng cụ và hóa 
chất thí nghiệm 
của base  

Bộ 7  7 3 

37 Thang đo pH Bộ dụng cụ và thí Bộ 7  7 6 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

nghiệm đo pH  

38 oxide 
Bộ dụng cụ và hóa 
chất Thí nghiệm 
của oxide  

Bộ 7  7 6 

39 Muối 
Bộ dụng cụ và hóa 
chất thí nghiệm 
của muối  

Bộ 7  7 1 

 
Năng lượng và sự 
biến đổi 

     0 

 
Khối lượng riêng và 
áp suất 

     0 

40  
Bộ dụng cụ đo khối 
lượng riêng 

Bộ 7  7 3 

41  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm áp suất 
chất lỏng 

Bộ 7  7 1 

42  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm áp lực 

Bộ 7  7 1 

43  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm áp suất khí 
quyển 

Bộ 7  7 4 

 
Tác dụng làm quay 
của lực 

     0 

44  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm tác dụng 
làm quay của lực 

Bộ 7  7 3 

 Điện      0 

45  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm dẫn điện 

Bộ 7  7 3 

46  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm tác dụng 
của dòng điện 

Bộ 7  7 1 

 Nhiệt      0 

47  
Bộ dụng cụ đo 
năng lượng nhiệt 

Bộ 7  7 1 

48  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm nở vì nhiệt 

Bộ 7  7 1 

 Vật sống      0 

 
Hệ vận động ở 
người 

     0 

49  
Bộ băng bó cho 
người gãy xương 
tay, xương chân 

Bộ 7  7 2 

 
Máu và hệ tuần 
hoàn của cơ thể 
người 

     0 

50  
Dụng cụ đo huyết 
áp 

Bộ 2  2 1 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

 
Da và điều hoà thân 
nhiệt ở người 

     0 

51  
Dụng cụ đo thân 
nhiệt 

Cái 7  7 1 

 Hệ sinh thái      0 

52  
Dụng cụ điều tra 
thành phần quần 
xã sinh vật 

Bộ 7  7 1 

 LỚP 9      0 

 
Năng lượng và sự 
biến đổi 

     0 

 Ánh sáng      0 

53  

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm phân tích 
ánh sáng trắng 
bằng lăng kính. 

Bộ 7  7 1 

54  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm khúc xạ 
ánh sáng 

Bộ 7  7 3 

55  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm khúc xạ, 
phản xạ toàn phần 

Bộ 7  7 1 

56  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm đo tiêu cự 
thấu kính  

Bộ 7  7 1 

57  
Dụng cụ thực hành 
kính lúp 

Bộ 7  7 0 

 Điện      0 

58  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm tác dụng 
của điện trở 

Bộ 7  7 1 

59  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm định luật 
Ohm 

Bộ 7  7 3 

 Điện từ      0 

60  
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm cảm ứng 
điện từ 

Bộ 7  7 1 

61  
Bộ thí nghiệm về 
dòng điện xoay 
chiều 

Bộ 7  7 2 

 
Chất và sự biến đổi 
của chất 

     0 

 Kim loại      0 

62 
Dãy hoạt động hóa 
học 

Bộ dụng cụ và hóa 
chất thí nghiệm 
dãy hoạt động của 
kim loại 

Bộ 7  7 1 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

 

Ethylic alcohol 
(ancol etylic) và 
acetic acid (axit 
axetic) 

     0 

63 Ethylic alcohol 
Bộ dụng cụ và hóa 
chất thí nghiệm về 
Ethylic alcohol  

Bộ 7  7 3 

64 Acetic acid 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm acetic acid 

Bộ 7  7 3 

 

Lipid (Lipit) –
Carbohydrate 
(cacbohiđrat) – 
Protein 

     0 

65 Glucose 
Bộ dụng cụ thí 
nghiệm phản ứng 
tráng bạc  

Bộ 7  7 3 

66 
Cellulose 
(xenlulozơ) 

Bộ dụng cụ Thí 
nghiệm cellulose 

Bộ 7  7 3 

67  

Bộ dụng cụ thí 
nghiệm tinh bột có 
phản ứng màu với 
iodine 

Bộ 7  7 3 

 Vật sống      0 

 Nhiễm sắc thể      0 

68  
Bộ thiết bị quan sát 
nhiễm sắc thể 

Bộ 7  7 2 

IV 

BĂNG ĐĨA, PHẦN 
MỀM (Ghi chú: Yêu 
cầu chung của Phần 
mềm mô phỏng 3D, 
Video có thời lượng 
không quá 3 phút, 
độ phân giải HD (tối 
thiểu 1280x720) 
hình ảnh và âm 
thanh rõ nét, có 
thuyết minh (hoặc 
phụ đề) bằng tiếng 
Việt, đáp ứng yêu 
cầu của Chương 
trình môn học, sử 
dụng được trên máy 
tính cả khi không 
kết nối internet, hỗ 
trợ dạy học và kiểm 
tra đánh giá) 

     0 

 Lớp 6      0 

 Vật sống      0 

 Đa dạng thế giới      0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

sống 

1  
Video mô tả đa 
dạng thực vật 

Bộ 01/GV  2 0 

2  
Video mô tả đa 
dạng cá 

Bộ 01/GV  2 0 

3  
Video mô tả đa 
dạng lưỡng cư 

Bộ 01/GV  2 0 

4  
Video mô tả đa 
dạng bò sát 

Bộ 01/GV  2 0 

5  
Video mô tả đa 
dạng chim 

Bộ 01/GV  2 0 

6  
Video mô tả đa 
dạng thú 

Bộ 01/GV  2 0 

7  
Video mô tả đa 
dạng sinh học 

Bộ 01/GV  2 0 

8  

Video mô tả các 
nguyên nhân làm 
suy giảm đa dạng 
sinh học 

Bộ 01/GV  2 0 

 Lớp 7      0 

 
Chất và sự biến đổi 
chất 

     0 

9 
Nguyên tử. Nguyên 
tố hóa học 

Phần mềm mô 
phỏng 3D về mô 
hình nguyên tử của 
Rutherford-Bohr 

Bộ 01/GV  2 0 

 Phân tử      0 

10 Liên kết hóa học 

Phần mềm mô 
phỏng 3D: Mô hình 
một số mẫu đơn 
chất và hợp chất  

Bộ 01/GV  2 0 

 
Năng lượng và sự 
biến đổi 

     0 

 Tốc độ      0 

11  

Video mô tả ảnh 
hưởng của tốc độ 
trong an toàn giao 
thông. 

Bộ 01/GV  2 0 

 Âm thanh      0 

12  
Video mô tả độ cao 
và tần số âm thanh 

Bộ 01/GV  2 0 

13  

Phần mềm 3D mô 
phỏng cách âm 
thanh truyền đi 
trong các môi 
trường khác nhau. 

Bộ 01/GV  2 0 

 Ánh sáng      0 

14  Phần mềm 3D mô Bộ 01/GV  2 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

phỏng sự phản xạ. 

 Từ      0 

15  
Phần mềm 3D mô 
phỏng từ trường 
Trái Đất 

Bộ 01/GV  2 0 

16  
Phần mềm 3D từ 
phổ, đường sức từ 
của nam châm 

Bộ 01/GV  2 0 

 Vật sống      0 

 
Trao đổi chất và 
chuyển hoá năng 
lượng ở sinh vật 

     0 

17  

Phần mềm 3D mô 
phỏng con đường 
trao đổi nước ở 
thực vật  

Bộ 01/GV  2 0 

 Cảm ứng ở sinh vật      0 

18  
Video về cảm ứng 
ở thực vật 

Bộ 01/GV  2 0 

19  
Video về tập tính ở 
động vật 

Bộ 01/GV  2 0 

 
Sinh trưởng và phát 
triển ở sinh vật 

     0 

20  
Video về sự sinh 
trưởng và phát 
triển ở thực vật 

Bộ 01/GV  2 0 

21  
Video về các vòng 
đời của động vật 

Bộ 01/GV  2 0 

 
Sinh sản vô tính ở 
sinh vật 

     0 

22  
Video về giâm, 
chiết, ghép cây 

Bộ 01/GV  2 0 

 Lớp 8      0 

 
Năng lượng và sự 
biến đổi 

     0 

23 
Khối lượng riêng và 
áp suất 

Phần mềm mô 
phỏng 3D cấu tạo 
tai người 

Bộ 01/GV  2 0 

24 Nhiệt 
Video hiệu ứng 
nhà kính 

Bộ 01/GV  2 0 

 Vật sống      0 

25 
Hệ vận động ở 
người  

Video về các thao 
tác mẫu về tập sơ 
cứu băng bó cho 
người gãy xương  

Bộ 01/GV  2 0 

26 
Dinh dưỡng và tiêu 
hóa ở người 

Phần mềm mô 
phỏng 3D hệ tiêu 
hóa ở người 

Bộ 01/GV  2 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

 
Máu và hệ tuần 
hoàn của cơ thể 
người 

     0 

27  
Phần mềm 3D mô 
phỏng hệ tuần 
hoàn ở người 

Bộ 01/GV  2 0 

28  

Video về các thao 
tác mẫu băng bó 
cầm máu khi chảy 
máu  

Bộ 01/GV  2 0 

 Hô hấp ở người      0 

29  
Phần mềm 3D mô 
phỏng hệ hô hấp ở 
người 

Bộ 01/GV  2 0 

30  
Video về các thao 
tác mẫu hô hấp 
nhân tạo 

Bộ 01/GV  2 0 

 
Hệ thần kinh và các 
giác quan ở người 

     0 

31  
Phần mềm 3D mô 
phỏng hệ thần kinh 
ở người 

Bộ 01/GV  2 0 

 Lớp 9      0 

 
Năng lượng và sự 
biến đổi 

     0 

 Ánh sáng      0 

32  
Phần mềm 3D mô 
phỏng sự phản xạ. 

Bộ 01/GV  2 0 

33  
Phần mềm 3D mô 
phỏng sự khúc xạ 
ánh sáng 

Bộ 01/GV  2 0 

34  
Phần mềm 3D mô 
phỏng sự tán sắc 

Bộ 01/GV  2 0 

 
Chất và sự biến đổi 
của chất 

     0 

35 Công nghiệp silicate 
Mô phỏng 3D quá 
trình sản xuất xi 
măng 

Bộ 01/GV  2 0 

36 
Giới thiệu về chất 
hữu cơ 

Phần mềm mô 3D 
cấu trúc một số 
phân tử chất hữu 
cơ. 

Bộ 01/GV  2 0 

37 
Tách kim loại và 
việc sử dụng hợp 
kim 

Phần mềm mô 
phỏng 3D lò luyện 
gang 

Bộ 01/GV  2 0 

 Vật sống      0 

 Từ gene đến protein      0 

38  Video về cấu trúc Bộ 01/GV  2 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

DNA 

39  
Video về quá trình 
tái bản DNA 

Bộ 01/GV  2 0 

40  
Video về quá trình 
phiên mã 

Bộ 01/GV  2 0 

41  
Video về quá trình 
giải mã 

Bộ 01/GV  2 0 

V 
MẪU VẬT, MÔ 
HÌNH 

     0 

 Lớp 8      0 

 Vật sống      0 

1 
Đa dạng thế giới 
sống 

Mẫu động vật 
ngâm trong lọ 

Lọ 2  2 0 

2 
Các cơ quan và hệ 
cơ quan trong cơ 
thể người 

Mô hình cấu tạo cơ 
thể người  

Bộ 1  1 0 

 Lớp 9      0 

 
Chất và sự biến đổi 
của chất 

     0 

3 
Giới thiệu về chất 
hữu cơ 

Bộ mô hình phân 
tử dạng đặc 

Bộ 7  7 0 

4  
Mô hình phân tử 
dạng rỗng 

Bộ 7  7 1 

 Từ gene đến protein      0 

5 
Bản chất hóa học 
của gene 

Mô hình mô tả cấu 
trúc của DNA có 
thể tháo lắp 

Bộ 2  2 0 

VII MÔN CÔNG NGHỆ      0 

A 
THIẾT BỊ DÙNG 
CHUNG  

     0 

I 
VÂT LIỆU, DỤNG 
CỤ CƠ KHÍ 

     0 

1  Bộ vật liệu cơ khí Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

4 0 

2  Bộ dụng cụ cơ khí Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

4 0 

3  
Bộ thiết bị cơ khí 
cỡ nhỏ 

Bộ 01/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

1 0 

II 
VÂT LIỆU, DỤNG 
CỤ ĐIỆN – ĐIỆN TỬ 

     0 

1  Bộ vật liệu điện Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

4 0 

2  Bộ dụng cụ điện Bộ 04/PHBM Dùng cho 4 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

lớp 6, 7, 
8, 9 

3  
Dụng cụ đo các đại 
lượng không điện. 

Bộ 01/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

1 0 

4  
Bộ công cụ phát 
triển ứng dụng dựa 
trên vi điều khiển 

Bộ 02/PHBM  2 0 

III THIẾT BỊ CƠ BẢN      0 

1  
Máy tính (để bàn 
hoặc xách tay) 

Bộ 01/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

1 0 

2  Biến áp nguồn Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

4 0 

3  
Máy chiếu (hoặc 
Màn hình hiển thị) 

Bộ 01/PHBM  1 0 

IV THIẾT BỊ BẢO HỘ      0 

1  
Găng tay bảo hộ 
lao động 

Cái 
01/HS/ 
PHBM 

Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

45 2 

       0 

2  Kính bảo hộ Cái 
01/HS/ 
PHBM 

Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

45 2 

       0 

B 
THIẾT BỊ THEO 
CÁC CHỦ ĐỀ 

     0 

I 

TRANH ẢNH (Tranh 
có kích thước 
(790x540)mm, 
dung sai 10 mm, in 
offset 4 màu trên 
giấy couche có định 
lượng 200g/m2, cán 
láng OPP mờ) 

     0 

1 Nhà ở      0 

1,1  
Vai trò và đặc điểm 
chung của nhà ở 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

1,2  
Kiến trúc nhà ở 
Việt Nam 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

1,3  Xây dựng nhà ở Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

1,4  
Ngôi nhà thông 
minh  

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 9 

2 0 

2 
Bảo quản và chế 
biến thực phẩm 

     0 

2,1  Thực phẩm trong Tờ 01 tờ/GV Dùng cho 2 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

gia đình lớp 6, 9 

2,2  
Phương pháp bảo 
quản thực phẩm 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 9 

2 0 

2,3  
Phương pháp chế 
biến thực phẩm 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 9 

2 0 

3 
Trang phục và thời 
trang 

     0 

3,1  
Trang phục và đời 
sống 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 9 

2 0 

3,2  
Thời trang trong 
cuộc sống 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 9 

2 0 

3,3  
Lựa chọn và sử 
dụng trang phục 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 9 

2 0 

4 
Đồ dùng điện trong 
gia đình 

     0 

4,1  Nồi cơm điện Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

4,2  Bếp điện Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

2 0 

4,3  Đèn điện Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 9 

2 0 

5 
Mở đầu về trồng 
trọt 

     0 

5,1  
Mô hình trồng trọt 
công nghệ cao. 

Tờ 1 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

2 0 

6 
Quy trình sản xuất 
trong trồng trọt 

     0 

6,1  
Quy trình trồng 
trọt 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

2 0 

7 
Mở đầu về chăn 
nuôi 

     0 

7,1  
Một số vật nuôi 
đặc trưng theo 
vùng miền. 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

2 0 

8 Nuôi thủy sản      0 

8,1  
Một số loài thủy 
sản có giá trị kinh 
tế cao 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

2 0 

9 Vẽ kĩ thuật      0 

9,1  
Hình chiếu vuống 
góc 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

2 0 

9,2  Bản vẽ xây dựng Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

2 0 

10 An toàn điện      0 

10,1  
Tình huống mất an 
toàn điện 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

2 0 

10,2  Sơ cứu người bị Tờ 01 tờ/GV Dùng cho 2 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

điện giật lớp 8 

11 Kĩ thuật điện      0 

11,1  
Cấu trúc chung của 
mạch điện 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

2 0 

11,2  
Mạch điện điều 
khiển đơn giản 

Tờ 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

2 0 

12 
Định hướng nghề 
nghiệp 

     0 

12,1  
Hệ thống giáo dục 
tại Việt Nam 

 01 tờ/GV 
Dùng cho 
lớp 9 

2 0 

II 
MÔ HÌNH, MẪU 
VẬT 

     0 

1 
Trang phục và thời 
trang 

     0 

1,1  
Hộp mẫu các loại 
vải 

Hộp 01/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6, 9 

2 0 

2 
Đồ dùng điện trong 
gia đình 

     0 

2,1  Nồi cơm điện Cái 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6 

4 0 

2,2  Bếp điện Cái 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6 

4 0 

2,3  Bóng đèn các loại Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6, 9 

4 0 

2,4  Quạt điện Cái 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6 

4 0 

3 Vẽ kĩ thuật      0 

3,1  
Khối hình học cơ 
bản. 

Bộ 01 bộ/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

2 0 

4 Cơ khí      0 

4,1  
Mẫu vật liệu cơ 
khí. 

Bộ 02/PHBM 
Dùng cho 
lớp 8 

2 0 

4,2  
Cơ cấu truyền và 
biến đổi chuyển 
động. 

Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 8 

2 0 

III DỤNG CỤ      0 

1 
Bảo quản và chế 
biến thực phẩm 

     0 

1,1  
Bộ dụng cụ chế 
biến món ăn không 
sử dụng nhiệt. 

Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6, 9 

4 0 

1,2  
Bộ dụng cụ tỉa hoa, 
trang trí món ăn. 

Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 6, 9 

4 0 

2 
Quy trình sản xuất 
trong trồng trọt 

     0 

2,1  
Bộ dụng cụ giâm 
cành  

Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 7, 9 

4 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

3 Nuôi thủy sản      0 

3,1  
Thiết bị đo nhiệt 
độ nước  

Cái 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 7 

4 0 

3,2  
Đĩa đo độ trong 
của nước (đĩa 
Secchi) 

Cái 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 7 

4 0 

3,3  
Thùng nhựa đựng 
nước 

Cái 02/PHBM 
Dùng cho 
lớp 7 

2 0 

4  Vẽ kĩ thuật      0 

4,1  
Bộ dụng cụ vẽ kĩ 
thuật  

Bộ 02/PHBM 
Dùng cho 
lớp 8 

2 0 

5 Cơ khí      0 

5,1  
Dụng cụ thực hành 
cơ khí 

Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 8 

4 0 

6 An toàn điện      0 

6,1  
Dụng cụ bảo vệ, an 
toàn điện. 

Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 8 

4 0 

IV 

BĂNG/ĐĨA/PHẦN 
MỀM Mỗi video/clip 
có thời lượng không 
quá 3 phút, độ phân 
giải HD (tối thiểu 
1280x720) hình ảnh 
và âm thanh rõ nét, 
có thuyết minh 
(hoặc phụ đề) bằng 
tiếng Việt. 

     0 

1 Nhà ở      0 

1,1  
Ngôi nhà thông 
minh 

Tệp 01 tệp 
Dùng cho 
lớp 6 

1 0 

2 
Bảo quản và chế 
biến thực phẩm 

     0 

2,1  
Vệ sinh an toàn 
thực phẩm trong 
gia đình. 

Tệp 01 tệp 
Dùng cho 
lớp 6 

1 0 

3 
Trang phục và thời 
trang 

     0 

3,1  
Trang phục và thời 
trang 

Tệp 01 tệp 
Dùng cho 
lớp 6 

1 0 

4 
Đồ dùng điện trong 
gia đình 

     0 

4,1  
An toàn điện trong 
gia đình. 

Tệp 01 tệp 
Dùng cho 
lớp 6 

1 0 

4,2  
Sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, 
hiệu quả. 

Tệp 01 tệp 
Dùng cho 
lớp 6 

1 0 

5 An toàn điện      0 

5,1  An toàn điện Tệp 01 tệp Dùng cho 1 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

lớp 8 

C 
THIẾT BỊ DẠY HỌC 
THEO MÔ ĐUN TỰ 
CHỌN (LỚP 9) 

     0 

I 
CÁC MÔ ĐUN CÔNG 
NGHIỆP 

     0 

I.1 

Thiết bị dùng chung 
cho các mô đun:  Sử 
dụng bộ dụng cụ cơ 
khí và điện trong 
danh mục TBDC 

     0 

I.2 
Thiết bị theo các mô 
đun 

     0 

1 
Mô đun 1: Lắp đặt 
mạng điện trong 
nhà 

     0 

1,1  Công tơ điện 1 pha Cái 04/PHBM  4 0 

1,2  
Bộ thiết bị lắp 
mạng điện trong 
nhà 

Bộ 04/PHBM  4 1 

2 
Mô đun 2: Lắp đặt 
mạch điện trang trí, 
báo hiệu 

     0 

2,1  
Bộ thiết bị lắp đặt 
mạch chuông điện 

Bộ 04/PHBM  4 1 

2,2  
Bộ thiết bị lắp đặt 
mạch điện báo 
cháy tự động 

Bộ 04/PHBM  4 0 

2,3  
Bộ thiết bị lắp đặt 
mạch điện trang trí 

Bộ 04/PHBM  4 0 

3 

Mô đun 3: Lắp đặt 
hệ thống điều khiển 
chiếu sáng cho ngôi 
nhà thông minh 

     0 

3,1  

Bộ thiết bị lắp đặt 
mạch điều khiển 
đèn điện cảm biến 
ánh sáng và 
chuyển động 

     

- Lắp đặt 
mạch điện 
điều khiển 
đèn điện tự 
động khi có 
người đi vào 

vùng tác 
động của 
cảm biến 

hồng ngoại." 

Bộ 04/PHBM 4 0    
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

4 

Mô đun 4: Lắp đặt 
mạng điện an ninh, 
bảo vệ trong ngôi 
nhà thông minh 

     0 

4,1  

Bộ thiết bị lắp đặt 
mạch điện giám sát 
sử dụng camera 
hồng ngoại. 

Bộ 4/PHBM  4 0 

5 

Mô đun 5: Lắp đặt 
mạch điện tiện ích 
trong gia đình sử 
dụng kit vi điều 
khiển ứng dụng 

     0 

5,1  
Bộ kit vi điều khiển 
thông dụng 

Bộ 04/PHBM  4 0 

5,2  

Bộ thiết bị lắp đặt 
mạch điện điều 
khiển thiết bị điện 
dựa trên vi điều 
khiển. 

Bộ 04/PHBM  4 0 

II 

CÁC MÔ ĐUN 
NÔNG NGHIỆP, 
LÂM NGHIỆP VÀ 
THỦY SẢN 

     0 

II.1 
Thiết bị dùng chung 
cho các mô đun  

     0 

1  
Bộ dụng cụ giâm, 
chiết, ghép cây 

Bộ 04/PHBM 
Dùng cho 
lớp 7, 9 

0 0 

2  
Bộ dụng cụ trồng 
và chăm sóc cây  

Bộ 04/PHBM  0 0 

II.2 
Thiết bị theo các mô 
đun 

     0 

1 
Mô đun 1: Trồng cây 
ăn quả 

     0 

1,1  
Tranh: Một số loại 
sâu hại cây ăn quả 

Tờ 01 tờ/GV  0 0 

1,2  
Tranh: Một số loại 
bệnh hại cây ăn 
quả 

Tờ 01 tờ/GV  0 0 

1,3  

Video hướng dẫn 
thực hành nhân 
giống vô tính cây 
trồng. 

Tệp 01 tệp  0 0 

2 
Mô đun 2: Nuôi gà 
lấy thịt theo tiêu 
chuẩn VietGAP  

     0 

2,1  
Tranh: Một số 
bệnh thường gặp 
trên gà  

Tờ 01 tờ/GV  0 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

2,2  
Video nuôi gà thả 
vườn theo tiêu 
chuẩn VietGAP 

Tệp 01 tệp  0 0 

3 
Mô đun 3: Trồng cây 
rừng 

     0 

3,1  
Tranh: Các bước 
trồng rừng bằng 
cây con 

Tờ 01 tờ/GV  0 0 

3,2  

Video hướng dẫn 
thực hành nhân 
giống vô tính cây 
trồng. 

Tệp 01 tệp  0 0 

4 
Mô đun 4: Nông 
nghiệp 4.0 

     0 

4,1  
Bộ cảm biến dùng 
trong trồng trọt 
công nghệ cao 

Bộ 04/PHBM  0 0 

III 
CÁC MÔ ĐUN DỊCH 
VỤ 

     0 

III.1 

Thiết bị dùng chung 
của các mô đun: Sử 
dụng các thiết bị 
dùng chung của cấp 
THCS 

     0 

III.2 
Thiết bị theo các mô 
đun. 

     0 

1 Mô đun 1: Cắt may      0 

1,1  Bộ thiết bị may Bộ 02/PHBM  0 0 

1,2  Thước dây Cái 04/PHBM  0 0 

1,3  Thước cây Cây 04/PHBM  0 0 

2 
Mô đun 2: Chế biến 
thực phẩm (đưa tối 
thiểu) 

     0 

2,1  Bộ bếp đun Bộ 04/PHBM  0 0 

2,2  Bộ nồi, chảo Bộ 04/PHBM  0 0 

2,3  Bộ dao, thớt Bộ 04/PHBM  0 0 

3 
Mô đun 3: Làm hoa 
giấy, hoa vải (dùng 
chung với cắt may) 

     0 

3,1  Kìm  Cái 04/PHBM  0 0 

3,2  
Bộ khuôn làm hoa 
vải 

Bộ 04/PHBM  0 0 

3,3  Bộ kẽm làm hoa Bộ 04/PHBM  0 0 

4 
Mô đun 4: Cắm hoa 
nghệ thuật 

     0 

4,1  Bộ bình cắm hoa  Bộ 04/PHBM  0 0 

4,2  Kéo  Cây 04/PHBM  0 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

VIII MÔN TIN HỌC      0 

I 
PHÒNG THỰC 
HÀNH TIN HỌC 

     0 

1  Máy chủ Bộ 1  1 0 

2  
Máy tính để bàn 
hoặc máy tính xách 
tay 

Bộ 01/2 HS 

01 bộ/2 
HS là tối 
thiểu, 
những 
nơi có 
điều kiện 
có thể 
trang bị 
01 bộ/1 
HS 

23 0 

3  
Thiết bị kết nối 
mạng và đường 
truyền Internet 

Bộ 1  1 0 

4  
Bàn để máy tính, 
ghế ngồi 

Bộ  

Số lượng 
phù hợp 
với HS và 
máy tính 
được 
trang bị 

1 0 

5  Hệ thống điện Hệ thống 1  1 0 

6  Tủ lưu trữ  Cái 1  1 0 

7  Máy in Laser Chiếc 1  1 1 

8  
Máy chiếu (hoặc 
Màn hình hiển thị) 

Chiếc 1  1 0 

9  
Điều hòa nhiệt độ 
hoặc Quạt điện 

   1 0 

10  
Thiết bị lưu trữ 
ngoài 

Cái 1  1 1 

11  
Bộ dụng cụ sửa 
chữa, bảo dưỡng 
máy tính cơ bản 

Bộ 1  1 0 

12  Máy hút bụi Cái 1  1 0 

13  Bộ lưu điện Bộ 1  1 1 

II PHẦN MỀM      0 

1 Tất cả các chủ đề      0 

1,1  Hệ điều hành Bộ 1 
Dùng cho 
tất cả các 
lớp 

1 0 

1,2  
Phần mềm tin học 
văn phòng 

Bộ 1 
Dùng cho 
tất cả các 
lớp 

1 0 

1,3  
Phần mềm duyệt 
web 

Bộ 1 
Dùng cho 
tất cả các 
lớp 

1 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

1,4  
Phần mềm diệt 
virus 

Bộ 1 
Dùng cho 
tất cả các 
lớp 

1 0 

1,5  
Các loại phần mềm 
ứng dụng khác 

Bộ 1 
Dùng cho 
tất cả các 
lớp 

1 0 

2 
Chủ đề: Ứng dụng 
tin học 

     0 

2,1  
Phần mềm tạo sơ 
đồ tư duy 

Bộ 1 
Dùng cho 
lớp 6, lớp 
9 

1 0 

2,2  
Phần mềm chỉnh 
sửa ảnh 

Bộ 1 
Dùng cho 
lớp 8 

1 0 

2,3  
Phần mềm mô 
phỏng 

Bộ 1 
Dùng cho 
lớp 9 

1 0 

2,4  
Phần mềm thiết kế 
video 

Bộ 1 
Dùng cho 
lớp 9 

1 0 

3 
Chủ đề: Giải quyết 
vấn đề với sự trợ 
giúp của máy tính 

     0 

3,1  
Phần mềm lập 
trình trực quan 

Bộ 1 
Dùng cho 
lớp 8, lớp 
9 

1 0 

4 
Chủ đề: Tổ chức lưu 
trữ, tìm kiếm và 
trao đổi thông tin 

     0 

4,1  
Phần mềm tìm 
kiếm thông tin  

Bộ 1 
Dùng cho 
tất cả cả 
lớp 

1 0 

4,2  
Phần mềm tạo thư 
điện tử 

Bộ 1 
Dùng cho 
lớp 6 

1 0 

III DỤNG CỤ      0 

 
Chủ đề: Mạng máy 
tính và Internet 

     0 

1  Switch/Hub Chiếc 1 
Dùng cho 
lớp 6 

1 0 

2  
Wireless Router/ 
Access Point 

Chiếc 1 
Dùng cho 
lớp 6 

1 0 

3  Cáp mạng UTP Mét 100 
Dùng cho 
lớp 6 

100 0 

4  Đầu bấm mạng Cái 100 
Dùng cho 
lớp 6 

100 0 

IX 
MÔN GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT 

     0 

I 
THIẾT BỊ DÙNG 
CHUNG 

     0 

1  Đồng hồ bấm giây Chiếc 01/GV  2 0 

2  Còi Chiếc 03/GV  6 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

3  Thước dây Chiếc 01/GV  2 0 

4  Cờ lệnh thể thao Chiếc 04/GV  8 0 

5  Biển lật số Bộ 01/GV  2 1 

6  Nấm thể thao Chiếc 20/GV  40 0 

7  Bơm Chiếc 
02/ 

trường 
 2 0 

8  Dây nhảy cá nhân  Chiếc 20/GV  40 37 

9  Dây nhảy tập thể Chiếc 01/GV  2 2 

10  Bóng nhồi Quả 02/GV  4 0 

11  Dây kéo co Cuộn 02/trường  2 0 

12  Xà đơn Bộ 01/trường  1 0 

13  Xà kép Bộ 
01/ 

trường 
 1 0 

II 
THIẾT BỊ THEO 
CHỦ ĐỀ 

     0 

1 Ném bóng      0 

1,1  Quả bóng Quả 10/GV  20 0 

1,2  Lưới chắn bóng Cái 
02 

/trường 
 2 0 

2 Chạy cự li ngắn      0 

2,1  Bàn đạp xuất phát Bộ 03/GV  6 0 

2,2  Dây đích Chiếc 01/GV  2 0 

3 Nhảy xa      0 

3,1  Ván dậm nhảy Chiếc 
01/1 hố 

cát 
 1 0 

3,2  Dụng cụ xới cát Chiếc 
02/ 1 hố 

cát 
 2 0 

3,3  Bàn trang san cát Chiếc 
02/ 1 hố 

cát 
 2 0 

4 Nhảy cao      0 

4,1  Cột nhảy cao Bộ 01/GV  2 0 

  Xà nhảy cao Chiếc 01/GV  2 0 

  Đệm nhảy cao Bộ 02/trường  2 0 

III 
THIẾT BỊ THEO 
CHỦ ĐỀ TỰ CHỌN 

     0 

1 Bóng đá      0 

1,1  Quả bóng đá Quả 20/GV  0 0 

1,2  Cầu môn Bộ 01/trường  0 0 

2 Bóng rổ     0 0 

2,1  Quả bóng rổ Quả 15/GV  0 0 

2,2  Cột, bảng bóng rổ Bộ 02/trường  0 0 

3 Bóng chuyền      0 

3,1  
Quả bóng chuyền 
da 

Quả 
20/GV/ 
Trường 

 0 0 

3,2  Cột và lưới Bộ 02/trường  0 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

4 Bóng bàn      0 

4,1  Quả bóng bàn Quả 30/GV  0 0 

4,2  Vợt Chiếc 15/GV  0 0 

4,3  Bàn, lưới Bộ 
03/ 

trường 
 0 0 

5 Cầu lông      0 

5,1  Quả cầu lông Quả 50/GV  100 0 

5,2  Vợt  Chiếc 20/GV  40 0 

5,3  Cột, lưới Bộ 03/trường  3 0 

6 Đá cầu      0 

6,1  Quả cầu đá Quả 30/GV  60 0 

6,2  Cột, lưới Bộ 03/trường  3 0 

7 Võ      0 

7,1  
Đích đấm, đá (cầm 
tay) 

Chiếc 10/GV  0 0 

7,2  Thiết bị bảo hộ Bộ 02 /GV  0 0 

7,3  Thảm xốp Tấm 60/trường  0 0 

8 Đẩy gậy Gậy Chiếc 10/GV 
Dùng cho 
lớp 
6,7,8,9 

0 0 

9 Kéo co Dây kéo co Cuộn 02/trường 
Dùng cho 
lớp 
6,7,8,9 

0 0 

10 Cờ vua      0 

10,1  Bàn cờ, quân cờ Bộ 20/GV  0 0 

10,2  
Bàn và quân cờ 
treo tường 

Bộ 01/GV  0 0 

11 Bơi      0 

11,1  Phao bơi Chiếc 20/trường  0 0 

11,2  Sào cứu hộ Chiếc 02/trường  0 0 

11,3  Phao cứu sinh Chiếc 06/trường  0 0 

12 Thể dục Aerobic      0 

12,1  Thảm xốp Tấm 60/trường  0 0 

12,2  
Thiết bị âm thanh 
đa năng di động 

Bộ  
Thiết bị 
dùng 
chung 

0 0 

13 Khiêu vũ thể thao 
Thiết bị âm thanh 
đa năng di động 

Bộ  
Thiết bị 
dùng 
chung 

0 0 

X 
MÔN NGHỆ THUẬT 
(ÂM NHẠC) 

     0 

I 
Nhạc cụ thể hiện tiết 
tấu 

     0 

1  Trống nhỏ Bộ 05/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7 

10 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

2  Song loan Cái 10/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

20 0 

3  Thanh phách Cặp 20/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7 

40 0 

4  Triangle Bộ 05/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

10 0 

5  Tambourine Cái 05/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

10 0 

6  Bells Instrument Cái 05/GV 
Dùng cho 
lớp 7, 8, 
9 

10 0 

7  Maracas Cặp 05/GV 
Dùng cho 
lớp 7, 8, 
9 

10 0 

8  Woodblock Cái 03/GV 
Dùng cho 
lớp 7, 8, 
9 

6 0 

II 
Nhạc cụ thể hiện 
giai điệu, hoà âm 

     0 

1  Kèn phím Cái 10/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

20 0 

2  Recorder Cái 25/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

50 0 

3  Xylophone Cái 03/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

6 6 

4  Ukulele Cây 05/GV 
Dùng cho 
lớp 7, 8, 
9 

10 10 

5  
Electric keyboard 
(đàn phím điện tử) 

Cây 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 

2 0 

III 
Thiết bị dùng chung 
cho các nội dung 

     0 

1  
Thiết bị âm thanh 
đa năng di động 

Bộ 01/GV 

Dùng cho 
lớp 6, 7, 
8, 9 (Có 
thể sử 
dụng 
thiết bị 
dùng 
chung) 

2 0 

XI 
MÔN NGHỆ THUẬT 
(MỸ THUẬT) 

     0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

I 

THIẾT BỊ DÙNG 
CHUNG (trang bị 
cho một phòng học 
bộ môn) 

     0 

1 
Mĩ thuật tạo hình và 
mĩ thuật ứng dụng 

Máy tính (để bàn 
hoặc xách tay) 

Bộ 1 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

1 0 

2  
Máy chiếu (hoặc 
Màn hình hiển thị) 

Bộ 1 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

1 0 

3  Đèn chiếu sáng Bộ 2 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

2 0 

4  
Giá để mẫu vẽ và 
dụng cụ học tập 

Cái 2 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

2 0 

5  
Bàn, ghế học mĩ 
thuật 

Bộ 01/2HS 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

23 0 

6  Bục, bệ Bộ 1 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

1 0 

7  Tủ / giá Cái 3 
Dùng cho 
các lớp 
6,7,8,9 

3 0 

8  Mẫu vẽ Bộ 1 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

1 0 

9  
Giá vẽ (3 chân hoặc 
chữ A) 

Cái 01/HS 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

45 0 

10  Bảng vẽ Cái 01/HS 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

45 0 

11  Bút lông Bộ 01/HS 
dùng cho 
lớp 
6,7,8,9 

45 0 

12  Bảng pha màu Cái 01/HS 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

45 0 

13  Ống rửa bút Cái 01/HS 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

45 0 

14  
Lô đồ họa (tranh 
in) 

Cái 05/HS 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

135 0 

15  
Màu Goát 
(Gouache colour) 

Hộp 01/HS 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

45 0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

16  Đất nặn Hộp 01/HS 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

45 0 

II 

TRANH ẢNH PHỤC 
VỤ KIẾN THỨC CƠ 
BẢN (có kích thước 
(790x540)mm, 
dung sai 10mm, in 
offset 4 mầu trên 
giấy couche có định 
lượng 200g/m2, cán 
láng OPP mờ) 

     0 

1 
Mĩ thuật tạo hình và 
mĩ thuật ứng dụng 

Bảng yếu tố và 
nguyên lý tạo hình 

Tờ 01/HS 
Dùng cho 
lớp 
6;7;8;9 

45 0 

2 
Lịch sử mĩ thuật 
Việt Nam 

Bộ tranh/ ảnh về 
di sản văn hóa 
nghệ thuật Việt 
Nam thời kì Tiền 
sử và Cổ đại 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

1 0 

3 
Lịch sử mĩ thuật thế 
giới 

Bộ tranh/ ảnh về 
di sản văn hóa 
nghệ thuật thế giới 
thời kì Tiền sử và 
Cổ đại 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6 

1 0 

4 
Mĩ thuật Việt Nam 
thời kì trung đại 

Bộ tranh/ ảnh về 
mĩ thuật Việt Nam 
thời kì trung đại 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

1 0 

5 
Mĩ thuật Việt Nam 
thời kì hiện đại 

Bộ tranh/ ảnh về 
mĩ thuật Việt Nam 
thời kì hiện đại 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8,9 

1 0 

6 
Mĩ thuật thế giới 
thời kì trung đại 

Bộ tranh/ ảnh về 
mĩ thuật thế giới 
thời kì trung đại 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

1 0 

7 
Mĩ thuật thế giới 
thời kì hiện đại 

Bộ tranh/ ảnh về 
mĩ thuật thế giới 
thời kì hiện đại 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8,9 

1 0 

XII 
MÔN TRẢI 
NGHIỆM - HƯỚNG 
NGHIỆP 

     0 

A 
THIẾT BỊ DÙNG 
CHUNG 

     0 

1  
Bộ học liệu điện tử 
hỗ trợ giáo viên 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 
6,7,8,9 

1 0 

B 
THIẾT BỊ THEO 
CÁC CHỦ ĐỀ 

     0 

I TRANH ẢNH      0 

1 Hoạt động hướng Bộ thẻ về thiên tai, Bộ 08/GV Dùng cho 16 4 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

vào bản thân biến đổi khí hậu lớp 
6,7,8,9 

2 
Hoạt động hướng 
đến xã hội 

Bộ tranh về các 
hoạt động thiện 
nguyện, nhân đạo 

Bộ 08/GV 
Dùng cho 
lớp 6,7,8 

16 0 

3 
Hoạt động Hướng 
đến tự nhiên 

Bộ tranh về ô 
nhiễm môi trường 

Bộ 08/GV 
Dùng cho 
lớp 9 

16 1 

4 
Hoạt động hướng 
nghiệp 

Bộ thẻ nghề truyền 
thống 

Bộ 08/GV 
Dùng cho 
lớp 6,7,9 

16 2 

II Video/clip      0 

1 
Hoạt động hướng 
vào bản thân 

     0 

1,1  
Video về một số 
tình huống nguy 
hiểm 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 7 

2 0 

1,2  
Video về Giao tiếp 
ứng xử 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 
6,7,8,9 

2 0 

2 
Hoạt động hướng 
đến xã hội 

     0 

2,1  

Video về một số 
hành vi giao tiếp 
ứng xử có văn hóa 
khi tham gia các 
hoạt động trong 
cộng đồng 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 7, 8 

2 0 

2,2  
Video về bắt nạt 
học đường 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8, 9 

2 0 

2,3  
Video về một số áp 
lực trong cuộc 
sống  

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 9 

2 0 

3 
Hoạt động Hướng 
đến tự nhiên 

     0 

3,1  
Video về cảnh 
quan thiên nhiên 
Việt Nam 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 
6,7,8,9 

2 0 

3,2  
Video về thiên tai 
và thiệt hại do 
thiên tai gây ra 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 8 

2 0 

4 
Hoạt động Hướng 
nghiệp 

     0 

4,1  

Video về một số 
nghề truyền thống 
điển hình ở một 
vài địa phương 

Bộ 01/GV 
Dùng cho 
lớp 6, 7 

2 0 

III DỤNG CỤ      0 

1  
Bộ dụng cụ lao 
động sân trường 

    0 
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Stt Chủ đề môn học Tên thiết bị Đvt Định mức Ghi chú 

Tổng số thiết 
bị theo định 

mức quy 
định tại 

TT38, TT26, 
QĐ 3510 

Hiện có 
còn sử 
dụng 
được 

   02/lớp    0 

   05/trường 05/trường 
Dùng cho 
lớp 
6,7,8,9 

5 0 

2  Bộ lều trại Bộ 02/lớp 
Dùng cho 
lớp 
6,7,8,9 

50 0 

XIII DÙNG CHUNG      0 

1  Bảng nhóm Chiếc 06/5 lớp  30 0 

2  Tủ đựng thiết bị Chiếc 03/trường  3 0 

3  Giá để thiết bị Chiếc 03/trường  3 0 

4  Nam châm Chiếc 20/lớp  50 10 

5  Nẹp treo tranh Chiếc 20/trường  20 0 

6  Giá treo tranh Chiếc 03/trường  3 0 

7  
Thiết bị thu phát 
âm thanh 

Bộ 01/5 lớp  5 0 

7,1  Đài đĩa Chiếc   1 0 

7,2  Loa cầm tay Chiếc   1 0 

7,3  
Thiết bị âm thanh 
đa năng di động 

Bộ   1 0 

8  Thiết bị trình chiếu Bộ 

01 bộ 
(hoặc 

chiếc)/5 
lớp 

 5 0 

8,1  
Máy tính (để bàn 
hoặc xách tay) 

Bộ/chiếc    0 

8,2  
Máy chiếu (hoặc 
Màn hình hiển thị) 

Bộ    0 

8,2  Đầu DVD Chiếc    0 

8,4  Máy chiếu vật thể Chiếc    0 

9  Máy in Chiếc 01/trường  1 0 

10  
Máy ảnh (hoặc 
Máy quay) 

Chiếc 01/trường  1 0 

11  Cân Chiếc 02/trường  2 0 

12  Nhiệt kế điện tử Cái 02/trường  2 0 

Tổng        
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4. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã 

được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

a/ Sách giáo khoa 

TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH 

XUẤT BẢN (5) 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ  

NHÀ XB NƠI XB NĂM  

Ngữ văn 6, tập 1 - KNTT GD H. 2026 315   

Ngữ văn 6, tập 2 - KNTT GD H. 2026 315   

Toán 6, tập 1 - KNTT GD H. 2026 315   

Toán 6, tập 2 - KNTT 
GD 

H. 
2026 315 

  

Tiếng Anh 6, Sách học sinh, Tập 

một  

GD 
H. 

2026 315 
  

Tiếng Anh 6, Sách học sinh, Tập 

hai 

GD 
H. 

2026 315 
  

Giáo dục công dân 6 - KNTT GD H. 2026 315   

Khoa học tự nhiên 6 - KNTT GD H. 2026 315   

Lịch sử và Địa lí 6 - KNTT GD H. 2026 315   

Tin học 6 - KNTT GD H. 2026 315   

Công nghệ 6 - KNTT GD H. 2026 315   

Âm nhạc 6 - KNTT GD H. 2026 315   

Mĩ thuật 6 - KNTT GD H. 2026 315   

Giáo dục thể chất 6 - KNTT GD H. 2026 315   

Hoạt động trải nghiệm, Hướng 

nghiệp 6 - KNTT 

GD 
H. 

2026 315 
  

Toán 7 tập một - KNTT 
GD 

H. 
2026 

270   

Toán 7 tập hai - KNTT GD H. 2026 270   

Ngữ văn 7, tập một - KNTT GD H. 2026 270   

Ngữ văn 7, tập hai - KNTT GD H. 2026 270   

Tiếng Anh 7 - Global Success - 

Sách học sinh 

GD 
H. 

2026 270 
  

Khoa học tự nhiên 7  KNTT GD H. 2026 270   

Công nghệ 7 KNTT GD H. 2026 270   

Giáo dục công dân 7  KNTT GD H. 2026 270   

Tin học 7 KNTT GD H. 2026 270   

Mĩ thuật 7  KNTT GD H. 2026 270   
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TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH 

XUẤT BẢN (5) 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ  

NHÀ XB NƠI XB NĂM  

Lịch sử và Địa lí 7  KNTT GD H. 2026 270   

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 7  KNTT 

GD 
H. 

2026 270 
  

Âm nhạc 7  KNTT GD H. 2026 270   

Giáo dục thể chất 7  KNTT GD H. 2026 270   

Toán 8 tập một  KNTT GD H. 2026 314   

Toán 8 tập hai  KNTT 
GD 

H. 
2026 314 

  

Ngữ văn 8, tập một  KNTT 
GD 

H. 
2026 314 

  

Ngữ văn 8, tập hai KNTT GD H. 2026 314   

Tiếng Anh 8 - Global Success - 

Sách học sinh 

GD 
H. 

2026 314 
  

Khoa học tự nhiên 8  KNTT GD H. 2026 314   

Công nghệ 8 KNTT GD H. 2026 314   

Giáo dục công dân 8  KNTT GD H. 2026 314   

Tin học 8 KNTT GD H. 2026 314   

Mĩ thuật 8  KNTT GD H. 2026 314   

Lịch sử và Địa lí 8  KNTT GD H. 2026 314   

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 8  KNTT 

GD 
H. 

2026 314 
  

Âm nhạc 8  KNTT GD H. 2026 314   

Giáo dục thể chất 8  KNTT GD H. 2026 314   

Ngữ văn 9, tập hai - KNTT GD H. 2026 312   

Ngữ văn 9, tập một - KNTT GD H. 2026 312   

Toán 9, tập một - KNTT GD H. 2026 312   

Toán 9, tập hai - KNTT GD H. 2026 312   

Tiếng Anh 9 - Global Success - 

Sách học sinh 

GD 
H. 

2026 312 
  

Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 9 - KNTT 

GD 
H. 

2026 312 
  

Âm nhạc 9 - KNTT GD H. 2026 312   

Giáo dục thể chất 9 - KNTT GD H. 2026 312   

Khoa học tự nhiên 9 - KNTT GD H. 2026 312   

Công nghệ 9 - Định hướng nghề 

nghiệp - KNTT 

GD 
H. 

2026 312 
  

Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề 

nghiệp - Mô đun Lắp đặt mạng điện 

GD 
H. 

2026 312 
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TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH 

XUẤT BẢN (5) 

SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ  

NHÀ XB NƠI XB NĂM  

trong nhà - KNTT 

Giáo dục công dân 9 - KNTT GD H. 2026 312  

Tin học 9 - KNTT GD H. 2026 312  

Mĩ thuật 9 - KNTT GD H. 2026 312  

Lịch sử và Địa lí 9 - KNTT GD H. 2026 312  

 

b/ Sách Tham khảo 

SỐ ĐKCB TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH 

XUẤT BẢN (5) 

SỐ 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ  
NHÀ XB NƠI XB NĂM  

TK00001 

- 

TK00003 

LÊ MINH CHÂU/Giáo dục kĩ năng sống 

trong môn Ngữ văn ở trường THCS 
GD H. 2016 3   

TK00004 

- 

TK00006 

LÊ MINH CHÂU/Giáo dục kĩ năng sống 

trong môn Địa lí ở trường THCS 
GD H. 2016 3   

TK00007 

- 

TK00009 

LÊ MINH CHÂU/Giáo dục kĩ năng sống 

trong môn Sinh học ở trường THCS 
GD H. 2016 3   

TK00010 

- 

TK00012 

BÙI NGỌC DIỆP/Giáo dục kĩ năng sống 

trong Hoạt động ngoài giờ lên lớp ở trường 

THCS 

GD H. 2016 3   

TK00013 

- 

TK00015 

ĐẶNG THÚY ANH/Giáo dục kĩ năng sống 

trong môn giáo dục công dân ở trường THCS 
GD H. 2016 3   

TK00016 

- 

TK00018 

TRẦN HƯƠNG QUỲNH/STORY LAND 6 - 

Bổ trợ kĩ năng Tiếng Anh 6 - quyển 1 
GD H. 2019 3   

TK00019 

- 

TK00021 

TRẦN HƯƠNG QUỲNH/STORY LAND 6 - 

Bổ trợ kĩ năng Tiếng Anh 6 - quyển 2 
GD H. 2019 3   

TK00022 

- 

TK00024 

TRẦN HƯƠNG QUỲNH/STORY LAND 7 - 

Bổ trợ kĩ năng Tiếng Anh 7 - quyển 1 
GD H. 2019 3   

TK00025 

- 

TK00027 

TRẦN HƯƠNG QUỲNH/STORY LAND 7 - 

Bổ trợ kĩ năng Tiếng Anh 7 - quyển 2 
GD H. 2019 3   

TK00028 

- 

TK00030 

TRẦN HƯƠNG QUỲNH/STORY LAND 8 - 

Bổ trợ kĩ năng Tiếng Anh 8 - quyển 1 
GD H. 2019 3   



62 
 

SỐ ĐKCB TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH 

XUẤT BẢN (5) 

SỐ 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ  
NHÀ XB NƠI XB NĂM  

TK00031 

- 

TK00033 

TRẦN HƯƠNG QUỲNH/STORY LAND 8 - 

Bổ trợ kĩ năng Tiếng Anh 8 - quyển 2 
GD H. 2019 3   

TK00034 

- 

TK00036 

TRẦN HƯƠNG QUỲNH/STORY LAND 9 - 

Bổ trợ kĩ năng Tiếng Anh 9 - quyển 1 
GD H. 2019 3   

TK00037 

- 

TK00039 

TRẦN HƯƠNG QUỲNH/STORY LAND 9 - 

Bổ trợ kĩ năng Tiếng Anh 9 - quyển 2 
GD H. 2019 3   

TK00040 

- 

TK00043 

NGUYỄN THỊ TỐ MAI/Học âm nhạc theo 

định hướng phát triển năng lực 9 
GD H. 2019 4   

TK00044 

- 

TK00043 

NGUYỄN THỊ NHUNG/Học Mĩ thuật lớp 6 

theo định hướng phát triển năng lực  
GD H. 2019 4   

TK00048 

- 

TK00051 

NGUYỄN THỊ NHUNG/Học Mĩ thuật lớp 7 

theo định hướng phát triển năng lực  
GD H. 2019 4   

TK00052 

- 

TK00055 

NGUYỄN THỊ NHUNG/Học Mĩ thuật lớp 8 

theo định hướng phát triển năng lực  
GD H. 2019 4   

TK00056 

- 

TK00059 

NGUYỄN THỊ NHUNG/Học Mĩ thuật lớp 9 

theo định hướng phát triển năng lực  
GD H. 2019 4   

TK00060 

- 

TK00067 

TƯỞNG DUY HẢI/Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong dạy học Tin học THCS 
GD H. 2018 8   

TK00068 

- 

TK00075 

TƯỞNG DUY HẢI/Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong dạy học Tiếng Anh 

THCS 

GD H. 2018 8   

TK00076 

- 

TK00083 

TƯỞNG DUY HẢI/Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong dạy học Ngữ văn 

THCS 

GD H. 2018 8   

TK00084 

- 

TK00091 

TƯỞNG DUY HẢI/Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong dạy học GDCD THCS 
GD H. 2018 8   

TK00092 

- 

TK00099 

TƯỞNG DUY HẢI/Tổ chức hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo trong dạy học Vật lí THCS 
GD H. 2018 8   

TK00100 

- 

TK00102 

TƯỞNG DUY HẢI/Hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo trong các môn học lớp 6 
GD H. 2018 3   

TK00103 

- 

TK00105 

TƯỞNG DUY HẢI/Hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo trong các môn học lớp 7 
GD H. 2018 3   
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SỐ ĐKCB TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH 

XUẤT BẢN (5) 

SỐ 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ  
NHÀ XB NƠI XB NĂM  

TK00106 

- 

TK00108 

TƯỞNG DUY HẢI/Hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo trong các môn học lớp 8 
GD H. 2018 3   

TK00109 

- 

TK00111 

TƯỞNG DUY HẢI/Hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo trong các môn học lớp 9 
GD H. 2018 3   

TK00112 

- 

TK00113 

NGUYỄN BÁ ĐANG/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Toán 6 
ĐHQG H. 2019 2   

TK00114 

- 

TK00115 

NGUYỄN BÁ ĐANG/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Toán 7 
ĐHQG H. 2019 2   

TK00116 

- 

TK00118 

NGUYỄN BÁ ĐANG/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Toán 8 
ĐHQG H. 2019 3   

TK00119 

- 

TK00121 

NGUYỄN BÁ ĐANG/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Toán 9 
ĐHQG H. 2019 3   

TK00122 

- 

TK00123 

TRẦN VÂN ANH/Thực hành kiểm tra, đánh 

giá năng lực Lịch sử 6 
ĐHQG H. 2019 2   

TK00124 

- 

TK00125 

TRẦN VÂN ANH/Thực hành kiểm tra, đánh 

giá năng lực Lịch sử 7 
ĐHQG H. 2019 2   

TK00126 

- 

TK00127 

TRẦN VÂN ANH/Thực hành kiểm tra, đánh 

giá năng lực Lịch sử 8 
ĐHQG H. 2019 2   

TK00128 

- 

TK00129 

TRẦN VÂN ANH/Thực hành kiểm tra, đánh 

giá năng lực Lịch sử 9 
ĐHQG H. 2019 2   

TK00130 

- 

TK00131 

NGUYỄN ANH VINH/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Vật lí 6 
ĐHQG H. 2019 2   

TK00132 
NGUYỄN ANH VINH/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Vật lí 7 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00133 
NGUYỄN ANH VINH/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Vật lí 8 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00134 
NGUYỄN ANH VINH/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Vật lí 9 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00135 
ĐẶNG THỊ OANH/Thực hành kiểm tra, đánh 

giá năng lực Hóa học 8 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00136 
ĐẶNG THỊ OANH/Thực hành kiểm tra, đánh 

giá năng lực Hóa học 9 
ĐHQG H. 2019 1   
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SỐ ĐKCB TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH 

XUẤT BẢN (5) 

SỐ 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ  
NHÀ XB NƠI XB NĂM  

TK00137 

- 

TK00138 

NGUYỄN VIỆT THỊNH/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Địa lí 6 
ĐHQG H. 2019 2   

TK00139 
NGUYỄN VIỆT THỊNH/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Địa lí 7 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00140 
NGUYỄN VIỆT THỊNH/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Địa lí 8 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00141 
NGUYỄN VIỆT THỊNH/Thực hành kiểm tra, 

đánh giá năng lực Địa lí 9 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00142 

- 

TK00148 

NGYỄN THANH NGA/Thiết kế và tổ chức 

dạy học chủ đề STEM cho học sinh THCS và 

THPT 

ĐHSP HCM TPHCM. 2019 7   

TK00149 

- 

TK00156 

NGYỄN THANH NGA/Dạy học tích hợp phát 

triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho 

học sinh trung học 

ĐHSP HCM TPHCM. 2019 8   

TK00157 
TRẦN VĨNH THANH/567 câu trắc nghiệm 

Lịch sử 6 
Tổng Hợp  TP.HCM 2004 1   

TK00158 VŨ DƯƠNG QUỸ/Bình giảng văn 6 GD H. 2012 1   

TK00159 
HỒ THANH DIỆN/ Thiết kế bài giảng GDCD 

6 
ĐHSP H. 2003 1   

TK00160 

- 

TK00163 

VŨ DƯƠNG QUỸ/Bình giảng văn 6 GD H. 2012 4   

TK00164 
VŨ THẾ HỰU/ Tổng hợp các bài toán phỏ 

dụng hình học 6 
ĐHQG H. 2021 1   

TK00165 
HOÀNG VĂN VÂN/ Bồi dưỡng Tiếng Anh 

lớp 6 
GD H. 2012 1   

TK00166 
NGUYỄN THỊ CHI/ Bài tậ bổ trợ nâng cao 

Tiếng Anh 6 
GD H. 2019 1   

TK00167 

- 

TK00168 

ĐOÀN CÔNG TƯƠNG/Để học tốt Lịch sử 6 ĐHSP H. 2012 2   

TK00169 

- 

TK00170 

CAO BÍCH XUÂN/Các dạng bài tập làm văn 

và cảm thụ thơ văn lớp 6 
GD H. 2018 2   

TK00171 
NGUYỄN THỊ LƯƠNG/Phát triển năng lực 

trong môn ngữ văn lớp 6 tập 2 
GD H. 2019 1   

TK00172 

- 

TK00173 

VŨ DƯƠNG THỤY/Toán nâng cao và các 

chuyên đề toán 6 
GD H. 2016 2   

TK00174 

- 

TK00178 

LÊ ANH XUÂN/199 bài và đoạn văn hay lớp 

6 
ĐHQG H. 2014 5   
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SỐ ĐKCB TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH 

XUẤT BẢN (5) 

SỐ 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ  
NHÀ XB NƠI XB NĂM  

TK00179 

- 

TK00180 

HUY HUÂN/162 bài văn chọn lọc dành cho 

học sinh lớp 6 
ĐHQG TP.HCM 2016 2   

TK00181 VÕ THỊ THÚY ANH/Sổ tay Tiếng Anh 8 ĐHSP H. 2005 1   

TK00182 MỘC LAN/101 bài làm văn 6 ĐHQG H. 2016 1   

TK00183 THÁI QUANG VINH/150 bài văn hay lớp 7 ĐHQG HCM 2013 1   

TK00184 

- 

TK00187 

TRẦN THỊ VÂN ANH/Bồi dưỡng học sinh 

giỏi toán 6 
ĐHQG H. 2015 4   

TK00188 

- 

TK00189 

LA THỊ THU CÚC/Học tốt sinh học 6 Thanh Niên H. 2018 2   

TK00190 
BÙI VĂN TUYÊN/Bài tập nâng cao và một 

số chuyên đề toán 6 
GD H. 2007 1   

TK00191 

- 

TK00192 

TRẦN CÔNG TÙNG/Học tốt ngữ văn 6 tập 1 Thanh Niên H. 2013 2   

TK00193 

- 

TK00194 

TRẦN CÔNG TÙNG/Học tốt ngữ văn 6 tập 2 Thanh Niên H. 2013 2   

TK00195 VŨ NHO/Để học tốt ngữ văn 6 tập 2 GD H. 2014 1   

TK00196 LÊ PHƯƠNG LIÊN/Dàn bài tập làm văn 6 ĐHQG H. 2018 1   

TK00197 
HOÀNG THỊ THU HIỀN/Hướng dẫn học và 

làm bài-làm văn Ngữ văn 6 tập 1 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00198 

- 

TK00199 

HOÀNG THỊ THU HIỀN/Hướng dẫn học và 

làm bài-làm văn Ngữ văn 6 tập 2 
ĐHQG H. 2019 2   

TK00200 NGUYỄN NGỌC TỐNG/Tư liệu Ngữ văn 6 GD H. 2015 1   

TK00201 

- 

TK00203 

LÊ XUÂN SOAN/Những bài văn chọn lọc 6 ĐHQG H. 2015 3   

TK00204 LÊ HỒNG ĐƯC/Để học tôt toán 6 tập 1 Tồng Hợp TP.HCM 2017 1   

TK00205 LÊ HỒNG ĐƯC/Để học tôt toán 6 tập 2 Tồng Hợp TP.HCM 2017 1   

TK00206 

- 

TK00207 

TĂNG VĂN DOM/Học tốt địa lí 6 ĐHQG TP.HCM 2017 2   

TK00208 
NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG/Tiếng Anh cơ 

bản và nâng cao 6 
ĐHSP H. 2012 1   

TK00209 
VÕ THỊ THÚY ANH/Bài tập bổ sung Tiếng 

Anh 6 
GD H. 2011 1   

TK00210 LÊ THỊ THU HÀ/Vật lí cơ bản và nâng cao 6 ĐHQG H. 2017 1   

TK00211 
NGUYỄN THỊ CHI/Ôn tập và kiểm tra tiếng 

anh 7 
ĐHQG H. 1999 1   
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SỐ ĐKCB TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH 

XUẤT BẢN (5) 

SỐ 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ  
NHÀ XB NƠI XB NĂM  

TK00212 

- 

TK00214 

VŨ HỮU BÌNH/Nâng cao và phát triển toán 6 

tập 1 
GD H. 2015 3   

TK00215 

- 

TK00217 

VŨ HỮU BÌNH/Nâng cao và phát triển toán 6 

tập 2 
GD H. 2015 3   

TK00218 
NGUYỄN KIM HIỀN/Ôn tập và tự kiểm tra 

đánh giá Tiếng Anh 6 
GD H. 2010 1   

TK00219 
TẠ THỊ THÚY ANH/Hướng dẫn trả lời câu 

hỏi và bài tập lịch sử 6 
ĐHSP H. 2012 1   

TK00220 
PHẠM NGỌC THẮM/199 đề và bài văn hay 

6 
ĐHQG H. 2017 1   

TK00221 NGÔ VĂN THƯ/Dàn bài tập làm văn 6 GD H. 2018 1   

TK00222 
NGUYỄN THỊ CHI/Bài tập bổ trợ và nâng 

cao Tiếng Anh 6 
GD H. 2014 1   

TK00223 
HOÀNG NGỌC HƯNG/Bài tập trắc nghiệm 

và các đề kiển tra toán 6 
GD H. 2004 1   

TK00224 LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 6 tập 2 Thanh Niên H. 2016 1   

TK00225 
TÔN THÂN/Luyện tập và tự kiểm tra đánh 

giá theo chuẩn kiến thức kĩ năng toán 6 tập 2 
GD H. 2010 1   

TK00226 
ĐẠI LỢI/Luyện nghe-nói-đọc-viết Tiếng Anh 

lớp 6 
ĐHQG H. 2015 1   

TK00227 
LÊ HỒNG ĐỨC/Tự học nâng cao kiến thức 

toán 6 
ĐHQG H. 2018 1   

TK00228 

- 

TK00236 

TRẦN THỊ THÌN/Những bài làm văn mẫu 6 

tập 1 
Tổng Hợp  TP.HCM 2019 9   

TK00237 

- 

TK00238 

TRẦN THỊ THÌN/Những bài làm văn mẫu 6 

tập 2 
Tổng Hợp  TP.HCM 2019 2   

TK00239 ĐẠI LƠI/Em học giỏi Tiếng Anh lớp 6 ĐHQG H. 2015 1   

TK00240 
ĐOÀN THỊ KIM NHUNG/Hệ thống câu hỏi 

trắc nghiệm và bài tập tự luận ngữ văn 6 
ĐHQG ĐHQG 2007 1   

TK00241 LÊ HỒNG ĐỨC/Để học tốt toán 6 tập 1 Tổng Hợp  TP.HCM 2011 1   

TK00242 LÊ ANH TUẤN/ thiết kế bài giảng âm nhạc 7 Hà Nội H. 2013 1   

TK00243 
NGUYỄN THỊ PHƯỢNG/ thiết kế bài giảng 

lịch sử 7 
Hà Nội H. 2014 1   

TK00244 
HỒ THANH DIỆN/ thiết kế bài giảng GDCD 

7 
Hà Nội H. 2015 1   

TK00245 
NGUYỄN HẢI CHÂU/Tự luyện Violypic 

toán 7 tập 2 
GD H. 2010 1   

TK00246 LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 7 tập 1 Thanh Niên H. 2018 1   
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TK00247 LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 7 tập 2 ĐHSP TP.HCM 2013 1   

TK00248 
HOÀNG NGỌC HƯNG/Bài tập trắc nghiệm 

và các đề kiển tra toán 7 
GD H. 2008 1   

TK00249 
DƯƠNG ĐỨC KIM/Hướng dẫn giải bài tập 

toán THCS 7 tập 2 
ĐHSP H. 2008 1   

TK00250 
VŨ HỮU BÌNH/Nâng cao và phát triển toán 7 

tập 1 
GD H. 2012 1   

TK00251 

- 

TK00253 

TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 7 tập 1 Thanh Niên H. 2019 3   

TK00254 TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 7 tập 2 Thanh Niên H. 2017 1   

TK00255 NGUYỄN ĐỨC TẤN/100 đề kiểm tra toán 7 Tổng Hợp  TP.HCM 2018 2   

TK00256 

- 

TK00258 

NGUYỄN THỊ KIM DUNG/Bồi dưỡng ngữ 

văn 7 
ĐHSP H. 2017 3   

TK00259 

- 

TK00260 

LÊ XUÂN SOAN/Những bài văn chọn lọc 7 ĐHQG H. 2015 2   

TK00261 ĐÀO VĂN PHÚC/Bồi dưỡng vật lí lớp 7 ĐHQG H. 2018 1   

TK00262 
VŨ HỮU BÌNH/Toán bồi dưỡng học sinh lớp 

7 
GD H. 2017 1   

TK00263 
TRẦN THỊ THÀNH/Bồi dưỡng tập làm văn 

lớp 7 qua những bài văn hay 
GD H. 2015 1   

TK00264 
TÔN THÂN/Ôn kiến thức luyện kĩ năng hình 

học 7 
GD H. 2009 1   

TK00265 
NGUYỄN THỊ THANH YẾN/Chuyên đề bồi 

dưỡng Tiếng Anh 7 
ĐHQG H. 2009 1   

TK00266 
MAI LAN HƯƠNG/Bài tập trắc nghiệm 

Tiếng Anh 7 
Đà Nẵng Đà Nẵng 2014 1   

TK00267 
NGUYỄN THANH YẾN/Chuẩn kiến thức 

Tiếng Anh 7 

Tổng Hợp 

Đồng Nai 

Đồng 

Nai 
2006 1   

TK00268 
NGUYỄN THỊ CHI/Ôn tập và kiểm tra tiếng 

anh 7 
ĐHQG H. 1999 1   

TK00269 LÊ LƯƠNG TÂM/207 đề và bài văn hay 7 Đà Nẵng ĐN 2019 1   

TK00270 
VŨ HỮU BÌNH/Nâng cao và phát triển toán 7 

tập 2 
GD H. 2018 1   

TK00271 
VŨ DƯƠNG THỤY/Toán nâng cao và các 

chuyên đề đại số 7 
GD H. 2019 1   

TK00272 
VŨ DƯƠNG THỤY/Toán nâng cao và các 

chuyên đề hình học 7 
GD H. 2013 1   

TK00273 VÕ THỊ ÁNH TUYẾT/Học tốt sinh học 7 Thanh Niên H. 2018 1   

TK00274 TRẦN NHƯ THANH TÂM/Thực hành lịch GD H. 2007 1   
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sử 7 

TK00275 
TRƯƠNG NGỌC THƠI/Câu hỏi và bài tập 

trắc nghiệm lịch sử 7 
ĐHSP H. 2006 1   

TK00276 TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 7 tập 1 Thanh Niên H. 2017 1   

TK00277 

- 

TK00280 

TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 7 tập 2 Tổng Hợp TP.HCM 2014 4   

TK00281 
NGUYỄN ANH THI/Bài tập trắc nghiệm vật 

lí 7 
GD H. 2007 1   

TK00282 
NGUYỄN THANH LÂM/101 bài văn hay lớp 

7 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00283 VŨ DƯƠNG QUỸ/Bình giảng văn 7 GD H. 2019 1   

TK00284 LÊ THỊ THU HÀ/Vật lí cơ bản và nâng cao 7 ĐHQG H. 2017 1   

TK00285 
VŨ HỮU BÌNH/Nâng cao và phát triển toán 7 

tập 1 
GD H. 2017 1   

TK00286 

- 

TK00287 

VŨ HỮU BÌNH/Nâng cao và phát triển toán 7 

tập 2 
GD H. 2017 2   

TK00288 

- 

TK00289 

VŨ DƯƠNG THỤY/Toán nâng cao và các 

chuyên đề hình học 7 
GD H. 2015 2   

TK00290 
NGUYỄN HẢI CHÂU/Tự luyện Violypic 

toán 7 tập 1 
GD H. 2009 1   

TK00291 
LÊ XUÂN SOAN/Những điều cần biết bồi 

dưỡng HSG ngữ văn 7 
ĐHQG H. 2017 1   

TK00292 TRỊNH ĐÌNH TÙNG/Để học tốt lịch sử 7 ĐHQG H. 2013 1   

TK00293 VÕ THỊ THU TUYẾT/Học tốt sinh học lớp 7 ĐHSP TP.HCM 2013 1   

TK00294 
NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN/Giải bài tập vật lí 

8 
ĐHQG TP.HCM 2012 1   

TK00295 
NGUYỄN VĂN TIẾN/Tuyển tập đề kiểm tra 

học kỳ các môn học lớp 7 
Hà Nội H. 2011 1   

TK00296 
HỒ VĂN MẠNH/Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

và bài tập địa lí 7 
ĐHQG H. 2016 1   

TK00297 

- 

TK00298 

ĐOÀN THANH SƠN/Giải bài tập vật lí 7 ĐHSP TP.HCM 2013 2   

TK00299 TÔN NỮ CẨ TÚ/Đề kiểm tra Tiếng Anh 7 ĐHSP TP.HCM 2013 1   

TK00300 
VŨ DƯƠNG THỤY/Toán nâng cao và 

chuyên đề hình học 7 
GD H. 2013 1   

TK00301 
VŨ DƯƠNG THỤY/Toán nâng cao và 

chuyên đềtoán 6 
GD H. 2018 1   
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TK00302 
BÙI VĂN TUYÊN/Bài tập nâng cao và một 

số chuyên đề toán 7 
GD H. 2011 1   

TK00303 
VŨ THỊ THÚY ANH/Bài tập bổ sung tiếng 

anh 7 
GD H. 2005 1   

TK00304 LẠI VĂN CHẤM/Học tốt Tiếng Anh 7 Thanh Niên H. 2009 1   

TK00305 
ĐỖ NHUNG/Tổng hợp ngữ pháp và bài tập 

Tiếng Anh lớp 7 
ĐHQG H. 2018 1   

TK00306 
VŨ DƯƠNG THỤY/ Toán nâng cao và các 

chuyên đề đại số 7 
GD H. 2016 1   

TK00307 
NGUYỄN PHƯƠNG HỒNG/Bài tập bổ trợ và 

nâng cao vật lí 7 
GD H. 2015 1   

TK00308 
NGUYỄN THỊ CHI/Bài tập bổ trợ và nâng 

cao Tiếng Anh 7 
GD H. 2017 1   

TK00309 nt GD H. 2019 1   

TK00310 
TÔN THÂN/Các dạng bài toán và phương 

pháp giải toán 7 tập 1 
GD H. 2016 1   

TK00311 
PHAN DOÃN THOẠI/Phương pháp giải toán 

7 theo chủ đề phần đại số 
GD H. 2011 1   

TK00312 
VŨ HỮU BÌNH/Nâng cao và phát triển toán 7 

tập 1 
GD H. 2016 1   

TK00313 
VŨ HỮU BÌNH/Nâng cao và phát triển toán 7 

tập 2 
GD H. 2016 1   

TK00314 
BÙI GIA THỊNH/Nâng cao và phát triển vật lí 

7 
GD H. 2016 1   

TK00315 

- 

TK00316 

VŨ DƯƠNG THỤY/Toán nâng cao và 

chuyên đề đại số 7 
GD H. 2016 2   

TK00317 
TẠ THỊ THÚY ANH/Hướng dẫn trả lời câu 

hỏi và bài tập lịch sử 7 
ĐHSP TP.HCM 2008 1   

TK00318 
HÀ NGỌC/Tuyển chọn những bài văn hay lớp 

7 
GD H. 2014 1   

TK00319 VŨ NHO/Để học tốt ngữ văn 7 tập 2 GD H. 2015 1   

TK00320 
THÁI QUANG VINH/155bài làm văn chọn 

lọc 7 
Hải Phòng 

Hải 

Phòng 
2009 1   

TK00321 
ĐẶNG KIM ANH/Vui học từ vựng Tiếng 

Anh 7 
GD H. 2008 1   

TK00322 
VŨ HỮU BÌNH/Toán cơ bản và nâng cao 

hình học 7 
Đà Nẵng Đà Nẵng 2001 1   

TK00323 TRƯƠNG THỌ LƯƠNG/Giải bài tập vật lí 7 ĐHQG TP.HCM 2009 1   

TK00324 
NGUYỄN THU HUYỀN/Đề kiểm tra theo 

chuẩn kiến thức, kĩ năng sinh học 7 
GD H. 2012 1   



70 
 

SỐ ĐKCB TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH 

XUẤT BẢN (5) 

SỐ 

LƯỢNG 

GHI 

CHÚ  
NHÀ XB NƠI XB NĂM  

TK00325 
HOÀNG THỊ THU HIỀN/Hướng dẫn học và 

làm bài-làm văn ngữ văn 7 tập 1 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00326 VŨ NHO/Để học tốt ngữ văn 7 tập 1 GD H. 2015 1   

TK00327 
NGUYỄN VIỆT HÙNG/Bí quyết chinh phục 

điểm cao ngữ văn 7 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00328 
VŨ HỮU BÌNH/Toán bồi dưỡng học sinh giỏi 

lớp 8 đại số 
GD H. 2020 1   

TK00329 
LÊ VĂN HIỆN/Bí quyết chinh phục điểm cao 

Toán 7 tập 2 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00330 
VŨ HỮU BÌNH/Toán bồi dưỡng học sinh lớp 

8 đại số 
GD H. 2020 1   

TK00331 

- 

TK00332 

TẠ ĐỨC HIỀN/Những bài văn đạt điểm cao 

của học sinh giỏi 8 
ĐHQG H. 2018 2   

TK00333 
DƯƠNG ĐỨC KIM/Hướng dẫn giải bài tập 

toán THCS 8 tập 2 
Tổng Hợp TP.HCM 2011 1   

TK00334 

- 

TK00335 

TRẦN THỊ THÌN/Những bài văn làm mẫu 8 

tập1 
Tổng Hợp TP.HCM 2012 2   

TK00336 

- 

TK00338 

TRẦN THỊ THÌN/Những bài văn làm mẫu 8 

tập 2 
Tổng Hợp TP.HCM 2012 3   

TK00339 
NGUYỄN THỊ THU HÀ/Đề kiểm tra theo 

chuẩn kiến thức, kĩ năng vật lí 8 
GD H. 2014 1   

TK00340 
VŨ HỮU BÌNH/Nâng cao và phát triển toán 8 

tập 2 
GD H. 2020 1   

TK00341 LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 8 tập 1 ĐHQG H. 2010 1   

TK00342 
TRẦN ĐÌNH BA/Chơi ô chữ môn lịch sử lớp 

8 tập 1 
Trẻ H. 2010 1   

TK00343 
NGUYỄN XUÂN LAC/Hướng dẫn tự học 

ngữ văn 8 tập 2 
GD H. 2005 1   

TK00344 ĐOÀN THANH SƠN/Giải bài tập vật lí 8 Thanh Niên H. 2019 1   

TK00345 LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 8 tập 2 ĐHSP TP.HCM 2011 1   

TK00346 
VŨ HỨU BÌNH/Nâng cao và phát triển toán 8 

tập 1 
GD H. 2015 1   

TK00347 
BÙI VĂN TUYÊN/Trọng tâm kiến thức và 

phương pháp giải bài tập toán 8 tập 1 
GD H. 2019 1   

TK00348 NGUYỄN NGỌC ĐẠI/Ôn tập đại số 8 GD H. 2009 1   

TK00349 LA THỊ THU CÚC/Học tốt sinh học 8 Thanh Niên H. 2018 1   

TK00350 LÊ HỒNG ĐỨC/Để học tốt toán 8 ĐHQG H. 2007 1   

TK00351 ĐỖ NGỌC THỐNG/Bài tập trắc nghiệm ngữ GD H. 2005 2   
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- 

TK00352 

văn 8 

TK00353 

- 

TK00355 

LÊ ANH XUÂN/199 bài và đoạn văn hay lớp 

8 
ĐHQG H. 2020 3   

TK00356 

- 

TK00357 

LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 8 tập 1 Thanh Niên H. 2018 2   

TK00358 TRẦN VĂN DIỄN/Giải sách bài tập toán 8 Tổng Hợp TP.HCM 2015 1   

TK00359 TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 8 tập 1 Thanh Niên H. 2021 1   

TK00360 
NGUYỄN MINH TUỆ/Giúp em học tốt địa lí 

8 
ĐHQG TP.HCM 2015 1   

TK00361 
NGUYỄN THỊ CHI/Bài tập bổ trợ nâng cao 

Tiếng Anh 8 
GD H. 2017 1   

TK00362 

- 

TK00364 

MAI LAN HƯƠNG/Bài tập tiếng anh 8 có 

đáp án 
Đà Nẵng Đà Nẵng 2018 3   

TK00365 LA THỊ THU CÚC/Học tốt sinh học 8 Thanh Niên H. 2016 1   

TK00366 LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 8 tập 2 ĐHSP TP.HCM 2012 1   

TK00367 

- 

TK00368 

LÊ HUÂN/162 bài văn chọn lọc dành cho học 

sinh lớp 8 
ĐHQG TP.HCM 2015 2   

TK00369 
TẠ THANH SƠN/Những bài văn nghị luận 

đặc sắc 8 
ĐHQG H. 2014 1   

TK00370 LẠI VĂN CHẤM/Học tốt Tiếng Anh 8 ĐHSP TP.HCM 2011 1   

TK00371 

- 

TK00372 

ĐOÀN CÔNG TƯƠNG/Để học tốt Lịch sử 8 ĐHSP TP.HCM 2013 2   

TK00373 

- 

TK00374 

NGUYỄN HẢI CHÂU/Luyện từ Violynpic 

toán 8 tập 2 
GD H. 2011 2   

TK00375 

- 

TK00376 

LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 8 tập 1 ĐHQG H. 2010 2   

TK00377 

- 

TK00379 

TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 8 tập 1 Thanh Niên H. 2018 3   

TK00380 TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 8 tập 2 Thanh Niên H. 2021 1   

TK00381 

- 

TK00382 

TÔN THÂN/Các dạng toán và phương pháp 

giải toán 8 tập 1 
GD H. 2021 2   

TK00383 HỒ VĂN NHẬT/Giải bài tập hóa học 8 Đồng Nai 
Đồng 

Nai 
2020 1   
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TK00384 
NGUYỄN HẢI CHÂU/Luyện từ Violynpic 

toán 8 tập 1 
GD H. 2013 1   

TK00385 
TRẦN ĐÌNH BA/Chơi ô chữ môn lịch sử lớp 

8 tập 2 
Trẻ H. 2010 1   

TK00386 LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 8 tập 2 ĐHSP TP.HCM 2012 1   

TK00387 
CAO THỊ THIÊN AN/Phân dạng và phương 

pháp giải bài tập hóa học 8 
ĐHQG H. 2019 1   

TK00388 NGUYỄN KIM DUNG/Bồi dưỡng ngữ văn 8 Tồng Hợp TP.HCM 2015 1   

TK00389 
ĐỖ XUÂN HƯNG/Phân dạng và phương 

pháp giải hóa học 8 theo chuyên đề 
Tồng Hợp TP.HCM 2013 1   

TK00390 
LÊ XUÂN SOAN/Những điều cần biết bồi 

dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 8 
ĐHQG H. 2015 1   

TK00391 
LÊ ANH XUÂN/199 bài và đoạn văn hay lớp 

9 
ĐHQG H. 2009 1   

TK00392 
LÊ THỊ MỸ CHINH/500 bài tập trắc nghiệm 

và tự luận ngữ văn 9 
ĐHQG H. 2007 1   

TK00393 THÁI HUỲNH NGA/Giải bài tập hóa học 9 Thanh Niên H. 2014 1   

TK00394 LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 9 tập 1 ĐHSP TP.HCM 2012 1   

TK00395 LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 9 tập 2 ĐHSP TP.HCM 2013 1   

TK00396 LA THỊ THU CÚC/Học tốt sinh học 9 Thanh Niên H. 2017 1   

TK00397 
VŨ DƯƠNG THỤY/Toán nâng cao và các 

chuyên đề hình học 9 
GD H. 2010 1   

TK00398 LÊ LƯƠNG TÂM/207 đề và bài văn hay 9 ĐHSP H. 2012 1   

TK00399 
TRẦN MẠNH TƯỜNG/360 động từ bất quy 

tắc và cách dùng các thì Tiếng Anh 
ĐHQG H. 2020 1   

TK00400 

- 

TK00402 

CẦM THANH HẢI/Tài liệu ôn tập thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT môn Toán 
ĐHQG H. 2020 3   

TK00403 

- 

TK00404 

PHAN THỊ HÀ/Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn 
ĐHQG H. 2020 2   

TK00405 

- 

TK00408 

VŨ VĂN HOA/Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh 
ĐHQG H. 2020 4   

TK00409 
DOÃN THỊ TÂM/Tuyển tập 36 đề ôn luyện 

thi lớp 10 môn Toán 
ĐHSP H. 2018 1   

TK00410 
NGUYỄN THU TRANG/Đánh thức tài năng 

toán học 
Thế giới H. 2016 1   

TK00411 
NGUYỄN ĐỨC VŨ/Sổ tay kiến thức địa lí 

THCS 
GD H. 2011 1   
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TK00412 
NGUYỄN ĐỨC TÀI/Tuyển chọn đề thi tuyển 

sinh vào lớp 10 chuyên môn Vật lí 
ĐHSP H. 2014 1   

TK00413 

- 

TK00415 

NGUYỄN HOÀNG/Từ điển đồng nghĩa-trái 

nghĩa tiếng việt 
Dân Trí H. 2011 3   

TK00416 NGUYỄN THANH HẢI/Sổ tay vật lí 8 ĐHQG H. 2018 1   

TK00417 VÕ THỊ THÚY ANH/Sổ tay Tiếng Anh 6 ĐHSP H. 2011 1   

TK00418 
BÙI THANH TÙNG/Từ điển từ láy dành cho 

học sinh 
Hồng Đức H. 2014 1   

TK00419 
NGUYỄN PHƯƠNG NGA/Từ điển thành 

ngữ, tục ngữ Việt Nam 
Mĩ Thuật H. 2014 1   

TK00420 BÍCH HẰNG/Từ điển tiếng việt Thời Đại H. 2013 1   

TK00421 
NGUYỄN TRỌNG BÁU/Từ điển chính tả 

tiếng việt 
VHTT H. 2010 1   

TK00422 VÕ THỊ THÚY ANH/Sổ tay Tiếng Anh 8 ĐHQG H. 2016 1   

TK00423 

- 

TK00424 

HẢI ÂU/Từ điển tiếng việt dùng cho học sinh 
Từ điển Bách 

Khoa 
H. 2014 2   

TK00425 NGÔN NGỮ VIỆT NAM/Từ điển tiếng việt Thanh Niên H. 2014 1   

TK00426 NGÔN NGỮ VIỆT NAM/Từ điển tiếng việt 
Từ điển Bách 

Khoa 
H. 2013 1   

TK00427 TẠ ĐỨC HIỀN/Sổ tay ngữ văn 8 THCS Hà Nội H. 2011 1   

TK00428 

- 

TK00433 

LÊ THỊ NHẬT HẰNG/1001 câu hỏi lí thú 

đường lên đỉnh Olympia 
Mĩ Thuật H. 2019 6   

TK00434 
NGUYỄN PHƯƠNG BẢO AN/Kể chuyện trí 

thông minh 
Văn Học H. 2010 1   

TK00435 DAVID WALLIAMS/Bà nội Găng tơ Hội nhà văn H. 2018 1   

TK00436 

- 

TK00460 

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ CẨM PHẢ/Tài liệu 

giáo dục truyền thống và lịch sử thành phố 

Cẩm Phả 

Hồng Đức H. 2020 25   

TK00461 
NGUYỄN HUÂN/Giới thiệu câu hỏi và bài 

tập trắc nghiệm Ngữ văn 9 
Hà Nội H. 2006 1   

TK00462 

- 

TK00464 

DƯƠNG HƯƠNG/Luyện giải bộ đề bồi 

dưỡng HSG Tiếng Anh lớp 9 
ĐHQG H. 2020 3   

TK00465 

- 

TK00467 

TẠ THU CHI/Bài tập bổ trợ toàn diện từ vựng 

Tiếng Anh cơ bản và nâng cao lớp 6 
ĐHQG H. 2019 3   

TK00468 

- 

TK00470 

TẠ THU CHI/Bài tập bổ trợ toàn diện từ vựng 

Tiếng Anh cơ bản và nâng cao lớp 7 
ĐHQG H. 2019 3   
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TK00471 

- 

TK00473 

TẠ THU CHI/Bài tập bổ trợ toàn diện từ vựng 

Tiếng Anh cơ bản và nâng cao lớp 9 
ĐHQG H. 2019 3   

TK00474 

- 

TK00476 

LÊ THỊ HỒNG PHÚC/ Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ 

năng Nghe-Nói-Đọc-Viết kỹ năng Tiếng Anh 

cơ bản và nâng cao lớp 6 tập 1 

ĐHQG H. 2020 3   

TK00477 

- 

TK00479 

LÊ THỊ HỒNG PHÚC/ Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ 

năng Nghe-Nói-Đọc-Viết kỹ năng Tiếng Anh 

cơ bản và nâng cao lớp 6 tập 2 

ĐHQG H. 2020 3   

TK00480 

- 

TK00482 

LÊ THỊ HỒNG PHÚC/ Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ 

năng Nghe-Nói-Đọc-Viết kỹ năng Tiếng Anh 

cơ bản và nâng cao lớp 7 tập 1 

ĐHQG H. 2020 3   

TK00483 

- 

TK00485 

LÊ THỊ HỒNG PHÚC/ Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ 

năng Nghe-Nói-Đọc-Viết kỹ năng Tiếng Anh 

cơ bản và nâng cao lớp 7 tập 2 

ĐHQG H. 2020 3   

TK00486 

- 

TK00488 

LÊ THỊ HỒNG PHÚC/ Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ 

năng Nghe-Nói-Đọc-Viết kỹ năng Tiếng Anh 

cơ bản và nâng cao lớp 8 tập 1 

ĐHQG H. 2020 3   

TK00489 

- 

TK00491 

LÊ THỊ HỒNG PHÚC/ Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ 

năng Nghe-Nói-Đọc-Viết kỹ năng Tiếng Anh 

cơ bản và nâng cao lớp 8 tập 2 

ĐHQG H. 2020 3   

TK00492 

- 

TK00494 

LÊ THỊ HỒNG PHÚC/ Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ 

năng Nghe-Nói-Đọc-Viết kỹ năng Tiếng Anh 

cơ bản và nâng cao lớp 9 tập 1 

ĐHQG H. 2021 3   

TK00495 

- 

TK00497 

LÊ THỊ HỒNG PHÚC/ Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ 

năng Nghe-Nói-Đọc-Viết kỹ năng Tiếng Anh 

cơ bản và nâng cao lớp 9 tập 2 

ĐHQG H. 2021 3   

TK00498 

- 

TK00500 

TỐNG NGỌC HUYỀN/Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 6 tập 1 
ĐHQG H. 2021 3   

TK00501 

- 

TK00503 

TỐNG NGỌC HUYỀN/Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 6 tập 2 
ĐHQG H. 2021 3   

TK00504 

- 

TK00506 

TỐNG NGỌC HUYỀN/Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 7 tập 1 
ĐHQG H. 2021 3   

TK00507 

- 

TK00509 

TỐNG NGỌC HUYỀN/Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 7 tập 2 
ĐHQG H. 2021 3   

TK00510 

- 

TK00512 

TỐNG NGỌC HUYỀN/Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 8 tập 1 
ĐHQG H. 2021 3   
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TK00513 

- 

TK00515 

TỐNG NGỌC HUYỀN/Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 8 tập 2 
ĐHQG H. 2021 3   

TK00516 

- 

TK00518 

TỐNG NGỌC HUYỀN/Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 9 
ĐHQG H. 2021 3   

TK00519 

- 

TK00520 

TRẦN THỊ THU/Tài liệu bồi dưỡng giáo viên 

sử dụng sách giáo khoa Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp lớp 7 (Bộ sách Kết nối 

tri thức) 

Giáo dục H. 2022 2   

TK00521 

- 

TK00522 

TRẦN THỊ THU/Tài liệu bồi dưỡng giáo viên 

sử dụng sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 

7 (Bộ sách Kết nối tri thức) 

Giáo dục H. 2022 2   

TK00523 

- 

TK00524 

TRẦN THỊ THU/Tài liệu bồi dưỡng giáo viên 

sử dụng sách giáo khoa Công nghệ lớp 7 (Bộ 

sách Kết nối tri thức) 

Giáo dục H. 2022 2   

TK00525 

- 

TK00526 

TRẦN THỊ THU/Tài liệu bồi dưỡng giáo viên 

sử dụng sách giáo khoa Tin học lớp 7 (Bộ sách 

Kết nối tri thức) 

Giáo dục H. 2022 2   

TK00527 

- 

TK00528 

TRẦN THỊ THU/Tài liệu bồi dưỡng giáo viên 

sử dụng sách giáo khoa Toán lớp 7 (Bộ sách 

Kết nối tri thức) 

Giáo dục H. 2022 2   

TK00529 

TRẦN THỊ THU/Tài liệu bồi dưỡng giáo viên 

sử dụng sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7 (Bộ 

sách Kết nối tri thức) 

Giáo dục H. 2022 1   

TK00530 

- 

TK00531 

TRẦN THỊ THU/Tài liệu bồi dưỡng giáo viên 

sử dụng sách giáo khoa Giáo dục thể chất lớp 

7 (Bộ sách Kết nối tri thức) 

Giáo dục H. 2022 2   

TK00532 

- 

TK00533 

TRẦN THỊ THU/Tài liệu bồi dưỡng giáo viên 

sử dụng sách giáo khoa Khoa học tự nhiên lớp 

7 (Bộ sách Kết nối tri thức) 

Giáo dục H. 2022 2   

TK00534 

- 

TK00535 

NGUYỄN THỊ TOAN/Giáo dục công dân 

SGV 7 (Kết nối tri thức) 
Giáo dục H. 2022 2   

TK00536 

- 

TK00537 

NGUYỄN DUY QUYẾT/Giáo dục thể chất 

SGV 7 (Kết nối tri thức) 
Giáo dục H. 2022 2   

TK00538 

- 

TK00539 

NGUYỄN CHÍ CÔNG/Tin học SGV 7 (Kết 

nối tri thức) 
Giáo dục H. 2022 2   

TK00540 
BÙI MẠNH HÙNG/Ngữ văn SGV 7 tập 1 

(Kết nối tri thức) 
Giáo dục H. 2022 1   
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TK00541 
BÙI MẠNH HÙNG/Ngữ văn SGV 7 tập 2 

(Kết nối tri thức) 
Giáo dục H. 2022 1   

TK00542 

- 

TK00543 

LÊ HUY HOÀNG/Công nghệ SGV 7 (Kết nối 

tri thức) 
Giáo dục H. 2022 2   

TK00544 

- 

TK00545 

HÀ HUY KHOÁI/Toán SGV 7 (Kết nối tri 

thức) 
Giáo dục H. 2022 2   

TK00546 

- 

TK00547 

LƯU THU THỦY/Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp SGV 7 (Kết nối tri thức) 
Giáo dục H. 2022 2   

TK00548 

- 

TK00549 

NGUYỄN THỊ NHUNG/Mĩ thuật SGV 7 

(Chân trời sáng tạo) 
Giáo dục H. 2022 2   

TK00550 

ĐINH THỊ KIM THOA/Hoạt động trải 

nghiệm, hướng nghiệp SGK 7 (Chân trời sáng 

tạo) 

Giáo dục H. 2022 1   

TK00551 
CAO CỰ GIÁC/Khoa học tự nhiên SGK 7 

(Chân trời sáng tạo) 
Giáo dục H. 2022 1   

TK00552 
QUÁCH TẤT KIÊN/Tin học SGK 7 (Chân 

trời sáng tạo) 
Giáo dục H. 2022 1   

TK00553 

- 

TK00554 

NGUYỄN TUẤN CƯỜNG/Tài liệu bồi 

dưỡng giáo viên môn Mĩ thuật lớp 7 (bộ sách 

Chân trời sáng tạo) 

Giáo dục H. 2022 2   

TK00555 

- 

TK00557 

LÊ THÔNG/Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 7 ĐHQG H. 2022 3   

TK00558 

- 

TK00560 

ĐỖ NGỌC THỐNG/Vở bài tập Ngữ văn 7 tập 

1 
ĐHQG H. 2022 3   

TK00561 

- 

TK00563 

ĐỖ NGỌC THỐNG/Vở bài tập Ngữ văn 7 tập 

2 
ĐHQG H. 2022 3   

TK00564 

- 

TK00566 

NGUYỄN MINH THUYẾT/Bài tập Ngữ văn 

7 tập 1 
ĐHSP HCM. 2022 3   

TK00567 

- 

TK00569 

NGUYỄN MINH THUYẾT/Bài tập Ngữ văn 

7 tập 2 
ĐHSP HCM. 2022 3   

TK00570 

- 

TK00574 

ĐỖ NGỌC THỐNG/Văn bản đọc hiểu Ngữ 

văn 7  
ĐHQG H. 2022 5   

TK00575 

TK00578 
VŨ VĂN HÙNG/Bài tập Khoa học tự nhiên 7 Giáo dục H. 2022 4   
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TK00579 

-

TK00581 

NGUYỄN TẤT THẮNG/Vở bài tập Công 

nghệ 7 
ĐHQG H. 2022 3   

TK00582 

- 

TK00585 

HỒ SĨ ĐÀM/Bài tập Tin học 7 ĐHSP H. 2022 4   

TK00586 

- 

TK00588 

HOÀNG LONG/Bài tập Âm nhạc 7 Giáo dục H. 2022 3   

TK00589 

- 

TK00591 

TRẦN VĂN THẮNG/Vở bài tập Giáo dục 

công dân 7 
ĐHQG H. 2022 3   

TK00592 

- 

TK00594 

ĐỖ ĐỨC THÁI/Bài tập Toán 7 tập 1 ĐHSP H. 2022 3   

TK00595 

- 

TK00597 

ĐỖ ĐỨC THÁI/Bài tập Toán 7 tập 2 ĐHSP H. 2022 3   

TK00598 

- 

TK00600 

PHẠM VĂN TUYẾN/Vở thực hành Mĩ thuật 

7 
ĐHSP H. 2022 3   

TK00601 

- 

TK00607 

HOÀNG VĂN VÂN/ Sách bài tập Tiếng Anh 

lớp 7 
Giáo dục H. 2022 7   

TK00608 
DAIMOND MURPHI/130 đề mục ngữ pháp 

tiếng anh thông dụng 
ĐHQG H. 2015 1   

TK00609 
VƯƠNG HỒNG TÂM/ tài liệu giáo dục hòa 

nhập học sinh khiếm thính 
ĐHQG H. 2015 1   

TK00610 
VƯƠNG HỒNG TÂM/ tài liệu giáo dục hòa 

nhập học sinh khuyết tật trí tuệ 
ĐHQG H. 2016 1   

TK00611 
Sổ tay giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật 

THCS,THPT  
GD H. 2007 1   

TK00612 
LÊ MINH CHÂU/ Giáo dục kĩ năng sống 

trong môn ngữ văn ở trường THCS 
GD H. 2011 1   

TK00613 

- 

TK00614 

TRẦN KIỀU/Bước đầu đổi mới kiểm tra kết 

quả học tập các môn học của học sinh lớp 7 
GD H. 2004 2   

TK00615 Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS GD H. 2006 1   

TK00616 
PHAN NGỌC CHÍNH/ Kế toán trường học, 

bài tập thực hành và ví dụ 
Tài chính H. 2019 1   

TK00617 
HOÀNG NGỌC DIỆP/ thiết kế bài giảng toán 

8 tập 1 
Hà Nội H. 2004 1   

TK00618 HOÀNG NGỌC DIỆP/ thiết kế bài giảng toán Hà Nội H. 2004 1   
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8 tập 2 

TK00619 
NGUYỄN VIẾT THÔNG/ Giáo trình những 

nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lenin 
CTQG H. 2016 1   

TK00620 

- 

TK00633 

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy 

… 
CTQG H. 2019 14   

TK00634 

- 

TK00654 

Hỏi đáp về bộ luật lao động năm 2019 và các 

văn bản qui định chi tiết 
Công Thương H. 2022 21   

TK00655 

- 

TK00674 

Sổ tay Bộ luật lao động 2019 và một số nội 

dung mới 
    2020 20   

TK00675 
ĐỖ NGỌC THỐNG/Bài tập trắc nghiệm ngữ 

văn 9 
Giáo dục H. 2005 1   

TK00676 
NGUYỄN HẢI CHÂU/Chuẩn bị kiến thức ôn 

thi vào lớp 10 trung học phổ thông 
Giáo dục H. 2007 1   

TK00677 

- 

TK00678 

NGUYỄN THÚY HỒNG/Đề kiểm tra theo 

chuẩn kiến thức, kĩ năng ngữ văn lớp 9 
Giáo dục H. 2013 2   

TK00679 TRẦN CÔNG TÙNG/Học tốt ngữ văn 6 tập 2 Thanh Niên H. 2016 1   

TK00680 
NGUYỄN THỊ KIM HẠNH/Để học tốt ngữ 

văn 9 tập 2 
Đà Nẵng H. 2005 1   

TK00681 

- 

TK00683 

TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 7 tập 1 Hồ Chí Minh HCM 2013 3   

TK00684 

- 

TK00685 

TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 8 tập 1 Thanh Niên H. 2021 2   

TK00686 TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 8 tập 2 Thanh Niên H. 2021 1   

TK00687 TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 9 tập 2 Thanh Niên H. 2015 1   

TK00688 VŨ NHO/Để học tốt ngữ văn 7 tập 1 Giáo dục H. 2015 1   

TK00689 

ĐỖ NGỌC THỐNG/Tài liệu dạy học theo các 

chủ đề  lựa chọn ở trường THCS môn ngữ văn 

lớp 8 

Giáo dục H. 2004 1   

TK00690 

NGUYỄN HỮU DŨNG/Tài liệu bồi dưỡng 

thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III 

(2004-2007) môn Giáo dục công dân quyển 1 

Giáo dục H. 2005 1   

TK00691 

NGUYỄN HỮU DŨNG/Tài liệu bồi dưỡng 

thường xuyên cho giáo viên THCS chu kì III 

(2004-2007) giáo dục phòng chống ma túy và 

quyền trẻ em 

Giáo dục H. 2007 1   
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TK00692 

VŨ NHO/Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

cho giáo viên THCS chu kì III (2004-2007) 

môn Ngữ văn quyển 1 

Giáo dục H. 2005 1   

TK00693 

PHẠM THỊ SEN/Tài liệu bồi dưỡng thường 

xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004-

2007) môn Địa lí quyển 1 

Giáo dục H. 2005 1   

TK00694 

VŨ THỊ LỢI/Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên 

cho giáo viên THCS chu kì III (2004-2007) 

môn Tiếng Anh quyển 1 

Giáo dục H. 2005 1   

TK00695 

ĐÀO THỊ HỒNG/Tài liệu bồi dưỡng thường 

xuyên cho giáo viên THCS chu kì III (2004-

2007) môn Lịch sử quyển 1 

Giáo dục H. 2005 1   

TK00696 
VŨ NHO/Một số vấn đề về đổi mới phương 

pháp dạy học ở trường THCS môn ngữ văn 
  H. 2002 1   

TK00697 

- 

TK00699 

NGUYỄN HẠNH DUNG/Một số vấn đề về 

đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS 

môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng 

Trung Quốc 

  H. 2002 3   

TK00700 

- 

TK00701 

NGUYỄN QUỐC TOẢN/Một số vấn đề về 

đổi mới phương pháp dạy học ở trường THCS 

môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục 

  H. 2002 2   

TK00702 

- 

TK00703 

NGUYỄN THỊ MINH PHƯƠNG/Một số vấn 

đề về đổi mới phương pháp dạy học ở trường 

THCS môn Địa lí, Lịch sử, Giáo dục công dân 

  H. 2002 2   

TK00704 

- 

TK00705 

VŨ NHO/Một số vấn đề về đổi mới phương 

pháp dạy học ở trường THCS môn ngữ văn 
  H. 2002 2   

TK00706 
Chương trình trung học cơ sở ban hành kèm 

theo quyết định số 03/2002/QĐ-BGDĐT … 
Giáo dục H. 2002 1   

TK00707 

- 

TK00708 

ĐẶNG THỊ OANH/Thực hành kiểm tra, đánh 

giá năng lực Hóa học 8 
QGHN H. 2019 2   

TK00709 
BẠCH THỊ NĂM/Bí quyết tăng nhanh điểm 

kiểm tra địa lí 8 
QGHN H. 2019 1   

TK00710 
BẠCH THỊ NĂM/Bí quyết tăng nhanh điểm 

kiểm tra vật lí 8 
QGHN H. 2019 1   

TK00711 
BẠCH THỊ NĂM/Bí quyết tăng nhanh điểm 

kiểm tra sinh học 8 
QGHN H. 2019 1   

TK00712 

- 

TK00715 

VÕ ĐẠI PHÚC/Tiếng Anh 6 ilearn smart 

world 
Hồ Chí Minh HCM. 2021 4   
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TK00716 
NGUYỄN KIM THẢN/Từ điển Hán -Việt 

hiện đại 
Thế giới HCM. 2000 1   

TK00717 

- 

TK00718 

HOÀNG VĂN HÀNH/Từ điển từ láy tiếng 

Việt 
Giáo dục H. 1995 2   

TK00719 
HOÀNG CHÍ DŨNG/Sổ tay tiếng Anh giao 

tiếp 
Hồng Đức H. 2008 1   

TK00720 MAI THỜI CHÍNH/Từ điển tiếng Việt Thanh Niên H. 2014 1   

TK00721 
NGUYỄN QUANG/Từ điển Anh Việt 75000 

từ 
Thời Đại H. 2014 1   

TK00722 
NGUYỄN HỮU HOÀNH/Từ điển Anh Việt - 

Việt Anh 

Từ điển Bách 

Khoa 
H. 2013 1   

TK00723 
NGUYỄN HOÀNG SƠN/Từ điển Anh Việt 

70000 từ 

Từ điển Bách 

Khoa 
H. 2010 1   

TK00724 
NGUYỄN QUANG MINH TRÍ/Từ điển Việt 

Anh 
Hồng Đức H. 2013 1   

TK00725 
ĐẶNG HỒNG CHƯƠNG/Từ điển thành ngữ, 

tục ngữ Việt Nam 
VH-TT H. 2011 1   

TK00726 LÃ THÀNH/Từ điển Anh Việt  Long An H. 1990 1   

TK00727 MAI MAI/Từ điển tiếng Việt 
Từ điển Bách 

Khoa 
H. 2013 1   

TK00728 
ĐẠI LỢI/Hướng dẫn ôn tập và kiểm tra tiếng 

Anh lớp 6 tập 2 
QGHN H. 2016 1   

TK00729 
LÊ HẢI CHÂU/Cách tìm lời giải các bài toán 

THCS tập II đại số 
QGHN H. 1999 1   

TK00730 
THẾ LONG/Từ điển chính tả tiếng việt so 

sánh 
VH-TT H. 2011 1   

TK00731 
NGÔ THỊ DIỆU MINH/Hướng dẫn giải bài 

tập hóa học 8 
Hồ Chí Minh HCM. 2006 1   

TK00732 
TẠ THỊ THÚY ANH/Hướng dẫn trả lời câu 

hỏi và bài tập lịch sử 8 
ĐHSP H. 2012 1   

TK00733 
NGÔ QUỐC QUÝNH/Bồi dưỡng học sinh 

giỏi Vật lí lớp 8 
Giáo dục H. 2016 1   

TK00734 
TẠ THỊ THÚY ANH/Hướng dẫn trả lời câu 

hỏi và bài tập lịch sử 7 
ĐHSP H. 2012 1   

TK00735 
NGUYỄN ĐỨC TẤN/Rèn kĩ năng học tốt 

toán 7 
QGHN H. 2022 1   

TK00736 
PHẠM TRỌNG ĐẠT/Bồi dưỡng tiếng Anh 

lớp 8 
Giáo dục H. 2013 1   

TK00737 
NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG/Tiếng Anh cơ 

bản và nâng cao 8 
ĐHSP H. 2015 1   
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TK00738 LẠI VĂN CHẤM/Học tốt tiếng anh 7 Thanh Niên H. 2009 1   

TK00739 

- 

TK00740 

LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 6 tập 1 Thanh Niên H. 2019 2   

TK00741 

- 

TK00742 

LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 7 tập 2 Đà Nẵng   2007 2   

TK00743 

- 

TK00744 

LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 8 tập 2 Đà Nẵng   2015 2   

TK00745 LÊ NHỨT/Giải bài tập toán 9 tập 1 Đà Nẵng   2012 1   

TK00746 VÕ THỊ THU TUYẾT/Học tốt sinh học lớp 7 Hồ Chí Minh HCM. 2013 1   

TK00747 LA THỊ THU CÚC/Học tốt sinh học 8 Thanh Niên H. 2016 1   

TK00748 LA THỊ THU CÚC/Học tốt sinh học 9 Hồ Chí Minh HCM. 2008 1   

TK00749 TRẦN VĂN SÁU/Học tốt ngữ văn 7 tập 1 Hồ Chí Minh HCM. 2014 1   

TK00750 
MAI LAN HƯƠNG/Bài tập trắc nghiệm 

Tiếng Anh 8 
Đà Nẵng HCM. 2012 1   

TK00751 
MAI LAN HƯƠNG/Bài tập  Tiếng Anh 7 có 

đáp án 
Đà Nẵng HCM. 2015 1   

TK00752 
TẠ ĐỨC HIỀN/Những bài văn nghị luận đặc 

sắc 7 
QGHN H. 2019 1   

TK00753 
TẠ THANH SƠN/Những bài văn nghị luận 

đặc sắc 9 
QGHN H. 2018 1   

TK00754 
LÊ ANH XUÂN/199 bài và đoạn văn hay lớp 

8 
QGHN H. 2013 1   

TK00755 
LÊ ANH XUÂN/199 bài và đoạn văn hay lớp 

11 
QGHN H. 2011 1   

TK00756 
ĐOÀN THỊ KIM NHUNG/108 bài văn ứng 

dụng dành cho học sinh THCS 
QGTPHCM HCM. 2006 1   

TK00757 TẠ ĐỨC HIỀN/155 bài làm văn chọn lọc 8 ĐHSP H. 2006 1   

TK00758 

- 

TK00759 

TRẦN THỊ THÌN/Những bài làm văn mẫu 6 

tập 1 
TH TP.HCM HCM. 2011 2   

TK00760 
TRẦN THỊ THÌN/Những bài làm văn mẫu 7 

tập 1 
TH TP.HCM HCM. 2019 1   

TK00761 
TRẦN THỊ THÌN/Những bài làm văn mẫu 7 

tập 2 
TH TP.HCM HCM. 2012 1   

TK00762 

- 

TK00763 

NGUYỄN NGỌC ĐẠM/Ôn tập hình học 8 Giáo dục H. 2013 2   

TK00764 
LÊ THỊ THANH QUÝ/Thiết kế bài giảng 

tiếng Anh 8 
ĐHSP H. 2004 1   
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TK00765 
CHU QUANG BÌNH/Thiết kế bài giảng tiếng 

Anh 9 tập 1 
Hà Nội H. 2005 1   

TK00766 
HOÀNG NGỌC DIỆP/Thiết kế bài giảng toán 

7 tập 1 
Hà Nội H. 2003 1   

TK00767 
HOÀNG NGỌC DIỆP/Thiết kế bài giảng toán 

7 tập 2 
Hà Nội H. 2003 1   

TK00768 
HOÀNG NGỌC DIỆP/Thiết kế bài giảng toán 

7 tập 2 
Hà Nội H. 2003 1   

TK00769 NGUYỄN NGỌC ĐẠM/Ôn tập hình học 8 Giáo dục H. 2013 1   

TK00770 
NGỌC MAI/Bài tập bổ trợ kỹ năng viết tiếng 

Anh 
QGHN H. 2011 1   

TK00771 LÊ KHÁNH SẰN/Dàn bài tập làm văn 9 Giáo dục H. 2001 1   

TK00772 
JACJ C.RICHARDS/Luyện tiếng Anh mở 

rộng 
Đông Nai 

Đông 

Nai 
2008 1   

TK00773 
NHUNG ĐỖ/Tổng hợp ngữ pháp và bài tập 

tiếng Anh lớp 8 
QGHN H. 2014 1   

TK00774 
TRẦN DŨNG HÀ/Phương pháp giải nhanh 

các bài toán sinh học trọng tâm 
QGHN H. 2008 1   

TK00775 DƯƠNG KÝ CHÂU/Giáo trình Hán ngữ QGHN H. 2018 1   

TK00776 
TRẦN DIÊN HIỂN/Bổ trợ và nâng cao toán 9 

tập 1 
Hà Nội H. 2010 1   

TK00777 
HỒ VĂN MẠNH/Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

và bài tập địa lí 8 
QGHN H. 2014 1   

TK00778 
TÔN THÂN/Các dạng toán và phương pháp 

giải toán 6 tập 1 
Giáo dục H. 2020 1   

TK00779 
TÔN THÂN/Các dạng toán và phương pháp 

giải toán 7 tập 2 
Giáo dục H. 2017 1   

TK00780 
TÔN THÂN/Các dạng toán và phương pháp 

giải toán 9 tập 2 
Giáo dục H. 2008 1   

TK00781 
BÙI VĂN TUYÊN/Bài tập nâng cao và một 

số chuyên đề toán 6 
Giáo dục H. 2007 1   

TK00782 
VŨ HỮU BÌNH/Nâng cao và phát triển toán 9 

tập 1 
Giáo dục H. 2007 1   

TK00783 
NGUYỄN NGỌC ĐẠM/Kiến thức cơ bản và 

nâng cao toán 7 tập 1 
Giáo dục H. 2015 1   

TK00784 
CAO ĐỨC TIẾN/Hướng dẫn dạy học ngữ văn 

lớp 9 tập 2 
Giáo dục H. 2006 1   

TK00785 
VŨ ĐÌNH RUYỆT/Hướng dẫn dạy học toán 

lớp 9 tập 2 
Giáo dục H. 2006 1   

TK00786 
TÔ BÁ TRỌNG/Hướng dẫn dạy học vật lí lớp 

9 tập 2 
Giáo dục H. 2006 1   
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TK00787 
CAO ĐỨC TIẾN/Hướng dẫn dạy học ngữ văn 

lớp 9 tập 1 
Giáo dục H. 2006 1   

TK00788 
LÊ THỊ THU HÀ/Ôn tập và luyện thi vào 10 

môn vật lí 
QGHN H. 2013 1   

TK00789 

- 

TK00791 

CẦM THANH HẢI/Tài liệu ôn tập thi tuyển 

sinh vào lớp 10 THPT môn Toán 
QGHN H. 2020 3   

TK00792 
PHAN THỊ HÀ/Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT môn Ngữ văn 
QGHN H. 2020 1   

TK00793 
VŨ VĂN HOA/Tài liệu ôn tập thi tuyển sinh 

vào lớp 10 THPT môn Tiếng Anh 
QGHN H. 2020 1   

TK00794 
ĐOÀN QUỲNH/Hướng dẫn ôn tập kì thi 

trung học phổ thông quốc gia môn toán  
Giáo dục H. 2016 1   

TK00795 
HOÀNG XUÂN VINH/Ôn thi vào 10 môn 

toán 
ĐHSP H. 2011 1   

TK00796 
TRẦN XUÂN BÁCH/Giúp em nâng cao tư 

duy toán học 
VH-TT H. 2009 1   

TK00797 
NGUYỄN ĐỨC HIỆP/Bài tập cơ bản và nâng 

cao vật lí 7 
Giáo dục H. 2007 1   

TK00798 ĐỖ VIỆT HÙNG/Ôn luyện ngữ văn THCS Giáo dục H. 2009 1   

TK00799 
NGUYỄN THANH HẢI/Bài tập nâng cao vật 

lí 8 
ĐHSP H. 2021 1   

TK00800 
VŨ THỊ LỢI/Kiểm tra đánh giá thường xuyên 

và định kì môn tiếng Anh lớp 9  
Giáo dục H. 2008 1   

TK00801 
HỒ VĂN MẠNH/Hướng dẫn trả lời câu hỏi 

và bài tập địa lí 7 
QGHN H. 2016 1   

TK00802 
JACJ C.RICHARDS/Luyện tiếng Anh nâng 

cao 
Đông Nai 

Đông 

Nai 
2008 1   

TK00803 
NGUYỄN THANH HẢI/Bài tập nâng cao vật 

lí 7 
ĐHSP H. 2016 1   

TK00804 
NGUYỄN THỊ KIM OANH/Bài tập ôn luyện 

tiếng Anh 8 
Giáo dục H. 2019 1   

TK00805 
NGUYỄN THỊ CHI/Bài tập bổ trợ và nâng 

cao tiếng Anh 8 
Giáo dục H. 2018 1   

TK00806 
VĂN PHẠM ANH VĂN/Ngữ pháp tiếng Anh 

thực hành (136 đề mục ngữ pháp) 
Đà Nẵng Đà Nẵng 1997 1   

TK00807 
NGUYỄN TRỌNG BÁU/Sổ tay chính tả tiếng 

việt 
VH-TT H. 2012 1   

TK00808 
NGUYỄN VĂN KHƯƠNG/Tự học nhanh 

Excel  
VH-TT H. 2010 1   
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TK00809 

PHAN NGỌC CHÍNH/Hướng dẫn về cơ chế 

tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập: 

Xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể 

đơn vị sự nghiệp công lập 

Tài chính H. 2022 1   

TK00810 

- 

TK00814 

VŨ THỊ THANH/Hòa nhập xã hội của người 

khuyết tật từ tiếp cận phát triển con người 

Khoa học xã 

hội 
H. 2019 5   

TK00815 

- 

TK00816 

NGUYỄN THỊ QUẾ ANH/Quyền của người 

khuyết tật 
CTQGST H. 2019 2   

TK00817 

- 

TK00822 

NGUYỄN XUÂN HẢI/Giáo trình quản lí giáo 

dục hòa nhập 
ĐHSP H. 2018 6   

TK00823 

- 

TK01057 

Tài liệu giáo dục truyền thống và lịch sử thành 

phố Cẩm Phả 
Hồng Đức H. 2020 235   

TK01058 

- 

TK01076 

NGUYỄN THANH TÙNG/Sổ tay công tác 

giáo viên trung học 

Khoa học xã 

hội 
H. 2016 19   

TK01077 
PHẠM MINH TUẤN/ Hồ Chí Minh về chống 

quan liêu, tham nhũng, tiêu cực 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01078 
VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU/ Tư tưởng Hồ Chí 

Minh về văn hóa 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01079 

- 

TK01080 

YÊN NGỌC TRUNG/Những mẩu chuyện về 

tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
TT-TT H. 2019 2   

TK01081 

TRẦN THANH LÂM/Thường thức về xây 

dựng đảng chủ nghĩa Mác lenin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh về xây dựng đảng 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01082 
TRẦN THANH LÂM/Thường thức về tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01083 

TRẦN THANH LÂM/Thường thức về lý luận 

chủ nghĩa Mác lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

về văn hóa 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01084 
KIỀU MAI SƠN/Bác Hồ viết về tuyên ngôn 

Độc lập 
Kim Đồng H. 2022 1   

TK01085 

- 

TK01086 

CHU TRỌNG HUYẾN/Bác Hồ của chúng em 
Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 2   

TK01087 
ĐỖ BẢO NGÂN/Bác Hồ tấm gương sáng mãi 

(Liêm chính) 
Thanh niên H. 2021 1   

TK01088 
NHIỀU TÁC GIẢ/Xây dựng Đảng hệ thống 

chính ttrij trong sạch vững mạnh theo tư 
TT-TT H. 2019 1   
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tưởng, phong cách HCM 

TK01089 

NGUYỄN VĂN KHOAN/Những chặng 

đường lịch sử Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái 

Quốc - Hồ Chí Minh 

Hồng Đức H. 2017 1   

TK01090 
NGUYỄN THỊ DUYÊN/Bác Hồ tấm gương 

sáng mãi (Tiết kiệm) 
Mĩ thuật H. 2018 1   

TK01091 
THÚY HỒNG/ Phong cách Hồ Chí Minh  làm 

việc 
Thanh niên H. 2020 1   

TK01092 
THÁI KIM ĐỈNH/Chuyện kể về Bác Hồ (tập 

1) 
Nghệ An Nghệ An 2003 1   

TK01093 NHIỀU TÁC GIẢ/ Trung thu cháu nhớ Bác Văn Học H. 2012 1   

TK01094 
BAN TƯ TƯỞNG/Tài liệu nghiên cứu tư 

tưởng Hồ Chí Minh 

Chính trị Quốc 

gia  
H. 2003 1   

TK01095 
PHAN THỊ ÁNH TUYẾT/Bác dạy chúng ta 

nói và viết 
Dân Trí H. 2019 1   

TK01096 HỒ CHÍ MINH/Nhật ký trong tù VH-TT H. 2012 1   

TK01097 
PHAN TUYẾT/ Bác Hồ với gương sáng về 

tiết kiệm 
Dân Trí H. 2018 1   

TK01098 
THU THỦY/ Phong cách Hồ Chí Minh lối 

sống 
Thanh niên H. 2020 1   

TK01099 

- 

TK01100 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG/Tài liệu hỏi đáp về các văn kiện Hội 

nghị lần thứ VI Ban chấp hành trung ương 

Đảng khóa 13 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 2   

TK01101 
TRẦN THANH LÂM/Thường thức về chủ 

nghĩa xã hội khoa học (Q1) 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01102 
TRẦN THANH LÂM/Thường thức về lịch sử 

Đảng CSVN (Q1) 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01103 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG/Tăng cường khối đại đoàn kết … 

phong cách HCM 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2019 1   

TK01104 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG/Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân 

… 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2019 1   

TK01105 
BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG/Tài liệu 

bồi dưỡng bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2017 1   

TK01106 
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QG HCM/Giáo trình 

trung cấp lý luận chính trị - hành chính 

Lý luận chính 

trị 
H. 2014 1   

TK01107 
LÂM QUỐC TUẤN/Hỏi đáp về quy định và 

hướng dẫn thi hành điều lệ Đảng 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   
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XUẤT BẢN (5) 
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NHÀ XB NƠI XB NĂM  

TK01108 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG/Những 

nội dung cơ bản của tư tưởng đọa đức phong 

cách HCM 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2016 1   

TK01109 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG/Tài liệu 

bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng 

viên mới 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2015 1   

TK01110 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QG HCM/Giáo trình 

trung cấp lý luận chính trị - hành chính - Quốc 

phòng an ninh 

Lý luận chính 

trị 
H. 2014 1   

TK01111 
NGUYỄN VĂN HẢO/ Giáo trình kinh tế 

chính trị Mac Lênin 

Chính trị Quốc 

gia  
H. 2006 1   

TK01112 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QG HCM/Giáo trình 

trung cấp lý luận chính trị - hành chính - 

Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị nhà 

nước ... 

Lý luận chính 

trị 
H. 2014 1   

TK01113 
PHẠM MINH TUẤN/ Văn kiện hội nghị lần 

thứ 3 BCH TƯĐ lần thứ XIII 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2021 1   

TK01114 
PHẠM MINH TUẤN/ Văn kiện hội nghị lần 

thứ 5 BCH TƯĐ lần thứ XIII 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01115 
PHẠM MINH TUẤN/ Văn kiện hội nghị lần 

thứ 8 BCH TƯĐ lần thứ XII 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2018 1   

TK01116 
PHẠM MINH TUẤN/ Tài liệu học tập các 

văn kiện hội nghị lần thứ 5 … khóa XIII 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01117 
PHẠM MINH TUẤN/ Tài liệu học tập các 

văn kiện hội nghị lần thứ 8 … khóa XII 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01118 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG/Tài liệu học tập các văn kiện hội nghị 

lần thứ 5 BCH trung ương Đảng khóa XIII 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01119 

- 

TK01120 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG 

ĐẢNG/Tài liệu học tập các văn kiện hội nghị 

lần thứ 6 BCH trung ương Đảng khóa XIII 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 2   

TK01121 
NGUYỄN TIẾN XUÂN/Cẩm nang an toàn 

cho học sinh khi sử dụng internet 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01122 
NGUYỄN VĂN TIẾN/ Dinh dưỡng thường 

thức trong gia đình 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01123 
TRẦN ANH TUẤN/Cẩm nang giải quyết 

tranh chấp yêu cầu dân sự 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01124 
PHAN ĐÌNH NGHIỆP/Ký năng tổ chức các 

hoạt động công tác thiếu niên 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01125 
LƯƠNG TRỌNG THÀNH/Ký năng cơ bản 

dành cho cán bộ mặt trận tổ quốc ở cơ sở 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   
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XUẤT BẢN (5) 

SỐ 
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TK01126 
TRẦN THANH LÂM/Hỏi đáp về công tác 

kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01127 

PHÙNG THỊ VÂN ANH/Giáo dục kỹ năng 

sống cho học sinh theo định hướng phát triển 

phẩm chất năng lực 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01128 
BÙI VŨ HUY/Bệnh truyền nhiễm nhiệt đới 

cách chuẩn đoán, điều trị và phòng bệnh 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01129 
NGÔ THỊ KIM CÚC/Khởi nghiệp với nghề 

chăn nuôi gia súc 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 1   

TK01130 

- 

TK01131 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA/Cẩm nang 

gia đình việt 

Chính trị Quốc 

gia sự thật 
H. 2022 2   

TK01132 
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI/Tài liệu học tập 

luật giao thông đường bộ 

Giao thông 

vận tải 
H. 2018 1   

TK01133 NGUYỄN TÙNG LÂM/Luật doanh nghiệp 
Chính trị Quốc 

gia 
H. 2006 1   

TK01134 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QG HCM/Giáo trình 

trung cấp lý luận chính trị - hành chính - 

Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở 

Lý luận chính 

trị 
H. 2015 1   

TK01135 

- 

TK01158 

SỞ LAO ĐỘNG TBXH/ Kiến thức cơ bản về 

dạy bơi 
Hồng Sơn QN. 2023 24   

TK01159 

- 

TK01161 

NGUYỄN DỤC QUANG/Thực hành Hoạt 

động trải nghiệm hướng nghiệp 

ĐHSP 

TPHCM 
HCM. 2021 3   

TK01162 

- 

TK01169 

ĐỖ ĐỨC THÁI/Bài tập Toán 6/1 ĐHSP H. 2021 12   

TK01170 

- 

TK01181 

ĐỖ ĐỨC THÁI/Bài tập Toán 6/2 ĐHSP H. 2021 11   

TK01182 

- 

TK01189 

NGUYỄN MINH THUYẾT/Bài tập Ngữ văn 

6/1 

ĐHSP 

TPHCM 
HCM. 2021 8   

TK01190 

- 

TK01196 

NGUYỄN MINH THUYẾT/Bài tập Ngữ văn 

6/2 

ĐHSP 

TPHCM 
HCM. 2021 7   

TK01197 ĐỖ THANH BÌNH/VBT Lịch sử và Địa lý 6 ĐHSP H. 2021 1   

TK01198 ĐỖ THANH BÌNH/BT Lịch sử và Địa lý 6 ĐHSP H. 2021 1   

TK01199 

- 

TK01200 

NGUYỄN TẤT THẮNG/Vở bài tập Công 

nghệ 6 
ĐHSP H. 2021 2   

TK01201 NGUYỄN VĂN KHÁNH/BT Khoa học tự ĐHSP H. 2021 1   
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nhiên 6 

TK01202 VÕ VĂN HÙNG/BT Khoa học tự nhiên 6 GD H. 2022 1   

TK01203 
TRẦN VĂN THẮNG/Bài tập Giáo dục công 

dân 6 

ĐHSP 

TPHCM 
HCM. 2021 1   

TK01204 
TRẦN VĂN THẮNG/Vở bài tập Giáo dục 

công dân 6 
ĐHQG H. 2021 1   

TK01205 

- 

TK01211 

HỒ SỸ ĐÀM/BT tin học 6 ĐHSP H. 2021 7   

TK01212 
HOÀNG VĂN VÂN/ Sách bài tập Tiếng Anh 

lớp 6/1 
GD H. 2021 1   

TK01213 

- 

TK01216 

HOÀNG VĂN VÂN/ Sách bài tập Tiếng Anh 

lớp 6/2 
GD H. 2021 4   

TK01217 

- 

TK01222 

HỒ SỸ ĐÀM/BT tin học 7 ĐHSP H. 2022 6   

TK01223 

- 

TK01226 

NGUYỄN TẤT THẮNG/VBT Công nghệ 7 ĐHQG H. 2022 4   

TK01227 

- 

TK01233 

NGUYỄN MINH THUYẾT/ BT Ngữ văn 7/2 
ĐHSP 

TPHCM 
HCM. 2022 7   

TK01234 

- 

TK01241 

ĐỖ NGỌC THỐNG/VBT Ngữ văn 7/1 ĐHQG H. 2022 8   

TK01242 

- 

TK01248 

ĐỖ NGỌC THỐNG/VBT Ngữ văn 7/2 ĐHQG H. 2022 7   

TK01249 

- 

TK01254 

HOÀNG LONG/Bài tập Âm nhạc 7 GD H. 2022 6   

TK01255 

- 

TK01262 

ĐỖ ĐỨC THÁI/BT toán 7/1 ĐHSP H. 2022 8   

TK01263 

- 

TK01273 

ĐỖ ĐỨC THÁI/BT toán 7/2 ĐHSP H. 2022 11   

TK01274 

- 

TK01278 

TRẦN VĂN THẮNG/ VBT Giáo dục công 

dân 7 
ĐHQG H. 2022 5   

TK01279 

- 

TK01282 

ĐỖ THANH BÌNH/ VBT Lịch sử và Địa lý 7 ĐHQG H. 2022 4   
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TK01283 

- 

TK01289 

VÕ VĂN HÙNG/BT Khoa học tự nhiên 7 GD H. 2022 7   

TK01290 

- 

TK01291 

VÕ VĂN HÙNG/Vở thực hành Khoa học tự 

nhiên 7/2 
GD H. 2022 2   

TK01292 

- 

TK01293 

HOÀNG VĂN VÂN/Sách bài tập Tiếng Anh 

7 
GD H. 2022 2   

TK01294 

- 

TK01298 

PHẠM VĂN TUYẾN/Vở thực hành Mĩ thuật 

8 
ĐHSP H. 2023 5   

TK01299 

- 

TK01303 

HỒ SĨ ĐÀM/Bài tập Tin học 8 ĐHSP H. 2023 5   

TK01304 

- 

TK01308 

ĐỖ ĐỨC THÁI/ Bài tập toán 8/2 ĐHSP H. 2023 5   

TK01309 

- 

TK01313 

HOÀNG LONG/Bài tập Âm nhạc 8 GD H. 2023 5   

TK01314 

- 

TK01318 

PHI CÔNG VIỆT/Vở thực hành Lịch sử và 

Địa lý 8 (phần địa lý) 
GD H. 2023 5   

TK01319 

- 

TK01323 

NGUYỄN MINH THUYẾT/Bài tập ngữ văn 

8/1 
ĐHSPTPHCM HCM. 2023 5   

TK01324 

- 

TK01328 

NGUYỄN MINH THUYẾT/Bài tập ngữ văn 

8/2 
ĐHSPTPHCM HCM. 2023 5   

TK01329 

- 

TK01333 

HOÀNG VĂN VÂN/ Bài tập Tiếng Anh 8 GD H. 2023 5   

TK01334 

- 

TK01338 

TRẦN VĂN THẮNG/ VBT Giáo dục công 

dân 8 
ĐHQG H. 2023 5   

TK01339 

- 

TK01343 

ĐỖ ĐỨC THÁI/ Bài tập toán 8/1 ĐHSP H. 2023 5   

TK01344 

- 

TK01348 

NGUYỄN TRỌNG KHANH/ Bài tập Công 

nghệ 8 
ĐHSPTPHCM HCM. 2023 5   
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SỐ ĐKCB TÁC GIẢ VÀ TÊN SÁCH 

XUẤT BẢN (5) 
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LƯỢNG 
GHI CHÚ  

NHÀ XB NƠI XB NĂM  

TN00001 

- 

TN00005 

NGUYỄN VĂN TÙNG/Bác Hồ và những 

bài học về đạo đức, lối sống dành cho học 

sinh lớp 6 

GD H. 2019 5   

TN00006 

- 

TN00010 

NGUYỄN VĂN TÙNG/Bác Hồ và những 

bài học về đạo đức, lối sống dành cho học 

sinh lớp 7 

GD H. 2019 5   

TN00011 

- 

TN00015 

NGUYỄN VĂN TÙNG/Bác Hồ và những 

bài học về đạo đức, lối sống dành cho học 

sinh lớp 8 

GD H. 2019 5   

TN00016 

- 

TN00020 

NGUYỄN VĂN TÙNG/Bác Hồ và những 

bài học về đạo đức, lối sống dành cho học 

sinh lớp 9 

GD H. 2019 5   

TN00021 

- 

TN00024 

HUỲNH VĂN SƠN/Thực hành KNS 

dành cho học sinh lớp 6 
GD H. 2018 4   

TN00025 

- 

TN00028 

HUỲNH VĂN SƠN/Thực hành KNS 

dành cho học sinh lớp 7 
GD H. 2018 4   

TN00029 

- 

TN00032 

HUỲNH VĂN SƠN/Thực hành KNS 

dành cho học sinh lớp 8 
GD H. 2018 4   

TN00033 

- 

TN00036 

HUỲNH VĂN SƠN/Thực hành KNS 

dành cho học sinh lớp 9 
GD H. 2018 4   

TN00037 

- 

TN00041 

ĐOÀN TRIỆU LONG/Văn hóa giao thông 

dành cho học sinh lớp 6 
GD H. 2018 5   

TN00042 

- 

TN00046 

ĐOÀN TRIỆU LONG/Văn hóa giao thông 

dành cho học sinh lớp 7 
GD H. 2018 5   

TN00047 

- 

TN00051 

ĐOÀN TRIỆU LONG/Văn hóa giao thông 

dành cho học sinh lớp 8 
GD H. 2018 5   

TN00052 

- 

TN00056 

ĐOÀN TRIỆU LONG/Văn hóa giao thông 

dành cho học sinh lớp 9 
GD H. 2018 5   

TN00057 

- 

TN00064 

LÊ THỊ THÙY DƯƠNG/Hướng dẫn 

phòng chóng xâm hại tình dục trẻ em dành 

cho học sinh THCS 

GD H. 2019 8   

TN00065 

- 

TN00069 

LÊ VĂN XEM/Hướng dẫn phòng tránh 

đuối nước 
GD H. 2018 5   
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TN00070 

- 

TN00073 

LƯU  THU THỦY/Bài tập rèn luyện kĩ 

năng sống dành cho học sinh lớp 6 
GD H. 2018 4   

TN00074 

- 

TN00077 

LƯU  THU THỦY/Bài tập rèn luyện kĩ 

năng sống dành cho học sinh lớp 7 
GD H. 2018 4   

TN00078 

- 

TN00081 

LƯU  THU THỦY/Bài tập rèn luyện kĩ 

năng sống dành cho học sinh lớp 8 
GD H. 2018 4   

TN00082 

- 

TN00085 

LƯU  THU THỦY/Bài tập rèn luyện kĩ 

năng sống dành cho học sinh lớp 9 
GD H. 2018 4   

TN00086 

- 

TN00089 

NGUYỄN ĐỨC KHUÔNG/Giáo dục 

phòng chống bạo lực học đường lớp 7 
Công an H. 2019 4   

TN00090 

- 

TN00093 

NGUYỄN ĐỨC KHUÔNG/Giáo dục 

phòng chống bạo lực học đường lớp 8 
Công an H. 2019 4   

TN00094 

- 

TN00097 

NGUYỄN ĐỨC KHUÔNG/Giáo dục 

phòng chống bạo lực học đường lớp 9 
Công an H. 2019 4   

TN00098 

- 

TN00101 

NGUYỄN ĐỨC KHUÔNG/Giáo dục 

Quyền và bổn phận của trẻ em lớp 6 
Công an H. 2019 4   

TN00102 

- 

TN00105 

NGUYỄN ĐỨC KHUÔNG/Giáo dục 

Quyền và bổn phận của trẻ em lớp 7 
Công an H. 2019 4   

TN00106 

- 

TN00109 

NGUYỄN ĐỨC KHUÔNG/Giáo dục 

Quyền và bổn phận của trẻ em lớp 8 
Công an H. 2019 4   

TN00110 
NGUYỄN THÀNH LONG/Kỹ năng 

phòng chống cháy nổ và thoát hiểm 
TT&TT H. 2015 1   

TN00111 
NGUYỄN THANH NGÂN/Các biện pháp 

ứng phó với tình huống nguy hiểm 
TT&TT H. 2017 1   

TN00112 
NGUYỄN THÀNH LONG/Kỹ năng sống 

phòng chống cháy, nổ và thoát hiểm 
TT&TT H. 2020 1   

TN00113 

- 

TN00172 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ 

XÃ HỘI QUẢNG NINH/Kiến thức cơ bản 

về học bơi và cứu đuối cho trẻ em 

TT&TT QN 2015 60   

TN00173 NGUYÊN DU/Truyện Kiều VTTT H. 2007 1   

TN00174 
NGUYỄN LƯ/10 bí quyết thành công của 

người Do Thái 
Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
2014 1   

TN00175 HỒNG QUANG/Xả xì chét TT&TT H. 2017 1   
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TN00176 
LÊ VĂN THÀNH/Thay đổi thái độ tương 

lai 
Dân trí H. 2014 1   

TN00177 
LÂM TRINH/Giúp trẻ nâng cao trí thông 

minh sáng tạo 
VTTT H. 2014 1   

TN00178 
TRẦN VĂN PHƯƠNG/Lời Bác dạy thanh 

thiếu nhi 
Trẻ H. 2019 1   

TN00179 NGUYỄN HẠNH/Tình yêu thương Trẻ H. 2019 1   

TN00180 
TRẦN HẢI HÀ/Những gương mặt làm 

thay đổi thế giới 
Kim Đồng H. 2015 1   

TN00181 NGUYỄN DU/Truyện Kiều Văn Học H. 2016 1   

TN00182 
DƯƠNG THƯỢNG QUÂN/Cô nước Tiểu 

Anh Đào 
Mĩ Thuật H. 2012 1   

TN00183 
NGUYỄN VĂN MỲ/Di tích lịch sử văn 

hóa Bạch Đằng Giang 
Hồng Đức H. 2019 1   

TN00184 ĐÀO TRUNG HIẾU/Tiếng súng lạc bầy Công An H. 2013 1   

TN00185 
ANIMAL QUIZZES/Những câu đố khoa 

học cho học sinh về động vật 
Thanh niên H. 2018 1   

TN00186 
TRẦN NHUẬN MINH/Cánh rừng đã bay 

về trời 

Hội nhà 

văn 
H. 2012 1   

TN00187 
TRẦN NHUẬN MINH/Thời gian lên 

tiếng 

Hội nhà 

văn 
H. 2013 1   

TN00188 
TRẦN NHUẬN MINH/Thơ tuyển tập tác 

phẩm 

Hội nhà 

văn 
H. 2007 1   

TN00189 

- 

TN00190 

TRẦN NHUẬN MINH/Trần Nhuận Minh 

và những câu thơ hóa thạch thời gian 
Văn Học H. 2019 2   

TN00191 
TRẦN NHUẬN MINH/Miền dân gian 

mây trắng 

Hội nhà 

văn 
H. 2014 1   

TN00192 
TRẦN NHUẬN MINH/Thành phố dịu 

dàng 

Hội nhà 

văn 
H. 2017 1   

TN00193 
TRẦN NHUẬN MINH/Qua sóng trường 

giang 

Hội nhà 

văn 
H. 2018 1   

TN00194 
TRẦN NHUẬN MINH/45 khúc đàn bầu 

của kẻ vô danh 

Hội nhà 

văn 
H. 2013 1   

TN00195 
NGUYỄN THANH TUYỀN/Những điều 

cần biết về lịch sử Việt Nam 
Chính Trị H. 2000 1   

TN00196 
LINH LAN/Truyện cổ tích về Hoàng tử-

Công chúa 
VH-TT H. 2011 1   

TN00197 JIM KOUZES/Di sản nhà lãnh đạo  Tri Thức H. 2011 1   

TN00198 
CHU TRỌNG HUYẾN/Kể chuyện về gia 

thế chủ tịch Hồ Chí Minh 
Thuận Hóa Hà Tĩnh 2007 1   
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TN00199 
TRẦN NGỌC DƯƠNG/Nghìn con chim 

hạc 
Văn Học H. 2013 1   

TN00200 

NGUYỄN QUANG TUẤN/Thay đổi lối 

sống bí quyết để phòng chống các bệnh 

không lây nhiễm 

Y Học H. 2015 1   

TN00201 HƯƠNG BÌNH/Tình thầy và trò Trẻ TP.HCM 2010 1   

TN00202 
HỘI CỰU GIÁO CHỨC THÀNH PHỐ 

CẨM PHẢ/Nhịp cầu xưa 
Văn học H. 2012 1   

TN00203 HOÀNG SƠN/Người hùng Trẻ TP.HCM 2005 1   

TN00204 PHAN TRẦN HỒNG HẠNH/Hiệp sĩ  Thế Giới H. 2017 1   

TN00205 
TRẦN CHIM THANH/Năm tháng và 

cuộc đời 
Văn Học H. 2008 1   

TN00206 LÊ THỊ LỆ HẰNG/Quà tặng cuộc sống Mĩ Thuật H. 2018 1   

TN00207 
NGUYỄN HƯƠNG LAN/sổ tay chính tả 

tiếng Việt 
Thời Đại H. 2014 1   

TN00208 
NGUYỄN XUÂN HỒNG/Ba người thầy 

vĩ đại 
Lao Động H. 2020 1   

TN00209 
THƯƠNG LÃNG/Cẩm nang con trai tuổi 

dậy thì những khúc mắc tâm lý 
Kim Đồng H. 2020 1   

TN00210 

NGUYỄN THỊ HOÀI DUNG/Tuyển tập 

thơ đồng dao và các trò chơi dân gian Việt 

Nam 

Chính trị 

Quốc Gia 
H. 2020 1   

TN00211 
ÔN GIA THẮNG/Thư viện tri thức dành 

cho học sinhnhững điều kỳ thú về trái đất 
Mĩ Thuật H. 2018 1   

TN00212 NGUYỄN BÍCH LAN/Không gục ngã 
Hội nhà 

văn 
H. 2019 1   

TN00213 

TÁC PHẨM VĂN HỌC TRONG NHÀ 

TRƯỜNG/Hàn Mặc Tử tác phẩm và lời 

bình 

Văn Học H. 2011 1   

TN00214 UÔNG XUÂN VY/Bài học cuộc sống Phụ nữ H. 2014 1   

TN00215 
TUỆ VĂN/Nói nhiều không bằng nói 

đúng 
Thanh niên H. 2018 1   

TN00216 
THANH NGA/Bách khoa tri thức dành 

cho thiếu nhi-Vũ trụ và trái đất 
Mĩ Thuật H. 2010 1   

TN00217 
ĐỖ NHẬT NAM/ Tớ đã học tiếng anh 

như thế nào 
Lao Động H. 2017 1   

TN00218 CAO VĂN TƯ/ Nhớ nhà Kim Đồng H. 2010 1   

TN00219 
HOÀNG QUYÊN/100 truyện đạo đức hay 

nhất 
Dân trí H. 2011 1   

TN00220 
JORD JEROME CLAPKA/Ba người cùng 

hội cùng thuyền 
Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
2005 1   

TN00221 LƯU CHẤN HỒNG/ Hài hước một chút Thanh niên H. 2019 1   
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thế giới sẽ khác đi 

TN00222 

- 

TN00223 

NGUYÊN PHƯƠNG NAM/Khám phá 

những bí ẩn về trái đất 
ĐHQG HN H. 2017 2   

TN00224 
HAOHAIZI CHENGZHANG RIJI/Thực 

ra tôi rất giỏi 
      1   

TN00225 THU THỦY/Học cách làm người Kim Đồng H. 2020 1   

TN00226 QUỲNH HOA/Học cách làm việc Kim Đồng H. 2019 1   

TN00227 
EDYMONDO DE AMICIS/Những tấm 

lòng cao cả 
Thông tin H. 2010 1   

TN00228 
THÍCH THUẬN ĐỨC/Đức phật với tuổi 

thơ 
Hồng Đức H. 2018 1   

TN00229 
MERRY WILSON/Ai bảo giao tiếp Tiếng 

Anh là khó 
Hồng Đức H. 2019 1   

TN00230 DAVID J.LIEBERMAN/ Đọc vị bất kì ai ĐHKTQD H. 2010 1   

TN00231 NGUYỄN NHẬT ÁNH/Hạ đỏ Trẻ H. 2019 1   

TN00232 
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG/Vượt 

qua thử thách đâu đời 
Tổng hợp HCM 2015 1   

TN00233 THANH THẢO/Đi tìm lẽ sống Tổng hợp HCM 2017 1   

TN00234 
MARIO PUZO/Ông trùm quyền lực cuối 

cùng 

Phương 

đông 
HCM 2012 1   

TN00235 
PHẠM NGỌC ANH/Tìm hiểu tư tưởng 

Hồ Chí Minh 

Lý luận 

chính trị 
H. 2008 1   

TN00236 VÕ QUẢNG/Quê Nội Kim Đồng H. 2017 1   

TN00237 DALE CARNEGIE/ Đắc nhân tâm Trẻ H. 2018 1   

TN00238 NGUYỄN NHẬT ÁNH/Út quyên và tôi Trẻ H. 2019 1   

TN00239 
HOÀNG THỊ DIỆU THUẦN/Muôn ánh 

mặt trời 
CAND H. 2016 1   

TN00240 PHAN HỒN NHIÊN/Người mưa Kim Đồng H. 2010 1   

TN00241 TUỆ VĂN/Helen Keller & Nightingale Mĩ Thuật H. 2011 1   

TN00242 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ 

CẨM PHẢ/Lịch sử đảng bộ thị xã Cẩm 

Phả 

In QN QN. 2005 1   

TN00243 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ 

CHÍ MINH/ Kinh tế chính trị học Mác-

Lênin (tập 2) 

Lý luận 

chính trị 
H. 2017 1   

TN00244 VŨ CẨM/ Một thời chinh chiến (Tập 3) In QN QN. 2013 1   

TN00245 ÔN GIA BẢO/ Nhà Quản lí tài ba Lao Động H. 2004 1   

TN00246 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THỊ XÃ 

CẨM PHẢ/Kỷ yếu các đồng chí lãnh đạo 

thành phố Cẩm Phả qua các thời kì(1930-

2020) 

Hồng đức H. 2020 1   
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TN00247 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ 

CHÍ MINH/ Những vấn đề cơ bản về đảng 

cộng sản và lịch sử đảng cộng sản Việt 

Nam 

Lý luận 

chính trị 
H. 2018 1   

TN00248 
TRẦN QUANG NHIẾP/Hồ Chí Minh-

Tấm gương lớn về sự nêu gương 

Chính trị 

Quốc Gia 
H. 2020 1   

TN00249 

BÙI VĂN THÀNH/ Cẩm nang pháp luật 

về phòng chống vi phạm pháp luật giao 

thông đường bộ dành cho học sinh 

Chính trị 

Quốc Gia 
H. 2020 1   

TN00250 

- 

TN00252 

LINH NGỌC/Nuôi dưỡng tâm hồn - Viên 

trân châu lấp lánh 
Dân trí H. 2019 3   

TN00253 

- 

TN00255 

LINH NGỌC/Nuôi dưỡng tâm hồn - Ngọc 

mễ của mẹ 
Dân trí H. 2019 3   

TN00256 

- 

TN00258 

LINH NGỌC/Nuôi dưỡng tâm hồn - Hạnh 

phúc thật sự 
Dân trí H. 2019 3   

TN00259 

- 

TN00261 

LINH NGỌC/Nuôi dưỡng tâm hồn - Món 

quà vô giá 
Dân trí H. 2019 3   

TN00262 

- 

TN00264 

TRÍ THỨC VIỆT/Kỹ năng tư duy phản 

biện và giải quyết mâu thuẫn dành cho lứa 

tuổi thanh thiếu niên 

Dân trí H. 2021 3   

TN00265 

- 

TN00267 

TRÍ THỨC VIỆT/Kỹ năng tự nhận thức 

và xác định giá trị của bản thân dành cho 

lứa tuổi thanh thiếu niên 

Dân trí H. 2021 3   

TN00268 

- 

TN00270 

TRÍ THỨC VIỆT/Kỹ năng kiên trì và ứng 

phó với khó khăn dành cho lứa tuổi thanh 

thiếu niên 

Dân trí H. 2021 3   

TN00271 

- 

TN00273 

TRÍ THỨC VIỆT/Kỹ năng thương lượng 

và hợp tác dành cho lứa tuổi thanh thiếu 

niên 

Dân trí H. 2021 3   

TN00274 

- 

TN00276 

QUANG LÂN/Cẩn thận và chu đáo Hà Nội H. 2021 3   

TN00277 

- 

TN00279 

QUANG LÂN/Đối mặt gian nan sẵn lòng 

dũng cảm 
Hà Nội H. 2021 3   

TN00280 

- 

TN00282 

TUỆ MINH/Đừng tranh cãi hãnh tranh 

luận 
Dân trí H. 2022 3   

TN00283 

- 

TUỆ MINH/Thêm yêu thương thêm trân 

trọng 
Dân trí H. 2022 3   
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TN00285 

TN00286 

- 

TN00288 

TUỆ MINH/Mình nhường nhịn nhau một 

chút nhé 
Dân trí H. 2022 3   

TN00289 

- 

TN00291 

TUỆ MINH/Tự tin vào bản thân mình Dân trí H. 2022 3   

TN00292 

- 

TN00294 

QUANG LÂN/Truyện kể danh nhân Việt 

Nam 
Dân trí H. 2020 3   

TN00295 

- 

TN00297 

QUANG LÂN/Truyện kể về lòng vị tha Dân trí H. 2020 3   

TN00298 

- 

TN00300 

QUANG LÂN/Truyện kể về các Trạng 

Việt Nam 
Dân trí H. 2020 3   

TN00301 

- 

TN00303 

DƯƠNG PHONG/Truyện kể về những 

tấm gương đạo đức 
Hồng Đức H. 2020 3   

TN00304 

- 

TN00306 

DƯƠNG PHONG/Truyện kể về tính tự lập Hồng Đức H. 2020 3   

TN00307 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG/ 

Những bức thư giải nhất Việt Nam( dấu ấn 

30 năm Việt Nam viết thư quốc tế UPU) 

TT&TT H. 2017 1   

TN00308 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG/ 

Những bức thư giải nhất Thế giới( 1972-

2016) 

TT&TT H. 2018 1   

TN00309 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY/ Đồng chí 

VŨ Văn Hiếu, Bí thư đặc khu ủy đầu tiên 

khu mỏ Quảng Ninh 

    2017 1   

TN00310 
TRẦN ĐÌNH NAM/ Bác Hồ một tình yêu 

bao la 
Kim Đồng H. 2010 1   

TN00311 BAN TUYÊN GIÁO / Ngàn hoa dâng bác     2020 1   

TN00312 

Xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh theo tư tưởng phong cách 

Hồ Chí Minh 

TT&TT H. 2019 1   

TN00313 

NGUYỄN THẾ THẮNG/ Vận dụng tư 

tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng phong 

cách làm việc của cán bộ lãnh đạo, quảng 

lí ở nước ta hiện nay 

Lao động 

và xã hội 
H. 2011 1   

TN00314 

YÊN NGỌC TRUNG/ Những mẩu truyện 

về tinh thần đoàn kết của chủ tịch Hồ Chí 

Minh 

Lao động 

và xã hội 
H. 2019 1   
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TN00315 
ĐÀO DUY QUÁT/ Tài liệu học tập chính 

trị 

Lao động 

và xã hội 
H. 2007 1   

TN00316 Lịch sử đảng bộ Thành Phố Cẩm Phả   Cẩm Phả 2012 1   

TN00317 

TRƯƠNG MINH DỤC/ Chủ quyền quôc 

gia Việt nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa qua tư liệu Việt Nam và nước 

ngoài 

TT&TT H. 2015 1   

TN00318 
TRẦN CÔNG TRỤC/ Dấu ấn Việt Nam 

trên biển Đông 
TT&TT H. 2016 1   

TN00319 

- 

TN00320 

PHẠM VĂN LINH/ 100 câu hỏi đáp về 

biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam 
TT&TT H. 2013 2   

TN00321 ĐẶNG CÔNG NGỮ/ Kỷ yếu Hoàng Sa TT&TT H. 2014 1   

TN00322 
HÀ NGUYỄN/ Giới thiệu về biển , đảo 

Việt Nam 
TT&TT H. 2016 1   

TN00323 
CHU HỒNG THANH/ Lòng dân hướng 

về biển đảo 
TT&TT H. 2018 1   

TN00324 

NGUYỄN VĂN KẾT/ Chủ quyền của 

Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và 

Trường Sa, sức mạnh từ tại liệu lưu trữ 

TT&TT H. 2015 1   

TN00325 
LÊ TOAN/ Biển Đông luận bàn của các 

học giả trên thế giới 
TT&TT H. 2020 1   

TN00326 

TRẦN NGỌC VƯƠNG/ Sự kiện giàn 

khoan Hải Dương 981 và tham vọng của 

Trung Quốc độc chiếm biển Đông 

TT&TT H. 2015 1   

TN00327 
LƯU HÀ AN/ Tóm tắt liên biểu lịch sử 

Việt Nam 
TT&TT H. 2009 1   

TN00328 ĐOÀN BẮC/ Đến với Trường Sa TT&TT H. 2015 1   

TN00329 

NGUYỄN BÁ DIẾN/ Tài liệu tham khảo 

phục vụ công tác tập huấn tuyên truyền về 

biển, đảo 

TT&TT H. 2013 1   

TN00330 

- 

TN00339 

NGUYỄN PHƯƠNG NAM/Khám phá 

những bí ẩn về trái đất 
ĐHQG H. 2017 10   

TN00340 THU TRANG/Khám phá tri thức ĐHQG H. 2016 1   

TN00341 THÙY DƯƠNG/Hỏi đáp nhanh trí Phụ Nữ H. 2018 1   

TN00342 

- 

TN00345 

KIM LONG/Kho tàng cổ tích Việt Nam ĐHQG H. 2016 4   

TN00346 
ĐỨC THÀNH/Hỏi đáp về cuộc sống 

quanh em 
Thời Đại H. 2011 1   

TN00347 DUY TUỆ/Chắp cánh Thiên thần tập 1 Hồng Đức H. 2015 1   

TN00348 DUY TUỆ/Chắp cánh Thiên thần tập 2 Hồng Đức H. 2015 3   
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- 

TN00350 

TN00351 

- 

TN00352 

DUY TUỆ/Chắp cánh Thiên thần tập 3 Hồng Đức H. 2015 2   

TN00353 DUY TUỆ/Chắp cánh Thiên thần tập 4 Hồng Đức H. 2015 1   

TN00354 

- 

TN00357 

LÊ THỊ LỆ HẰNG/Truyện cổ tích Việt 

Nam 
Mĩ Thuật H. 2018 4   

TN00358 
ĐẶNG QUANG LONG/Mây trắng đường 

thi 

Hội nhà 

văn 
H. 2015 1   

TN00359 TÔ HOÀI/Dế mèn phiêu liêu ký Kim Đồng TP.HCM 2010 1   

TN00360 
NGUYỄN PHƯƠNG BẢO AN/Kể 

chuyện thần đồng Việt Nam 
Văn Học H. 2017 1   

TN00361 
ENID MARY BLITON/ Bộ năm trên xe 

Mooc 

Hội nhà 

văn 
H. 2012 1   

TN00362 

- 

TN00364 

NGUYỄN THANH NGÂN/Các biện pháp 

ứng phó với tình huống nguy hiểm 
TT&TT H. 2017 3   

TN00365 

SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ 

XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH/Kỹ năng 

sống cho trẻ em 

TT&TT H. 2011 1   

TN00366 
NGUYỄN TRỌNG AN/Cẩm nang phòng 

tránh đuối nước 
Kim Đồng H. 2018 1   

TN00367 

THANH HƯỜNG/50 tuyệt chiêu kiểm 

soát nóng giận và xử lý mâu thuẫn-Hạ hỏa 

để hòa giải 

Thanh Niên H. 2016 1   

TN00368 
BÙI MINH NHẬT/Mười vạn câu hỏi vì 

sao 
Bách Khoa H. 2013 1   

TN00369 
BÙI MINH NHẬT/Mười vạn câu hỏi vì 

sao 
Bách Khoa H. 2013 1   

TN00370 
NHIỀU TÁC GIẢ/Hạt giống tâm hồn - 

Khi bạn mất niềm tin 
Tổng Hợp TP.HCM 2010 1   

TN00371 DƯƠNG MINH HÀO/Bản lĩnh Putin Thanh Niên H. 2008 1   

TN00372 
NGUYỄN THỊ DUYÊN/Mừơi vạn câu hỏi 

vì sao-Khám phá cơ thể con người 
Mĩ Thuật H. 2016 1   

TN00373 
NGUYỄN THỊ DUYÊN/Mừơi vạn câu hỏi 

vì sao-Khám phá thế giới tự nhiên 
Thanh Niên H. 2020 1   

TN00374 ĐÀO HẢI/Tý quậy 3 Kim Đồng H. 2018 1   

TN00375 ĐÀO HẢI/Tý quậy 5 Kim Đồng H. 2018 1   

TN00376 ĐÀO HẢI/Tý quậy 7 Kim Đồng H. 2018 1   
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TN00377 ĐÀO HẢI/Tý quậy 8 Kim Đồng H. 2018 1   

TN00378 

- 

TN00379 

ĐÀO HẢI/Tý quậy 9 Kim Đồng H. 2018 2   

TN00380 ĐÀO HẢI/Tý quậy 10 Kim Đồng H. 2018 1   

TN00381 HÀ YÊN/Reo mầm tính cách thật thà Trẻ H. 2017 1   

TN00382 HÀ YÊN/Reo mầm tính cách tha thứ Trẻ H. 2016 1   

TN00383 

- 

TN00385 

THU TRANG/Đố vui trí tuệ ĐHQG H. 2016 3   

TN00386 NAM CAO/Sống mòn Văn Học H. 2008 1   

TN00387 NGỌC HÀ/Câu đố Việt Nam Văn Học H. 2010 1   

TN00388 NGUYỄN BÍCH HẰNG/Câu đố tuổi thơ Văn hóa H. 2005 1   

TN00389 NGUYỄN VĂN THẠC/Mãi mãi tuổi 20 Thanh niên H. 2005 1   

TN00390 
VŨ ĐÌNH PHÒNG/365 truyện kể hàng 

đêm 
Văn hóa H. 2011 1   

TN00391 LA HÀN/Cừu vui vẻ và sói xám tập 18 Kim Đồng H. 2011 1   

TN00392 LA HÀN/Cừu vui vẻ và sói xám tập 25 Kim Đồng H. 2011 1   

TN00393 
THU HƯƠNG/Khám phá những điều kỳ 

thú 
ĐHQG H. 2015 1   

TN00394 PHAN HÁCH/Phò mã ếch ương Kim Đồng H. 2011 1   

TN00395 XUÂN TÙNG/Tục ngữ ca dao Việt Nam Văn hóa H. 2008 1   

TN00396 HỒ VIỆT KHUÊ/Đêm ngọt Kim Đồng H. 2005 1   

TN00397 NGỌC TỐ/Nghệ thuật giao tiếp ứng xử Văn hóa H. 2011 1   

TN00398 DUY LONG/Truyện thơ câu đố thiếu nhi Văn Học H. 2013 1   

TN00399 HOÀNG BÌNH/Giấc mơ hồng TT&TT H. 2016 1   

TN00400 
BÙI VIỆT BẮC/Quản lý thời gian 10 phút 

chỉ dẫn 
Văn hóa H. 2007 1   

TN00401 

- 

TN00402 

THÀNH LỘC/Tuyển chọn những câu 

chuyện thế giới đặc sắc 
ĐHQG H. 2016 2   

TN00403 
NGUYỄN MINH TRANG/Thần thoại 

Trung Hoa tập 4 
Kim Đồng H. 2007 1   

TN00404 DƯƠNG HƯỚNG/Đường đời xa thẳm Trẻ H. 2011 1   

TN00405 
NICK VUJICIC/Cuộc sống không giới 

hạn 
Tổng Hợp TP.HCM 2013 1   

TN00406 SƠN TÙNG/Búp sen xanh Kim Đồng H. 2013 1   

TN00407 NGUYỄN NGỌC KÝ/Lời vàng trao con ĐHQG H. 2016 1   

TN00408 TUÂN NGUYỄN/Con Bin trắng tai đen Văn học H. 2012 1   

TN00409 NGỌC HÂN/80 lời bố gửi con trai Văn hóa H. 2014 1   

TN00410 NGUYỄN THỊ HOA THƠM/Ông lão Hồng Đức H. 2016 1   
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đánh cá và con cá vàng 

TN00411 

- 

TN00416 

LÊ THỊ NHẬT HẰNG/1001 câu hỏi lí thú 

đường lên đỉnh Olympia 
Mĩ Thuật H. 2019 6   

TN00417 
NGUYỄN PHƯƠNG BẢO AN/Kể 

chuyện trí thông minh 
Văn Học H. 2010 1   

TN00418 DAVID WALLIAMS/Bà nội Găng tơ 
Hội nhà 

văn 
H. 2018 1   

TN00419 
TRẦN MINH SIÊU/Những người thân 

trong gia đình bác Hồ 
Nghệ An Nghệ An 2004 1   

TN00420 Chu Văn An người thầy của muôn đời CTQG H. 2012 1   

TN00421 
Hồ Chí Minh những câu truyện thành bài 

học lịch sử 
Thanh Niên H. 2018 1   

TN00422 NHIỀU TÁC GIẢ/ Bác Hồ kính yêu Kim Đồng H. 2016 1   

TN00423 T.LAN/Vừa đi đường vừa kể chuyện Nghệ An Nghệ An 2008 1   

TN00424 

- 

TN00434 

Văn hóa giao thông dành cho học sinh GTVT H. 2020 11   

TN00435 

- 

TN00436 

HAOHAIZI CHENGZHANG RIJI/Thực 

ra tôi rất giỏi 
      2   

TN00437 

- 

TN00438 

HAOHAIZI CHENGZHANG RIJI/Tôi là 

chế ngự đại vương 
      2   

TN00439 
HAOHAIZI CHENGZHANG RIJI/Dũng 

cảm đối mặt với khó khăn 
      1   

TN00440 
HAOHAIZI CHENGZHANG RIJI/Làm 

một người bao dung 
      1   

TN00441 
HAOHAIZI CHENGZHANG RIJI/Thói 

quen tốt theo tôi chọn đời 
      1   

TN00442 
HAOHAIZI CHENGZHANG RIJI/Việc 

của mình tự mình làm 
      1   

TN00443 
HAOHAIZI CHENGZHANG RIJI/Cha 

mẹ không phải người đầy tớ của tôi 
      1   

TN00444 
HAOHAIZI CHENGZHANG RIJI/Việc 

học không hề đáng sợ 
      1   

TN00445 
HAOHAIZI CHENGZHANG RIJI/Làm 

một người trung thực 
      1   

TN00446 
HAOHAIZI CHENGZHANG RIJI/Làm 

một người biết ơn 
      1   

TN00447 
EVELYN RESH/ Những điều thầm kín 

của con gái tuổi tin 
Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
2017 1   

TN00448 JEFF KINNEY/ Nhật ký chú bé nhút nhát Văn học H. 2014 1   
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TN00449 
NGUYỄN THỊ THANH THỦY/ Cẩm 

nang sơ cứu 
Kim Đồng H. 2016 1   

TN00450 HAN KIÊN/ Anhxtanh Kim Đồng H. 2019 1   

TN00451 NAY JET/Chàng Pheng lười biếng Kim Đồng H. 2010 1   

TN00452 THU HÀ/Con nghĩ đi mẹ không biết Văn học H. 2019 1   

TN00453 
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG/Vượt 

qua thử thách đâu đời 

Hồ Chí 

Minh 
HCM 2015 1   

TN00454 
THU THỦY/ Những vì sao lấp lánh trên 

trời 
Phụ nữ H. 2019 1   

TN00455 
NGÔ BẠCH/ Đàm thiên thuyết địa luật 

nhân 

Mũi Cà 

Mau 
HCM. 1997 1   

TN00456 ĐỨC VINH/Những bước chân của bão Lao động 
Nam 

Định 
2006 1   

TN00457 MARC MUCHNICK/Để không hối tiếc Phụ nữ H. 2019 1   

TN00458 GÀO/Mẹ em bé và bố Thế Giới H. 2017 1   

TN00459 LEE, SOJUNG/Who? Kim Đồng H. 2021 1   

TN00460 
MADELEINE DENY/Bố mẹ cũng từng là 

trẻ con 
Thế Giới H. 2018 1   

TN00461 
J.K. ROWLING/Harry Potter và chiếc cốc 

lửa 
Trẻ H. 2007 1   

TN00462 QUỲNH CƯ/Các triều đại Việt Nam VH-TT H. 2009 1   

TN00463 TUỆ VĂN/Helen Keller & Nightingale Mĩ Thuật H. 2011 1   

TN00464 NGỌC KHÁNH/Hoàng tử bé Mĩ Thuật H. 2009 1   

TN00465 JOHN J.MURPHY/Làm việc nhóm Dân Trí H. 2019 1   

TN00466 
TUỆ NƯƠNG/Đừng bao giờ từ bỏ ước 

mơ 
Tổng Hợp HCM. 2013 1   

TN00467 

TRẦN ĐÌNH TUẤN/Vạn sự bất cầu nhân 

qua âm dương lịch phương Đông (Mậu 

Tuất - 2018) 

Thanh Hóa 
Thanh 

Hóa 
2017 1   

TN00468 
CHU TRINH/Thiên tình sử Mị Châu - 

Trọng Thủy 
Thanh Hóa 

Thanh 

Hóa 
2005 1   

TN00469 
LÊ THANH HÀ/Việc của mình tự mình 

làm 
Thanh Niên H. 2021 1   

TN00470 
QUANG LÂN/Truyện kể về lòng yêu 

thương 
Dân Trí H. 2018 1   

TN00471 JOHN/Headway intermediate Trẻ HCM. 2000 1   

TN00472 

PHẠM TRẦN HỒNG HẠNH/Bách khoa 

tri thức về khám phá thế giưới cho trẻ em: 

các loài mèo lớn 

Phụ nữ H. 2015 1   

TN00473 TRẦN HẢI HÀ/Harry Houdini Kim Đồng H. 2015 1   

TN00474 
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG/Khi bạn 

chỉ có một mình 

Hồ Chí 

Minh 
HCM 2008 1   
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TN00475 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT 

NAM/Phật thuyết kinh cha mẹ ơn trọng 

kho báo đáp 

Tôn giáo H. 2015 1   

TN00476 
NGỌC XUÂN/Hạt giống tâm hồn - Từ 

những điều bình dị 

Hồ Chí 

Minh 
HCM. 2020 1   

TN00477 NGỌC XUÂN/Cách nghĩ mở con đường 
Hồ Chí 

Minh 
HCM. 2020 1   

TN00478 
TRẦN THANH PHONG/Sách trắng về 

tăng trưởng nhanh tỉnh Quảng Ninh 
    2021 1   

TN00479 
NGÔ MINH VÂN/Con gái, ba có nhiều 

điều muốn nói với con 
Dân Trí H. 2015 1   

TN00480 

CAO VIỆT DŨNG/Bách khoa thư những 

người cứng đầu - Kẻ phản kháng, nhà cách 

mạng 

Kim Đồng H. 2015 1   

TN00481 
NGUYỄN PHÚC QUANG NGỌC/The 

magic phép màu 
Thế Giới H. 2020 1   

TN00482 
ĐỒNG DUYỆT/Truyện cổ tích về các 

nàng cong chúa - công chúa lãng mạn 
Văn học H. 2017 1   

TN00483 
VIỆT VĂN BOOK/Đặt tên theo phương 

pháp khoa học 
Lao động H. 2009 1   

TN00484 
NGỌC HÀ/50 truyện cổ tích hay nhất 

dành cho thiếu nhi 
Hồng Bàng Gia Lai 2013 1   

TN00485 
BÙI VĂN VƯỢNG/Tập thơ chùa Hương 

cõi phật - nguồn thơ 
Đà Nẵng Đà Nẵng 2011 1   

TN00486 
TRẦN NHẬT MỸ/Giải mã 12 chòm sao - 

khám phá tất tần tật cung song ngư 
Kim Đồng H. 2019 1   

TN00487 LÊ VĂN ĐỆ/Luật lệ giao thông đường bộ CAND H. 2000 1   

TN00488 
TRI THỨC VIỆT/Mười ngày có thể nói 

1000 câu tiếng Anh kinh doanh 
Bách Khoa H. 2011 1   

TN00489 MINH PHƯỢNG/Bức thư của người thầy Lao động H. 2006 1   

TN00490 
VÕ THU HƯƠNG/ Bộ kĩ năng ứng xử 

quà của thần núi 

Hồ Chí 

Minh 
HCM. 2017 1   

TN00491 HAN KIÊN/ E đi xơn Kim Đồng H. 2009 1   

TN00492 
LAM NGỌC BÌNH/Con đã lớn khôn, con 

là cô bé đáng yêu 
Thanh niên H. 2019 1   

TN00493 ĐOÀN GIỎI/Tiếng gọi ngàn Kim Đồng H. 2000 1   

TN00494 
JULIA COOK/Con không thích bị nói 

không 
Phụ nữ H. 2021 1   

TN00495 
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG/Peter đại đề 

chí khí sa hoàng 
Thanh niên H. 2016 1   

TN00496 ĐOÀN KIỂN/Thợ lò cũng là chiến sĩ Lao động H. 2014 1   

TN00497 CHU TRỌNG HUYẾN/Về với quê Bác Kim Đồng H. 2012 1   
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TN00498 

- 

TN00518 

GOSHO AOYAMA/Thám tử lừng danh 

Conan 
Kim Đồng H. 2016 21   

TN00519 

-

TN00533 

EIICHRO ODA/One piece Kim Đồng H. 2017 15   

TN00534 

- 

TN00572 

FUJIKO.F.FUJIO/Doraemon chú mèo 

máy đến từ tương lai 
Kim Đồng H. 2010 39   

TN00573 

- 

TN00578 

PHAN THANH TUẤN/Quê hương tôi     2018 6   

TN00579 

- 

TN00583 

KOYOHARU GOTOUGE/ Thanh gươm 

hủy diệt 
Kim Đồng H. 2020 5   

TN00584 

- 

TN00588 

HIDENORI KUSAKA/ Pokemon Kim Đồng H. 2017 5   

TN00589 PHẠM HỔ/Chú bò tìm bạn Kim Đồng H. 1997 1   

TN00590 HWANG MI-RI/Vợ chồng trẻ con VH-TT HCM. 2012 1   

TN00591 XUÂN QUỲNH/Tác phẩm và lời bình Văn học H. 2011 1   

TN00592 W.SECHXPIA/Romeo và Juliet Kim Đồng H. 2016 1   

TN00593 HỒNG QUANG/Xả xì chét TT-TT H. 2017 1   

TN00594 TÔ HOÀI/Dế mèn phiêu liêu ký Kim Đồng H. 2010 1   

TN00595 
NAOKO TAKEUCHI/Pretty guardian 

Sailor Moon 
Kim Đồng H. 2021 1   

TN00596 PHƯƠNG THÚY/Ô Long viện Kim Đồng H. 2013 1   

TN00597 YUSUKE MARATA/One punch man Kim Đồng H. 2019 1   

TN00598 HATA KENJIRO/Chàng quản gia Kim Đồng H. 2009 1   

TN00599 TẠ PHƯƠNG HÀ/Ninja Rantaro Kim Đồng H. 2012 1   

TN00600 
MTO TRẦN/Khám phá tất tần tật cung 

bảo bình 
Kim Đồng H. 2019 1   

TN00601 

- 

TN00603 

ĐÀO HẢI/Tý quậy Kim Đồng H. 2018 3   

TN00604 HỒNG QUÂN/Truyện phá án kinh điển TT-TT H. 2019 1   

TN00605 

- 

TN00615 

YOSHITO USUI/Shin cậu bé bút chì Kim Đồng H. 2013 11   

TN00616 

- 

TN00617 

AKIRA TORIYAMA/7 viên ngọc rồng Kim Đồng H. 2015 2   

TN00618 HAE MIL/Hội diễn văn nghệ Mỹ thuật H. 2020 1   
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TN00619 

- 

TN00620 

RYOKO TSUMI/Mĩ diện thần Hải Phòng 
Hải 

Phòng 
2007 1   

TN00621 

- 

TN00623 

MASASHI KISHIMOTO/Naruto Kim Đồng H. 2021 3   

TN00624 
TRẦN QUANG ĐẠO/Những đúa con của 

trời 
Kim Đồng H. 1998 1   

TN00625 FUKUCHI TSUBASA/Luật của Ueki Hải Phòng 
Hải 

Phòng 
2008 2   

TN00626 

- 

TN00630 

AKIRA TORIYAMA/Dragon ball super Kim Đồng H. 2020 5   

TN00631 DUY TUỆ/Chắp cánh thiên thần Hồng Đức H. 2015 7   

TN00638 
KIM LONG/Tổng hợp những câu đố Việt 

Nam 
Dân Trí H. 2011 1   

TN00639 
LÊ THỊ LỆ HẰNG/Truyện cổ tích Việt 

Nam 
Mĩ Thuật H. 2018 1   

TN00640 
XING TAO/1000 câu đố phát triển trí tuệ 

khai phá tiềm năng 
Kim Đồng H. 2020 1   

TN00641 TÔN NGUYÊN VĨ/10 vạn câu hỏi vì sao Thanh niên H. 2021 1   

TN00642 ĐỨC ANH/10 vạn câu hỏi vì sao VH-TT H. 2010 1   

TN00643 
HOÀNG CHƯƠNG/Tiếng cười dân gian 

Việt Nam 
Thanh niên H. 2004 1   

TN00644 
THIỆN Ý/100 truyện cổ tích Việt Nam 

hay nhất 
Thuận Hóa Huế 2013 1   

TN00645 
ĐỖ THỊ THU THỦY/Trạng Bịu Nguyễn 

Quốc Trinh 
Mỹ thuật H. 2017 1   

TN00646 
ĐỖ THỊ THU THỦY/Trạng Lường Giáp 

Hải 
Mỹ thuật H. 2017 1   

TN00647 
ĐỖ THỊ THU THỦY/Trạng Trình Lê Quý 

Đôn 
Mỹ thuật H. 2017 1   

TN00648 KIM LONG/Kho tàng cổ tích Việt Nam TT-TT H. 2018 1   

TN00649 VĂN LINH/Ghềnh và sóng Kim Đồng H. 2010 1   

TN00650 
NGỌC KHÁNH/ 365 truyện mẹ kể con 

nghe tập 1 
Thanh niên H. 2020 1   

TN00651 

-

TN00653 

Hướng dẫn kĩ năng tham gia giao thông 

cho học sinh THPT 
GTVT H. 2018 3   

TN00654 

- 

TN00655 

NGUYỄN CHU HỒI/Biển đỏa Việt Nam 

những thông tin cơ bản tập 3 Khai thác sử 

dụng biển Việt Nam 

Chính trị 

Quốc gia 

sự thật 

H. 2022 2   
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TN00656 

NGUYỄN CHU HỒI/Biển đỏa Việt Nam 

những thông tin cơ bản tập 4- Phát triển 

kinh tế Việt Nam 

Chính trị 

Quốc gia 

sự thật 

H. 2022 1   

TN00657 
NGUYỄN THU HƯƠNG/ 55 cách để 

sống có kỷ luật 
ĐHSP H. 2018 1   

TN00658 
NGUYỄN THU HƯƠNG/ 55 cách để tôn 

trọng người khác 
ĐHSP H. 2017 1   

TN00659 
TRỊNH THANH TOẢN/Tiếng Anh giáo 

dục và khoa học 
THTPHCM HCM. 2009 1   

TN00660 
CHÂU ANH/850 mẹo vặt hay để ứng 

dụng 
VHTT H. 2008 1   

TN00661 
SENCANSKI/Những thí nghiệm đơn giản 

bạn có thể làm ở nhà 
Kim Đồng H. 2018 1   

TN00662 
NGUYỄN HƯƠNG LINH/Tớ là chàng 

trai trưởng thành nối không với bạo lực 
Phụ nữ H. 2020 1   

TN00663 LÊ THỊ LỆ HẰNG/Câu đố tuổi thơ ĐHQG H. 2016 1   

TN00664 
NGUYỄN PHƯƠNG NAM/Khám phá 

những bí ẩn về trái đất 
ĐHQG H. 2017 1   

TN00665 MAI LUÂN/Bài tập thực hành cờ vua TDTT H. 2008 1   

TN00666 
VĂN HỌC TUỔI TRẺ/Tuyển tập Văn học 

và tuổi trẻ 
GD H. 2018 1   

TN00667 HỒNG QUÂN/Truyện phá án kinh điển TT-TT H. 2019 1   

TN00668 PHAN QUANG/Nghìn lẻ một ngày Kim Đồng H. 2007 1   

TN00669 DUY LONG/Truyện thơ câu đố thiếu nhi Văn học H. 2007 1   

TN00670 
PHẠM VIỆT LONG/Tục ngữ ca dao về 

quan hệ gia đình 
ĐHQG H. 2010 1   

TN00671 
ĐỖ THỊ THU THÙY/Bí mật dưới đáy đại 

dương 
Mỹ thuật H. 2020 1   

TN00672 
PHẠM MAI HƯƠNG/Cậu đã cứu sống 

cuộc đời tớ 
Thế Giới H. 2020 1   

TN00673 ĐỨC ANH/10 vạn câu hỏi vì sao Dân Trí H. 2016 1   

TN00674 THÍCH CHÂN QUANG/Vị vua tài giỏi Tôn giáo TP.HCM 2009 1   

TN00675 HOÀNG LAN/101 truyện nói khoác VH-TT TP.HCM 2015 1   

TN00676 VÂN ANH/999 câu đố Việt Nam Dân Trí H. 2016 1   

TN00677 
PHAN HOÀNG/ Bật mí tất tần tật về tình 

yêu 
Kim Đồng H. 2018 1   

TN00678 XUÂN TÙNG/ Truyện tiếu lâm đặc sắc VH-TT H. 2011 1   

TN00679 
TRỊNH THANH TOẢN/Tiếng Anh giáo 

dục và khoa học - không khí 
Tổng hợp TP.HCM 2009 1   

TN00680 
VŨ PHƯƠNG NHI/Voi cà chua và sẻ su 

su 
Phụ nữ H. 2012 1   
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TN00681 
TUỆ VĂN/Cẩm nang tuổi dậy thì dành 

cho bạn trai 
Phụ nữ H. 2019 1   

TN00682 BÍCH NGỌC/ Đố vui song ngữ Việt Anh TT-TT H. 2018 1   

TN00683 ĐỨC ANH/Câu đố dan gian Việt Nam VH - TT H. 2012 1   

TN00684 

- 

TN00687 

NGUYỄN THANH NGÂN/Các biện pháp 

ứng phó với tình huống nguy hiểm 
TT-TT H. 2017 4   

TN00688 
DĐỨC ANH/ 101 truyện ngụ ngôn thế 

giới chọn lọc 
VH - TT TP.HCM 2011 1   

TN00689 

BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG/ Những 

bức thư đoạt giải cuộc thi viết thư UPU lần 

thứ 35 

Bưu điện H. 2006 1   

TN00690 
HAÀ THỊ ANH/ Khám phá câu đố khoa 

học 
Mỹ thuật H. 2019 1   

TN00691 
LÊ THỊ LỆ HẰNG/ 1001 câu hỏi lý thú 

đường lên đỉnh Olympya 
Mỹ thuật H. 2019 1   

TN00692 NGUYỄN HỮU QUÝ/ Trong lời mẹ ru Kim Đồng H. 2013 1   

TN00693 

- 

TN00694 

HỒNG QUANG/Xả xì chét TT-TT H. 2017 2   

TN00695 

- 

TN00696 

THÀNH LỘC/Tuyển chọn những câu 

chuyện thế giới đặc sắc 
ĐHGD H. 2016 2   

TN00697 
NGUYỄN NHẬT ÁNH/ Còn chút gì để 

nhớ 
Trẻ H. 2019 1   

TN00698 HỒNG QUANG/ Mẹ kể con nghe VH - TT H. 2005 1   

TN00699 HỒNG ANH/ Truyện kể về gác hoàng tử Lao động H. 2010 1   

TN00700 
CHÍ THÀNH/ Truyện cổ tích hay về tình 

yêu thương 
Lao động H. 2017 1   

TN00701 
LÊ THỊ LỆ HẰNG/ Truyện cổ tích Việt 

Nam 
Mỹ thuật H. 2018 1   

TN00702 
PHÚC HẢI/ Truyện cổ tích về lòng dũng 

cảm 
Hồng Đức H. 2017 1   

TN00703 

- 

TN00704 

DUY TUỆ/ Chắp cánh thiên thần tập 1 Hồng Đức H. 2015 2   

TN00705 

HOÀNG TÍN NHIÊN/ thư viện tri thức 

dành cho học sinh khám phá thế giới tự 

nhiên 

Mỹ thuật H. 2019 1   

TN00706 
NGUYỄN NGỌC ANH/ Bạn chỉ cần sống 

tốt trời xanh tự an bài 
Hà Nội H. 2018 1   

TN00707 GIANG HÀ VỤ/ Nghìn lẻ một đêm tập 1 VH - TT H. 2010 1   

TN00708 GIANG HÀ VỤ/ Nghìn lẻ một đêm tập 2 VH - TT H. 2010 1   
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TN00709 
MINH TRANG/ Truyện kể về hàng đêm 

dành các cô bé cá tính 
Kim Đồng H. 2018 1   

TN00710 
VŨ ĐÌNH HIẾU/ Lực lượng đặc biệt tren 

chiến trường Việt Nam 
Hồng Đức H. 2016 1   

TN00711 
ÚY LÂM/ Đại tướng Võ Nguyên Giáo 

trong trái tim nhân dân 
Hồng Đức H. 2016 1   

TN00712 NHO/ Vũ trụ có những gì Thế Giới H. 2019 1   

TN00713 

-

TN00720 

AKIRA TORIYAMA/7 viên ngọc rồng Kim Đồng H. 2018 8   

TN00721 
ĐỖ THỊ THU THỦY/ Bí mất dưới đáy đại 

đương 
Mỹ thuật H. 2020 1   

TN00722 ROVIO/ Chiến dịch trộm trứng Mỹ thuật H. 2015 1   

TN00723 

- 

TN00730 

FUJIKO.F.FUJIO/Doraemon chú mèo 

máy đến từ tương lai 
Kim Đồng H. 2011 8   

TN00731 YOSHITO USUI/Shin cậu bé bút chì Kim Đồng H. 2013 1   

TN00732 
NGUYỄN NGỌC LINH/ Những điều cần 

biết về giới tính 
Kim Đồng H. 2016 1   

TN00733 

- 

TN00734 

GOSHO AOYAMA/Thám tử lừng danh 

Conan 
Kim Đồng H. 2012 2   

TN00735 
NGUYỄN THU HƯƠNG/55 cách để trở 

thành người giao tiếp giỏi 
ĐHSP H. 2018 1   
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